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ỨNGÊPHÓÊVỚIÊCÁCÊBIỆNÊPHÁPÊPH̉NGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊ 

THÁNGÊ9Ê-Ê2025 

A. PHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNH ÊXUẤTÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊ

CÓÊNGUYÊCƠÊBỊÊĐIỀUÊTRAÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 

I.ÊThépÊcánÊnóng 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

ThépÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊSteel)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊsảnÊphẩmÊthépÊcơÊbảnÊ

vàÊphổÊbiếnÊnhấtÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊluyệnÊkim,ÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊ

quaÊquáÊtrìnhÊcánÊthépÊởÊnhiệtÊđộÊcaoÊ–ÊthườngÊtrênÊ1.000°C,ÊcaoÊhơnÊnhiệtÊ

độÊkếtÊtinhÊlạiÊcủaÊthép.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊgiúpÊthépÊđạtÊđượcÊhìnhÊdạng,ÊkíchÊ

thướcÊvàÊcơÊtínhÊmongÊmuốnÊvớiÊđộÊdẻoÊtốt,ÊdễÊgiaÊcôngÊvàÊnăngÊsuấtÊcao.Ê

ThépÊcánÊnóngÊthườngÊđượcÊdùngÊlàmÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊchoÊnhiềuÊquyÊ

trìnhÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊnhưÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽm,ÊsơnÊphủ,ÊhoặcÊchếÊtạoÊcácÊ

kếtÊcấuÊ thép,ÊđườngÊray,ÊốngÊthép,Ê tàuÊ thuyền,ÊmáyÊmócÊvàÊcácÊcôngÊ trìnhÊ

xâyÊdựng,ÊgiaoÊthông. 

NguyênÊliệuÊđểÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊlàÊphôiÊthépÊ(slab,ÊbloomÊhoặcÊbillet)Ê

–Ê thườngÊđượcÊđúcÊ từÊ thépÊ lỏngÊ trongÊ lòÊ luyệnÊ (lòÊđiệnÊhồÊquangÊhoặcÊ lòÊ

chuyển).Ê PhôiÊ thépÊ sauÊ khiÊ đượcÊ giaÊ nhiệtÊ đếnÊ nhiệtÊ độÊ từÊ 1.100°CÊ đếnÊ

1.250°CÊsẽÊđượcÊđưaÊquaÊhệÊthốngÊmáyÊcánÊthôÊvàÊmáyÊcánÊtinhÊđểÊgiảmÊdầnÊ

độÊdàyÊ vàÊ địnhÊhìnhÊ sảnÊphẩmÊ theoÊ yêuÊ cầu.ÊTrongÊ quáÊ trìnhÊ cán,Ê thépÊởÊ

trạngÊtháiÊnóngÊchảyÊdẻoÊđượcÊépÊvàÊkéoÊdàiÊliênÊtụcÊgiữaÊcácÊtrụcÊcán,ÊtạoÊraÊ

tấm,Êcuộn,ÊthanhÊhoặcÊdầmÊthépÊvớiÊbềÊmặtÊcóÊlớpÊoxitÊsắtÊđặcÊtrưngÊ(gọiÊlàÊ

lớpÊscale).ÊSauÊkhiÊđạtÊđộÊdàyÊmongÊmuốn,ÊthépÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊnướcÊ

hoặcÊkhôngÊkhí,ÊrồiÊcắt,ÊcuộnÊhoặcÊđóngÊbóÊđểÊtạoÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊ

nóngÊthươngÊphẩm. 

VềÊđặcÊđiểmÊkỹÊ thuật,Ê thépÊcánÊnóngÊcóÊbềÊmặtÊ sần,Ê thôÊ rápÊvàÊmàuÊxámÊ

xanhÊdoÊlớpÊoxitÊsắtÊhìnhÊthànhÊtrongÊquáÊtrìnhÊcánÊởÊnhiệtÊđộÊcao,ÊkhôngÊcóÊ

độÊbóngÊnhưÊthépÊcánÊnguội.ÊTuyÊnhiên,ÊnhờÊđượcÊcánÊởÊtrạngÊtháiÊdẻoÊnênÊ



 TRAV www.trav.gov.vn 5 Trang 

thépÊcóÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊđồngÊđều,ÊđộÊdẻoÊvàÊđộÊbềnÊkéoÊcao,ÊdễÊdàngÊhàn,Ê

cắt,ÊuốnÊhoặcÊtạoÊhình,ÊđặcÊbiệtÊphùÊhợpÊchoÊcácÊứngÊdụngÊyêuÊcầuÊđộÊbềnÊcơÊ

họcÊnhưngÊkhôngÊcầnÊbềÊmặtÊquáÊmịn.ÊĐộÊdàyÊcủaÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊ

thườngÊ daoÊ độngÊ từÊ 1,2mmÊ đếnÊ 100mm,Ê chiềuÊ rộngÊ cóÊ thểÊ đạtÊ tớiÊ hơnÊ

2.000mm,ÊvàÊkhốiÊlượngÊcuộnÊthépÊlênÊtớiÊhàngÊchụcÊtấn. 

CácÊ loạiÊ thépÊ cánÊnóngÊphổÊbiếnÊbaoÊgồm:Ê thépÊ tấmÊcánÊnóngÊ (HotÊRolledÊ

SteelÊPlate)Ê–ÊdùngÊtrongÊchếÊtạoÊkếtÊcấuÊthép,ÊđóngÊtàu,ÊbồnÊchứa,ÊxeÊcơÊgiới;Ê

thépÊcuộnÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊCoilÊ–ÊHRC)Ê–Ê làÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊchoÊ

cácÊnhàÊmáyÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊhoặcÊsảnÊxuấtÊống;ÊthépÊthanhÊvàÊthépÊhìnhÊ

cánÊnóngÊ–ÊdùngÊtrongÊxâyÊdựngÊdânÊdụng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊcầuÊđường.ÊCácÊ

sảnÊphẩmÊnàyÊphảiÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊquốcÊtếÊnhưÊASTMÊA36,Ê

JISÊ G3101,Ê ENÊ 10025Ê hoặcÊ TCVNÊ 7571-1:2006,Ê bảoÊ đảmÊ cácÊ chỉÊ tiêuÊ vềÊ

thànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊđộÊbềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊdàiÊvàÊđộÊdẻo. 

VềÊmặtÊ ứngÊ dụng,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ cóÊ phạmÊ viÊ sửÊ dụngÊ rộngÊ rãiÊ nhấtÊ trongÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊnặngÊvàÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊhạÊtầng.ÊTrongÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựng,Ê

nóÊđượcÊdùngÊđểÊsảnÊxuấtÊdầm,Êcột,Ê sàn,ÊcọcÊ thép,ÊkhungÊnhàÊ tiềnÊchế,ÊcầuÊ

thépÊvàÊkhungÊxeÊtải.ÊTrongÊcôngÊnghiệpÊcơÊkhí,ÊthépÊcánÊnóngÊđượcÊdùngÊđểÊ

chếÊtạoÊmáy,ÊkếtÊcấuÊhàn,ÊđườngÊray,ÊốngÊdẫnÊdầuÊkhíÊvàÊkhungÊthiếtÊbịÊcôngÊ

nghiệp.ÊBênÊ cạnhÊ đó,Ê nhờÊ đặcÊ tínhÊ dễÊ uốn,Ê dễÊ hàn,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ cũngÊ làÊ

nguồnÊ nguyênÊ liệuÊ trungÊ gianÊ quanÊ trọngÊ choÊ cácÊ nhàÊmáyÊ cánÊ nguội,Ê mạÊ

kẽm,ÊsơnÊtĩnhÊđiệnÊvàÊgiaÊcôngÊcơÊkhíÊchínhÊxác. 

SoÊvớiÊ thépÊcánÊnguội,Ê thépÊcánÊnóngÊcóÊgiáÊ thànhÊ thấpÊhơn,ÊquyÊ trìnhÊ sảnÊ

xuấtÊđơnÊgiảnÊvàÊnăngÊsuấtÊcaoÊhơn,ÊdoÊkhôngÊcầnÊquaÊgiaiÊđoạnÊtẩyÊgỉ,ÊcánÊ

nguộiÊhoặcÊủÊlại.ÊTuyÊnhiên,ÊnhượcÊđiểmÊcủaÊthépÊcánÊnóngÊlàÊbềÊmặtÊkhôngÊ

mịn,ÊđộÊchínhÊxácÊkíchÊthướcÊthấpÊhơnÊvàÊdễÊbịÊoxyÊhóaÊkhiÊbảoÊquảnÊtrongÊ

môiÊtrườngÊẩm.ÊVìÊvậy,ÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊyêuÊcầuÊđộÊchínhÊxácÊvàÊthẩmÊ

mỹÊcaoÊnhưÊđồÊgiaÊdụng,ÊthânÊxeÊôÊtôÊhayÊthiếtÊbịÊđiện,ÊthépÊcánÊnóngÊthườngÊ

cầnÊđượcÊxửÊlýÊthêmÊquaÊcôngÊđoạnÊcánÊnguộiÊ(ColdÊRolling). 

TrênÊphạmÊviÊ toànÊcầu,ÊngànhÊ thépÊcánÊnóngÊchiếmÊ tỷÊ trọngÊ lớnÊnhấtÊ trongÊ

tổngÊsảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩm,ÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊlớnÊnhưÊTrungÊQuốc,Ê

NhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊEUÊvàÊHoaÊKỳ.ÊỞÊViệtÊNam,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

nhưÊHòaÊPhát,Ê FormosaÊHàÊTĩnh,ÊPoscoÊViệtÊNamÊvàÊHoaÊSenÊGroupÊhiệnÊ
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đangÊvậnÊhànhÊdâyÊchuyềnÊcánÊnóngÊhiệnÊđại,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊvàÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊASEAN,ÊTrungÊĐôngÊvàÊBắcÊMỹ.ÊNhờÊ

đặcÊtínhÊlinhÊhoạt,ÊđộÊbềnÊcaoÊvàÊtínhÊứngÊdụngÊrộngÊrãi,Ê thépÊcánÊnóngÊgiữÊ

vaiÊ tròÊnềnÊ tảngÊ trongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊvậtÊ liệuÊkimÊ loại,ÊgópÊphầnÊquanÊ

trọngÊvàoÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊhạÊtầng,ÊsảnÊxuấtÊvàÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ thépÊ cánÊnóngÊ (HotÊRollingÊProcess)Ê làÊmộtÊ chuỗiÊ côngÊ

nghệÊluyệnÊkimÊliênÊtục,ÊphứcÊtạpÊvàÊcóÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊthépÊhiệnÊđại.ÊMụcÊtiêuÊcủaÊquáÊtrìnhÊnàyÊlàÊbiếnÊcácÊphôiÊthépÊ(slab,Ê

billetÊhoặcÊbloom)ÊđượcÊnungÊnóngÊlênÊđếnÊtrạngÊtháiÊdẻoÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊcánÊnóngÊcóÊhìnhÊdạng,ÊkíchÊthướcÊvàÊcơÊtínhÊmongÊmuốnÊnhưÊthépÊcuộnÊ

(HRC),ÊthépÊtấm,ÊthépÊthanhÊhoặcÊthépÊhình.ÊToànÊbộÊquyÊtrìnhÊdiễnÊraÊởÊnhiệtÊ

độÊcaoÊtrênÊ1.000°C,ÊgiúpÊthépÊdễÊbiếnÊdạng,ÊcóÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊđồngÊnhấtÊvàÊ

đạtÊđượcÊcácÊtínhÊchấtÊcơÊhọcÊổnÊđịnh. 

GiaiÊđoạnÊđầuÊtiênÊcủaÊquyÊtrìnhÊlàÊchuẩnÊbịÊnguyênÊliệuÊvàÊphôiÊthép.ÊPhôiÊ

thépÊ thườngÊđượcÊ đúcÊ từÊ thépÊ lỏngÊ trongÊ cácÊ lòÊ luyệnÊ (lòÊ điệnÊhồÊ quangÊ–Ê

EAFÊhoặcÊlòÊchuyểnÊ–ÊBOF),ÊsauÊđóÊđượcÊcắtÊthànhÊtừngÊkhốiÊcóÊkíchÊthướcÊ

tiêuÊchuẩn.ÊCácÊphôiÊnàyÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊnungÊsơÊbộÊ(reheatingÊfurnace),ÊnơiÊ

chúngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊtừÊ1.100°CÊđếnÊ1.250°C.ÊNhiệtÊđộÊcaoÊgiúpÊ

thépÊđạtÊtrạngÊtháiÊdẻo,ÊdễÊcánÊvàÊhạnÊchếÊnứtÊgãyÊtrongÊquáÊtrìnhÊbiếnÊdạng.Ê

TrongÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊcácÊthôngÊsốÊvềÊnhiệtÊđộ,ÊtốcÊđộÊnungÊvàÊthờiÊgianÊgiữÊ

nhiệtÊđượcÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊnhằmÊđảmÊbảoÊphôiÊthépÊđạtÊđồngÊnhấtÊvềÊcấuÊ

trúcÊvàÊnhiệtÊđộÊtoànÊkhối. 

KhiÊ phôiÊ thépÊ đạtÊ đủÊ nhiệtÊ độ,Ê chúngÊ đượcÊ chuyểnÊ quaÊ cácÊ giáÊ cánÊ thôÊ

(roughingÊmills)Ê–ÊnơiÊthépÊđượcÊépÊvàÊkéoÊdàiÊnhiềuÊlầnÊđểÊgiảmÊchiềuÊdàyÊ

banÊđầu.ÊQuáÊtrìnhÊcánÊthôÊgiúpÊpháÊvỡÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊlớn,ÊlàmÊđồngÊđềuÊvậtÊ

liệuÊvàÊđịnhÊhìnhÊkíchÊthướcÊsơÊbộ.ÊSauÊđó,ÊthépÊđượcÊđưaÊtiếpÊquaÊcácÊgiáÊcánÊ

tinhÊ(finishingÊmills)ÊđểÊđạtÊđượcÊđộÊdày,ÊđộÊrộngÊvàÊbềÊmặtÊchínhÊxácÊhơn,Ê

đồngÊthờiÊcảiÊthiệnÊcơÊtínhÊnhưÊđộÊbền,ÊđộÊdẻoÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊlực.ÊTrongÊ

suốtÊquáÊtrìnhÊcán,ÊnhiệtÊđộÊcủaÊthépÊgiảmÊdầnÊtừÊ1.200°CÊxuốngÊkhoảngÊ800°

C,ÊnhưngÊvẫnÊnằmÊtrênÊnhiệtÊđộÊkếtÊtinhÊlại,ÊgiúpÊduyÊtrìÊtínhÊdẻoÊcủaÊvậtÊliệu. 
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MộtÊbướcÊquanÊtrọngÊtrongÊquyÊtrìnhÊlàÊlàmÊmátÊvàÊxửÊlýÊbềÊmặtÊthép.ÊSauÊkhiÊ

rờiÊkhỏiÊgiáÊcán,Ê thépÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊhệÊ thốngÊphunÊnướcÊápÊ lựcÊcaoÊ

nhằmÊđiềuÊchỉnhÊcấuÊtrúcÊviÊmô,ÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊgiảmÊứngÊsuấtÊnội.ÊĐồngÊthời,Ê

lớpÊoxitÊsắtÊ (scale)ÊhìnhÊthànhÊtrongÊquáÊtrìnhÊcánÊnóngÊđượcÊ tẩyÊsạchÊbằngÊ

nướcÊápÊlựcÊhoặcÊbànÊchảiÊcơÊhọcÊđểÊtránhÊảnhÊhưởngÊđếnÊchấtÊlượngÊbềÊmặt.Ê

TùyÊ theoÊ loạiÊ sảnÊ phẩm,Ê thépÊ sauÊ đóÊ đượcÊ cuộnÊ lạiÊ thànhÊ thépÊ cuộnÊ (HotÊ

RolledÊCoilÊ–ÊHRC)ÊhoặcÊcắtÊ thànhÊtấmÊ(HotÊRolledÊPlate)ÊvớiÊchiềuÊdàiÊvàÊ

kíchÊthướcÊtheoÊtiêuÊchuẩn. 

CôngÊđoạnÊtiếpÊtheoÊlàÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊvàÊxửÊlýÊsauÊcán.ÊCácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊđượcÊkiểmÊtraÊbằngÊhệÊthốngÊcảmÊbiếnÊtựÊđộngÊhoặcÊphươngÊphápÊsiêuÊ

âmÊđểÊphátÊhiệnÊkhuyếtÊtậtÊbênÊtrongÊnhưÊnứt,ÊrỗÊkhí,ÊbongÊlớpÊhoặcÊsaiÊlệchÊ

độÊdày.ÊNhữngÊsảnÊphẩmÊđạtÊchuẩnÊsẽÊđượcÊđánhÊdấu,ÊđóngÊgóiÊvàÊlưuÊkho,Ê

trongÊkhiÊthépÊkhôngÊđạtÊyêuÊcầuÊcóÊthểÊđượcÊtáiÊnungÊđểÊcánÊlạiÊhoặcÊtáiÊchế.Ê

NgoàiÊra,ÊmộtÊsốÊloạiÊthépÊcánÊnóngÊsauÊkhiÊhoànÊthiệnÊsẽÊđượcÊủÊhoặcÊmạÊbềÊ

mặt,ÊphụcÊvụÊchoÊcácÊứngÊdụngÊyêuÊcầuÊcaoÊhơnÊnhưÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊhoặcÊ

phủÊsơn. 

ToànÊbộÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊđượcÊtựÊđộngÊhóaÊvàÊkiểmÊsoátÊbằngÊ

hệÊthốngÊPLC/SCADAÊhiệnÊđại,ÊchoÊphépÊgiámÊsátÊnhiệtÊđộ,ÊtốcÊđộÊcán,ÊlựcÊ

épÊvàÊ tốcÊđộÊcuộnÊ theoÊ thờiÊgianÊ thực.ÊCácÊnhàÊmáyÊ lớnÊcònÊápÊdụngÊcôngÊ

nghệÊcánÊliênÊtụcÊ(ContinuousÊHotÊRolling),Ê trongÊđóÊphôiÊđượcÊđúcÊvàÊđưaÊ

trựcÊ tiếpÊvàoÊdâyÊchuyềnÊcánÊmàÊkhôngÊcầnÊ làmÊnguộiÊ trungÊgian,ÊgiúpÊ tiếtÊ

kiệmÊnăngÊlượngÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊsuất. 

VềÊmặtÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuật,Ê sảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊphảiÊđápÊứngÊcácÊquyÊ

địnhÊnghiêmÊngặtÊnhưÊASTMÊA36,ÊJISÊG3101,ÊENÊ10025ÊhoặcÊTCVNÊ7571,Ê

đảmÊbảoÊcácÊchỉÊtiêuÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊcơÊtínhÊ(giớiÊhạnÊchảy,ÊđộÊbềnÊ

kéo,ÊđộÊgiãnÊdài)ÊvàÊchấtÊlượngÊbềÊmặt.ÊNhờÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊhiệuÊquả,ÊthépÊ

cánÊnóngÊcóÊthểÊđạtÊđộÊdàyÊtừÊ1,2mmÊđếnÊhơnÊ100mm,ÊbềÊrộngÊtrênÊ2.000mm,Ê

vàÊđượcÊứngÊdụngÊ rộngÊ rãiÊ trongÊxâyÊdựng,Ê cơÊkhí,Ê đóngÊ tàu,Ê sảnÊxuấtÊốngÊ

thép,ÊôÊtôÊvàÊkếtÊcấuÊhạÊtầngÊcôngÊnghiệp. 

TómÊlại,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊlàÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊcôngÊnghệÊluyệnÊ

kim,ÊcơÊhọcÊvậtÊliệuÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊtiênÊtiến,ÊtạoÊraÊsảnÊphẩmÊcóÊđộÊbền,ÊđộÊ

dẻoÊvàÊtínhÊổnÊđịnhÊcao.ÊĐâyÊlàÊkhâuÊnềnÊtảngÊcủaÊngànhÊthépÊhiệnÊđại,ÊkhôngÊ
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chỉÊcungÊcấpÊnguyênÊliệuÊchoÊcácÊquyÊtrìnhÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊnhưÊcánÊnguội,Ê

mạÊkẽmÊhayÊchếÊtạoÊcơÊkhí,ÊmàÊcònÊđóngÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊtrongÊchuỗiÊcungÊ

ứngÊvậtÊliệuÊphụcÊvụÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệp,ÊhạÊtầngÊvàÊxuấtÊkhẩuÊtrênÊtoànÊ

thếÊgiới. 

2.Ê TìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊmặtÊ hàngÊ thépÊ cánÊ nóngÊ sangÊmộtÊ sốÊ thịÊ

trường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

ThépÊ cánÊ nóngÊ (hot-rolledÊ steel)Ê làÊmộtÊ trongÊ nhữngÊ nguyênÊ vậtÊ liệuÊ quanÊ

trọngÊtrongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchủÊlựcÊcủaÊHoaÊKỳÊnhưÊxâyÊdựng,ÊsảnÊ

xuấtÊôÊtô,ÊcơÊkhíÊchếÊtạoÊvàÊnăngÊlượng.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊchuỗiÊ

cungÊứngÊvàÊnhuÊ cầuÊ sảnÊ xuấtÊ phụcÊ hồiÊ sauÊ đạiÊ dịchÊCOVID-19,Ê tìnhÊhìnhÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđãÊcóÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊđángÊ

chúÊýÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây.Ê 

HoaÊKỳÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊquốcÊgiaÊtiêuÊthụÊthépÊlớnÊnhấtÊthếÊgiớiÊnhưngÊsảnÊ

lượngÊnộiÊđịaÊchưaÊđủÊđápÊứngÊtoànÊbộÊnhuÊcầu,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊnướcÊnàyÊphụÊ

thuộcÊphầnÊnàoÊvàoÊnhậpÊkhẩu.ÊCácÊquốcÊgiaÊcungÊcấpÊthépÊcánÊnóngÊchủÊyếuÊ

choÊHoaÊKỳÊgồmÊCa-na-đa,ÊMê-hi-cô,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊBra-xinÊvàÊmộtÊ

sốÊnướcÊchâuÊÂuÊnhưÊĐứcÊvàÊHàÊLan. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊ

thếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,8Ê tỷÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,Ê trịÊgiáÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊ42%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,6ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊ

nămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ1,4ÊtỷÊ

USD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ

từÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ

2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Ca-na-đa 841.974.655 693.914.556 -17,6% 52,6% 47,9% 

HànÊQuốc 270.727.620 331.470.688 22,4% 16,9% 22,9% 

Mê-hi-cô 262.809.403 146.138.990 -44,4% 16,4% 10,1% 

NhậtÊBản 113.877.074 132.070.255 16,0% 7,1% 9,1% 

HàÊLan 38.917.377 63.975.463 64,4% 2,4% 4,4% 

Bra-xin 38.555.399 49.469.913 28,3% 2,4% 3,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ  10.860.312 N/A 0,0% 0,7% 

Niu-Di-Lân 5.529.225 7.060.130 27,7% 0,3% 0,5% 

AiÊCập  4.486.155 N/A 0,0% 0,3% 

Đức 16.838.239 3.094.708 -81,6% 1,1% 0,2% 

ViệtÊNam  3.069.067 N/A 0,0% 0,2% 
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NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ

841,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ52,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ270,7ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ16,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ262,8ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ 16,4%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.Ê

NhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊ

trongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊ

KỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ113,9ÊtriệuÊUSD,Ê38,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

38,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊ

sangÊ thịÊ trườngÊ HoaÊ Kỳ.Ê TổngÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ củaÊ mườiÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,6ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ99,96%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,04%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊ trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊ cóÊ sựÊ sụtÊgiảmÊnhưngÊCa-na-đaÊ

tiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊ
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HoaÊKỳ,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ693,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ47,9%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊvẫnÊ

đứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 331,4Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 22,9%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊ

đứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ146,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,1%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊ

Bra-xinÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ

trịÊ giáÊxuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊnóngÊ lớnÊnhấtÊ sangÊHoaÊKỳÊvớiÊ kimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ132ÊtriệuÊUSD,Ê64ÊtriệuÊUSDÊvàÊ49,5ÊtriệuÊUSD.ÊNếuÊnhưÊ

trongÊnămÊ2023ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊ

KỳÊ thìÊ nămÊ 2024,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ đạtÊ 3,1Ê triệuÊ USD,Ê

chiếmÊ 0,2%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ HoaÊ Kỳ.Ê

NgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊ

nóngÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊ

nóngÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊNiu-Di-LânÊvàÊAiÊCậpÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,Ê7,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ4,5ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊchínÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊ

củaÊHoaÊKỳÊgiảmÊ40,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ666,8ÊtriệuÊUSD.Ê
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Ca-na-đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ293,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ44,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊhaiÊ trongÊ sốÊcácÊ

nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 172,8Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ

25,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊ

xếpÊvịÊ tríÊ thứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ63,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ9,5%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊThổÊNhĩÊ

Kỳ,ÊBra-xinÊvàÊHàÊLanÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnăm,ÊthứÊsáuÊvàÊthứÊbảyÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ47,3ÊtriệuÊUSD,Ê37,2ÊtriệuÊUSD,Ê18ÊtriệuÊUSDÊvàÊ14ÊtriệuÊUSD.Ê

ViệtÊNamÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtámÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊ

sangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ9,2Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ1,4%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ9T/2024ÊvàÊ

9T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

9T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

9T/2025 

9T/2025ÊsoÊ

vớiÊ9T/2024 

TỷÊ

trọngÊ

Ca-na-đa 515.477.384 293.925.283 -43,0% 44,1% 

HànÊQuốc 263.574.934 172.842.928 -34,4% 25,9% 

Mê-hi-cô 125.666.326 63.661.747 -49,3% 9,5% 

NhậtÊBản 107.781.925 47.336.654 -56,1% 7,1% 

ThổÊNhĩÊKỳ 10.860.312 37.202.952 242,6% 5,6% 

Bra-xin 36.341.361 18.012.441 -50,4% 2,7% 

HàÊLan 40.893.586 13.963.433 -65,9% 2,1% 

ViệtÊNam 3.069.067 9.152.519 198,2% 1,4% 

AiÊCập 4.486.155 5.054.896 12,7% 0,8% 

NiuÊDiÊLân 6.315.038 3.730.935 -40,9% 0,6% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊMê-hi-cô 

TừÊ nămÊ 2022Ê đếnÊ 2024,ÊMê-hi-côÊ đãÊ chứngÊ kiếnÊ sựÊ biếnÊ độngÊ trongÊ nhậpÊ

khẩuÊ thépÊcánÊnóng,ÊvớiÊ sựÊgiaÊ tăngÊnhậpÊkhẩuÊ từÊHoaÊKỳÊvàÊcácÊquốcÊgiaÊ

châuÊÁ. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊ

thếÊgiớiÊvàoÊMê-hi-côÊđạtÊ407,1ÊtriệuÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊtăngÊ83,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022,ÊđạtÊ746,7ÊtriệuÊUSD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊlạiÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ648,2ÊtriệuÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-

côÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊnămÊ2023ÊvàÊ

2024 

ÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊ nóngÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊMê-hi-cô,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 380,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ51%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê

-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ261,5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ35%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊ

NamÊxếpÊ thứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ thépÊcánÊnóngÊvàoÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ45,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊMê-hi-cô.ÊẤnÊĐộ,ÊNiu-di-lânÊ vàÊCa-na-đaÊ lầnÊ lượtÊ

xếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊMê-

hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2024 

HoaÊKỳ 
380.859.09

7 
257.304.491 -32,4% 51,0% 39,7% 

NhậtÊBản 
261.474.61

7 
205.159.570 -21,5% 35,0% 31,7% 

ViệtÊNam 45.931.899 160.976.387 250,5% 6,2% 24,8% 

Niu-Di- 16.997.017 12.217.453 -28,1% 2,3% 1,9% 

HànÊQuốc  8.928.583 N/A 0,0% 1,4% 

HàÊLan  3.614.805 N/A 0,0% 0,6% 

Ca-na-đa 287.682  -100,0% 0,0% 0,0% 

ẤnÊĐộ 41.143.143  -100,0% 5,5% 0,0% 
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thépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ

41,1ÊtriệuÊUSD,Ê17ÊtriệuÊUSDÊvàÊ287,7ÊnghìnÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊ tiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊ

nóngÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊMê-hi-cô,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊHoaÊKỳÊ đạtÊ

257,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ39,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ205,2Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ31,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊlênÊđếnÊ

250,5%Ê soÊ vớiÊ nămÊ trướcÊ đó,Ê đạtÊ 161Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 24,8%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊđứngÊ

thứÊ baÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ thépÊ cánÊ nóngÊ vàoÊMê-hi-cô.Ê Niu-di-lân,Ê HànÊ

QuốcÊvàÊHàÊLanÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊ

đạtÊ12,2ÊtriệuÊUSD,Ê8,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ3,6ÊtriệuÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ 

Mê-hi-côÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊchínÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊ

củaÊMê-hi-côÊgiảmÊ50,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ267,8ÊtriệuÊUSD.Ê

HoaÊ KỳÊ làÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ

trườngÊMê-hi-cô,Ê đạtÊ 121,2Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 45,2%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ95,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

35,6%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊMê-hi-cô.Ê ViệtÊ

NamÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊ đạtÊ 36,4Ê triệuÊ USD,Ê giảmÊ 76,4%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ trước,Ê chiếmÊ

13,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNiuÊDi-

LânÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊ tưÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

15,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊMê-hi-cô. 



 TRAV www.trav.gov.vn 17 Trang 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ9T/2024ÊvàÊ

9T/2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊViệtÊ

Nam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ16,3Ê triệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ0,6%Ê tổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,Ê

ViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,Ê

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊlạiÊđạtÊ3,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊ trườngÊMê-hi-cô:ÊNămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ thépÊcánÊnóngÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊđạtÊ40,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2023,Ê trịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtiếpÊcóÊsựÊ

giaÊtăngÊđạtÊ46ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

cùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊmẽÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

24,8%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊ củaÊMê-hi-cô.ÊTrongÊ

giaiÊđoanÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊthươngÊmạiÊthépÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊMê-

hi-côÊđãÊcóÊnhữngÊbướcÊphátÊtriểnÊđángÊkể,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊlĩnhÊvựcÊthépÊcánÊ

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊMê-hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ

9T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

9T/2025 

9T/2025ÊsoÊ

vớiÊ9T/2024 

TỷÊ

trọngÊ

HoaÊKỳ 196.806.703 121.157.151 -38,4% 45,2% 

NhậtÊBản 166.491.317 95.214.984 -42,8% 35,6% 

ViệtÊNam 154.334.809 36.380.536 -76,4% 13,6% 

NiuÊDiÊLân 9.958.961 15.075.206 51,4% 5,6% 

HànÊQuốc 8.928.583  -100,0% 0,0% 

HàÊLan 3.614.805  -100,0% 0,0% 
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nóng.ÊGiaiÊđoạnÊnàyÊchứngÊkiếnÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrongÊkimÊngạchÊvàÊsảnÊ

lượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊMê-hi-cô. 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊ

KỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ chínÊ thángÊ đầuÊ nămÊ 2025,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ củaÊViệtÊ

NamÊsangÊHoaÊKỳÊtăngÊmạnhÊ198,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ9,2ÊtriệuÊ

USD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtrongÊchínÊ

thángÊ đầuÊ nămÊ2025Ê giảmÊ76,3%Ê soÊ vớiÊ cùngÊkỳÊ nămÊ2024,Ê đạtÊ 36,4Ê triệuÊ

USD.Ê 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

Mê-hi-côÊtrongÊ9T/2024ÊvàÊ9T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóng 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊ nhữngÊmặtÊ

hàngÊthườngÊxuyênÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊ

phạmÊviÊ toànÊ cầuÊdoÊvaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ củaÊnóÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊứngÊ côngÊ

nghiệpÊvàÊsựÊcạnhÊ tranhÊgayÊgắtÊgiữaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ lớn.ÊNhiềuÊquốcÊgiaÊ

nhưÊHoaÊKỳ,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU),ÊẤnÊĐộ,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBrazilÊhayÊMexi-

coÊđãÊkhởiÊxướngÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊ

đốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊnhậpÊkhẩuÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊthépÊ

cánÊnóngÊtừÊcácÊnướcÊnhưÊHànÊQuốcÊvàÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊkếtÊluậnÊrằngÊmộtÊsốÊnhàÊ

xuấtÊkhẩuÊđãÊhưởngÊ lợiÊ từÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊ trợÊcủaÊchínhÊphủÊvàÊápÊdụngÊ

mứcÊthuếÊcaoÊlênÊtớiÊhàngÊchụcÊphầnÊtrăm.Ê 

EUÊcũngÊđãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊNgaÊvàÊBrazil,ÊđồngÊthờiÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊđốiÊ

vớiÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊthuếÊthôngÊquaÊtrungÊgian.ÊỞÊchâuÊÁ,Ê

ẤnÊĐộÊđãÊnhiềuÊ lầnÊđiềuÊ traÊvàÊápÊ thuếÊphòngÊvệÊđốiÊvớiÊ thépÊcánÊnóngÊ từÊ

NhậtÊBản,ÊHànÊQuốcÊvàÊTrungÊQuốcÊđểÊbảoÊvệÊcácÊtậpÊđoànÊsảnÊxuấtÊ trongÊ

nướcÊnhưÊTataÊSteelÊhayÊJSWÊSteel.ÊCácÊvụÊviệcÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊgiaÊ

tăngÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊ

toànÊcầuÊvàÊgiáÊthépÊbiếnÊđộngÊmạnh,ÊđặcÊbiệtÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19.Ê 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊchínÊthángÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊchịuÊtácÊđộngÊđồngÊthờiÊtừÊnhuÊcầuÊphụcÊhồiÊcủaÊ

ngànhÊxâyÊdựng,ÊhạÊtầngÊvàÊsảnÊxuấtÊcôngÊnghiệp,ÊcũngÊnhưÊtừÊxuÊhướngÊgiaÊ

tăngÊcácÊbiệnÊphápÊbảoÊhộÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊngànhÊthépÊtạiÊhaiÊthịÊtrườngÊ

này.ÊHoaÊKỳÊ vàÊMê-hi-côÊ đềuÊ làÊ nhữngÊ quốcÊ giaÊ cóÊ truyềnÊ thốngÊ sửÊ dụngÊ

mạnhÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊ

cánÊnóngÊvàÊ cácÊ sảnÊphẩmÊ thépÊ cơÊbảnÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊ

nước.ÊViệcÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊhoặcÊduyÊtrìÊ

ởÊmứcÊđángÊkể,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊgiáÊthépÊthếÊgiớiÊbiếnÊđộngÊvàÊcạnhÊtranhÊgayÊ

gắtÊ từÊ cácÊnguồnÊcungÊchâuÊÁ,Ê cóÊ thểÊ làmÊgiaÊ tăngÊnguyÊcơÊbịÊkhởiÊxướngÊ
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điềuÊtraÊmớiÊhoặcÊbịÊràÊsoát,ÊmởÊrộngÊphạmÊviÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊhiệnÊhành.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊsiếtÊchặtÊkiểmÊsoátÊ

xuấtÊxứÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcóÊsửÊdụngÊnguyênÊ

liệuÊhoặcÊbánÊthànhÊphẩmÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊđangÊchịuÊthuếÊcao,ÊtrongÊkhiÊMê-hi

-côÊtăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊHoaÊKỳÊtrongÊkhuônÊkhổÊcácÊcamÊkếtÊkhuÊvựcÊvềÊ

thươngÊmạiÊvàÊthép,ÊkhiếnÊnguyÊcơÊbịÊxemÊxétÊvềÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊhoặcÊgianÊ

lậnÊxuấtÊxứÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊtrởÊnênÊrõÊrệtÊhơnÊnếuÊdoanhÊ

nghiệpÊkhôngÊquảnÊlýÊchặtÊchuỗiÊcungÊứng. 

TrướcÊbốiÊcảnhÊtrên,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ

cầnÊ chủÊđộngÊ theoÊdõiÊ sátÊdiễnÊbiếnÊchínhÊ sáchÊ thươngÊmạiÊ vàÊ cácÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthép;Ê

thườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊ

đểÊkịpÊthờiÊđiềuÊchỉnhÊkếÊhoạchÊsảnÊxuấtÊ–ÊxuấtÊkhẩu.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊkiểmÊ

soátÊ nghiêmÊngặtÊ nguồnÊgốcÊnguyênÊ liệuÊ đầuÊvào,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ phôiÊ thépÊ vàÊ

thépÊbánÊthànhÊphẩm,ÊbảoÊđảmÊđápÊứngÊtiêuÊchíÊchuyểnÊđổiÊđángÊkểÊvềÊxuấtÊ

xứ,Ê tránhÊ sửÊ dụngÊ nguyênÊ liệuÊ từÊ cácÊ quốcÊ giaÊ đangÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóng.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊxâyÊ

dựngÊhệÊthốngÊsổÊsáchÊkếÊtoán,ÊdữÊliệuÊchiÊphíÊvàÊhồÊsơÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊđầyÊ

đủ,ÊminhÊbạchÊvàÊnhấtÊquánÊđểÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊkhiÊbịÊyêuÊcầuÊđiềuÊtra;ÊràÊ

soátÊchiếnÊlượcÊgiáÊbán,ÊphươngÊthứcÊgiaoÊdịchÊvàÊcácÊđiềuÊkhoảnÊthươngÊmạiÊ

nhằmÊhạnÊchếÊnguyÊcơÊbịÊcoiÊlàÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊnhậnÊtrợÊcấpÊkhôngÊphùÊhợp.Ê

VềÊdàiÊhạn,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđẩyÊmạnhÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊluyệnÊvàÊcánÊthép,Ê

nângÊcaoÊchấtÊlượng,ÊổnÊđịnhÊthànhÊphầnÊvàÊthôngÊsốÊkỹÊthuậtÊcủaÊsảnÊphẩm,Ê

đápÊứngÊcácÊ tiêuÊchuẩnÊkhắtÊkheÊcủaÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-cô;ÊđồngÊ

thờiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊđểÊgiảmÊphụÊthuộcÊ

vàoÊmộtÊvàiÊthịÊtrườngÊcóÊmứcÊđộÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcao.ÊNgoàiÊra,Ê

doanhÊnghiệpÊcầnÊtăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊ thépÊvàÊcơÊquanÊ

quảnÊlýÊnhàÊnướcÊtrongÊviệcÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊthamÊgiaÊ

đầyÊđủ,ÊkịpÊthờiÊvàÊnghiêmÊtúcÊcácÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊnhằmÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊ

íchÊhợpÊpháp,ÊquaÊđóÊgópÊphầnÊduyÊtrìÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊổnÊ

địnhÊvàÊbềnÊvữngÊtrongÊbốiÊcảnhÊcạnhÊtranhÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊgayÊgắt.ÊÊ 
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II.ÊKínhÊnổi 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàng 

MặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ(FloatÊGlass)Ê làÊmộtÊ loạiÊsảnÊphẩmÊkínhÊphẳngÊđượcÊsảnÊ

xuấtÊ theoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,Ê cóÊbềÊmặtÊnhẵn,ÊphẳngÊ tuyệtÊđốiÊvàÊđộÊ trongÊ

suốtÊcao,ÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊnhưÊxâyÊdựng,ÊnộiÊthất,Ê

ôÊtô,ÊđiệnÊtửÊvàÊnăngÊlượng.ÊKínhÊnổiÊđượcÊtạoÊraÊthôngÊquaÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

kínhÊnổiÊ(FloatÊProcess)Ê–ÊcôngÊnghệÊtiênÊtiếnÊdoÊPilkingtonÊ(Anh)ÊphátÊminhÊ

vàoÊgiữaÊthếÊkỷÊXX,ÊhiệnÊđượcÊápÊdụngÊphổÊbiếnÊtrênÊtoànÊthếÊgiới.ÊVậtÊliệuÊ

chínhÊđểÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊlàÊcátÊsilicaÊ(SiO₂),ÊkếtÊhợpÊvớiÊsodaÊ(Na₂CO₃),ÊđáÊ

vôiÊ(CaCO₃),Êdolomite,ÊoxitÊnhômÊ(Al₂O₃)ÊvàÊmộtÊsốÊphụÊgiaÊkhácÊnhằmÊcảiÊ

thiệnÊđộÊbền,ÊđộÊtruyềnÊsángÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊnhiệt.ÊHỗnÊhợpÊnguyênÊliệuÊsauÊ

khiÊđượcÊphốiÊtrộnÊtheoÊtỷÊlệÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊđượcÊnấuÊchảyÊtrongÊlòÊởÊnhiệtÊđộÊ

khoảngÊ1.500°CÊđểÊtạoÊthànhÊdungÊdịchÊthủyÊtinhÊlỏngÊđồngÊnhất. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊthenÊchốtÊcủaÊquyÊtrình,ÊthủyÊtinhÊnóngÊchảyÊđượcÊrótÊliênÊtụcÊ

lênÊbềÊmặtÊbểÊthiếcÊnóngÊchảyÊ(floatÊbath)Ê–ÊnơiÊkínhÊtựÊtrảiÊphẳngÊvàÊdànÊđềuÊ

nhờÊ trọngÊ lựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,Ê tạoÊ thànhÊmộtÊ lớpÊkínhÊphẳngÊcóÊđộÊdàyÊ

đồngÊnhấtÊvàÊhaiÊbềÊmặtÊsongÊsongÊtuyệtÊđối.ÊKhiÊdiÊchuyểnÊtrênÊbểÊthiếc,ÊtấmÊ

kínhÊdầnÊđượcÊlàmÊnguộiÊvàÊtôiÊủÊ(annealing)ÊtrongÊlòÊủÊcóÊnhiệtÊđộÊgiảmÊdầnÊ

đểÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊnội,ÊgiúpÊkínhÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊđịnhÊcaoÊhơn.Ê

SauÊđó,ÊkínhÊđượcÊcắtÊtheoÊkíchÊthướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊ

hàng,ÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊbằngÊhệÊthốngÊtựÊđộngÊđểÊđảmÊbảoÊđạtÊcácÊchỉÊtiêuÊ

vềÊđộÊphẳng,ÊđộÊtrong,ÊkhôngÊcóÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxướcÊhayÊbiếnÊdạng. 

VềÊđặcÊtínhÊkỹÊthuật,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊphẳngÊbềÊmặtÊrấtÊcaoÊ(saiÊsốÊchỉÊvàiÊmi-

cromet),ÊđộÊtruyềnÊsángÊđạtÊtừÊ85–91%,ÊcóÊthểÊdễÊdàngÊgiaÊcôngÊthànhÊcácÊsảnÊ

phẩmÊkhácÊnhưÊkínhÊcườngÊlực,ÊkínhÊdánÊanÊtoàn,ÊkínhÊphảnÊquang,ÊkínhÊphủÊ

Low-EÊhoặcÊkínhÊgươngÊtùyÊtheoÊmụcÊđíchÊsửÊdụng.ÊNhờÊcóÊbềÊmặtÊphẳngÊvàÊ

trongÊsuốt,ÊkínhÊnổiÊ làÊvậtÊ liệuÊnềnÊ lýÊ tưởngÊchoÊcácÊứngÊdụngÊđòiÊhỏiÊ tínhÊ

thẩmÊmỹÊvàÊđộÊchínhÊxácÊcao.ÊTrongÊngànhÊxâyÊdựng,ÊkínhÊnổiÊđượcÊdùngÊ

làmÊváchÊ kính,Ê cửaÊ sổ,ÊmặtÊ dựng,Ê lanÊ can,ÊmáiÊ che,Ê nộiÊ thấtÊ trangÊ trí,Ê giúpÊ

côngÊ trìnhÊđónÊ sángÊ tựÊ nhiên,Ê tiếtÊ kiệmÊnăngÊ lượngÊvàÊ tạoÊ cảmÊgiácÊ khôngÊ

gianÊmởÊhiệnÊ đại.Ê TrongÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ ôÊ tô,Ê kínhÊ nổiÊ đượcÊ dùngÊ làmÊ

kínhÊ chắnÊ gió,Ê kínhÊ cửaÊ xe,Ê nhờÊ khảÊ năngÊ uốnÊ congÊ vàÊ giaÊ côngÊ dễÊ dàng.Ê



22 Trang 

NgoàiÊra,ÊtrongÊlĩnhÊvựcÊcôngÊnghệÊcao,ÊkínhÊnổiÊcònÊlàÊvậtÊliệuÊnềnÊchoÊmànÊ

hìnhÊtivi,ÊđiệnÊthoại,ÊtấmÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊvàÊgươngÊquangÊhọc. 

TrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊkínhÊnổiÊđượcÊsảnÊxuấtÊvớiÊnhiềuÊđộÊdàyÊkhácÊnhauÊ

(thườngÊ từÊ 2mmÊ đếnÊ 19mm)Ê vàÊ cácÊmứcÊ độÊ truyềnÊ sángÊ hoặcÊmàuÊ sắcÊ đaÊ

dạngÊnhưÊtrongÊsuốt,ÊxanhÊlá,ÊxanhÊbiển,ÊxámÊkhói,Êđồng,ÊnhằmÊđápÊứngÊnhuÊ

cầuÊthẩmÊmỹÊvàÊkỹÊthuậtÊkhácÊnhau.ÊCácÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊphảiÊtuânÊthủÊtiêuÊ

chuẩnÊ chấtÊ lượngÊ nghiêmÊ ngặtÊ nhưÊ ASTMÊC1036,Ê ENÊ 572-2Ê hoặcÊ TCVNÊ

7219:2002,ÊđảmÊbảoÊ tínhÊđồngÊnhất,ÊkhảÊnăngÊchịuÊ lực,ÊđộÊbềnÊnhiệtÊvàÊđộÊ

phẳngÊbềÊmặt. 

VềÊmặtÊthươngÊmại,ÊkínhÊnổiÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊsảnÊphẩmÊchủÊlựcÊcủaÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊhiệnÊđại,ÊcóÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊvàÊđượcÊtiêuÊ

thụÊmạnhÊ tạiÊcácÊthịÊ trườngÊđangÊphátÊ triển.ÊCácÊquốcÊgiaÊnhưÊTrungÊQuốc,Ê

ẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊvàÊViệtÊNamÊhiệnÊlàÊnhữngÊtrungÊtâmÊsảnÊxuấtÊlớnÊ

củaÊkhuÊvựcÊchâuÊÁ,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊnguyênÊliệu,ÊchiÊphíÊnhânÊcôngÊvàÊcôngÊ

nghệÊtiênÊtiến.ÊỞÊViệtÊNam,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊđãÊđượcÊđầuÊtưÊ

vớiÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊcôngÊsuấtÊhàngÊtrămÊnghìnÊtấnÊmỗiÊnăm,Ê

đápÊứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊASEAN,Ê

HoaÊKỳ,ÊNhậtÊBảnÊvàÊchâuÊÂu.ÊNhờÊđặcÊtínhÊkỹÊthuậtÊưuÊviệt,ÊứngÊdụngÊlinhÊ

hoạtÊvàÊgiáÊtrịÊkinhÊtếÊcao,ÊkínhÊnổiÊngàyÊcàngÊkhẳngÊđịnhÊvaiÊtròÊkhôngÊthểÊ

thiếuÊtrongÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊvàÊcôngÊnghiệpÊhiệnÊđại,ÊgópÊphầnÊthúcÊđẩyÊxuÊ

hướngÊsửÊdụngÊvậtÊ liệuÊxanh,ÊbềnÊvữngÊvàÊ thânÊ thiệnÊvớiÊmôiÊ trườngÊ trongÊ

thờiÊkỳÊphátÊtriểnÊđôÊthịÊhóaÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ kínhÊ nổiÊ (FloatÊGlassÊ Process)Ê làÊmộtÊ chuỗiÊ côngÊ nghệÊ

hiệnÊđại,Ê liênÊtụcÊvàÊkhépÊkín,ÊđượcÊxemÊlàÊbướcÊtiếnÊmangÊtínhÊcáchÊmạngÊ

trongÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ kínhÊ phẳng.Ê PhươngÊ phápÊ nàyÊ doÊ SirÊ

AlastairÊPilkingtonÊ(Anh)ÊphátÊminhÊvàoÊgiữaÊthếÊkỷÊXX,ÊchoÊphépÊsảnÊxuấtÊ

raÊ cácÊ tấmÊ kínhÊ cóÊ bềÊmặtÊ phẳngÊ tuyệtÊ đối,Ê độÊ trongÊ suốtÊ cao,Ê khôngÊ biếnÊ

dạngÊvàÊđồngÊđềuÊvềÊđộÊdàyÊ–ÊđiềuÊmàÊcácÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊkínhÊcánÊ

hoặcÊkínhÊkéoÊtruyềnÊthốngÊtrướcÊđâyÊkhôngÊthểÊđạtÊđược.ÊQuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

kínhÊ nổiÊ baoÊ gồmÊ nhiềuÊ côngÊ đoạnÊ chặtÊ chẽ,Ê từÊ chuẩnÊ bịÊ nguyênÊ liệu,Ê nấuÊ
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chảy,Ê tạoÊhìnhÊ trênÊbểÊ thiếc,ÊủÊnhiệt,Ê cắt,ÊkiểmÊ traÊ chấtÊ lượngÊđếnÊđóngÊgóiÊ

thànhÊphẩm. 

TrướcÊhết,Ê nguyênÊ liệuÊđầuÊvàoÊgồmÊcátÊ silicaÊ (SiO₂)Ê–Ê chiếmÊkhoảngÊ70%Ê

thànhÊphần,ÊcùngÊvớiÊsodaÊ(Na₂CO₃),ÊđáÊvôiÊ(CaCO₃),ÊdolomiteÊ(CaMg(CO₃)

₂),ÊfeldsparÊvàÊmộtÊsốÊphụÊgiaÊkhácÊnhưÊoxitÊnhômÊ(Al₂O₃),ÊoxitÊsắt,ÊhoặcÊchấtÊ

khửÊđểÊkiểmÊsoátÊmàuÊsắcÊvàÊtínhÊchấtÊcủaÊkính.ÊCácÊnguyênÊliệuÊnàyÊđượcÊ

phốiÊtrộnÊchínhÊxácÊtheoÊtỷÊlệÊquyÊđịnhÊvàÊnạpÊliênÊtụcÊvàoÊlòÊnấu.ÊTrongÊlò,Ê

hỗnÊhợpÊđượcÊnấuÊchảyÊởÊnhiệtÊđộÊ từÊ1.500°CÊđếnÊ1.600°C,Ê tạoÊ thànhÊkhốiÊ

thủyÊtinhÊlỏngÊđồngÊnhất.ÊĐểÊđảmÊbảoÊtínhÊtrongÊsuốtÊvàÊloạiÊbỏÊbọtÊkhí,ÊdòngÊ

thủyÊ tinhÊnóngÊchảyÊ sẽÊđượcÊkhuấyÊđềuÊvàÊ tinhÊ luyệnÊ trongÊvùngÊnhiệtÊ caoÊ

trướcÊkhiÊchảyÊsangÊcôngÊđoạnÊkếÊtiếp. 

GiaiÊđoạnÊtạoÊhìnhÊkínhÊnổiÊlàÊcôngÊđoạnÊcốtÊlõiÊcủaÊquyÊtrình.ÊThủyÊtinhÊlỏngÊ

đượcÊrótÊtừÊlòÊnấuÊlênÊbềÊmặtÊmộtÊbểÊthiếcÊnóngÊchảyÊ(floatÊbath),ÊcóÊnhiệtÊđộÊ

khoảngÊ1.000°C.ÊDoÊcóÊkhốiÊlượngÊriêngÊlớnÊhơnÊthiếc,ÊthủyÊtinhÊnổiÊlênÊtrênÊ

vàÊ tựÊ trảiÊphẳngÊnhờÊ trọngÊ lựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,Ê tạoÊ thànhÊmộtÊ lớpÊkínhÊ

mỏngÊcóÊbềÊmặtÊnhẵnÊvàÊđộÊdàyÊđồngÊnhất.ÊBềÊdàyÊcủaÊtấmÊkínhÊcóÊthểÊđượcÊ

điềuÊchỉnhÊbằngÊ tốcÊđộÊkéoÊkínhÊraÊkhỏiÊbểÊhoặcÊápÊdụngÊ luồngÊkhíÊnénÊđểÊ

làmÊphẳngÊbềÊmặt.ÊKhiÊdiÊchuyểnÊdọcÊtheoÊbểÊthiếc,ÊnhiệtÊđộÊthủyÊtinhÊgiảmÊ

dầnÊtừÊ1.000°CÊxuốngÊkhoảngÊ600°C,ÊgiúpÊtấmÊkínhÊdầnÊổnÊđịnhÊcấuÊtrúcÊmàÊ

khôngÊbiếnÊdạng. 

SauÊkhiÊraÊkhỏiÊbểÊthiếc,ÊtấmÊkínhÊđượcÊchuyểnÊvàoÊlòÊủÊ(annealingÊlehr)Ê–ÊnơiÊ

nhiệtÊđộÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊdầnÊmộtÊcáchÊcóÊkiểmÊsoátÊnhằmÊloạiÊbỏÊứngÊ

suấtÊnộiÊbênÊtrong,ÊtránhÊhiệnÊtượngÊnứtÊhoặcÊvênhÊtrongÊquáÊtrìnhÊsửÊdụng.Ê

QuáÊtrìnhÊủÊthườngÊkéoÊdàiÊtừÊ30ÊđếnÊ60Êphút,ÊtùyÊtheoÊđộÊdàyÊkính.ÊSauÊkhiÊ

đượcÊlàmÊnguộiÊhoànÊtoàn,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊđịnhÊquangÊ

họcÊcao,ÊsẵnÊsàngÊchoÊcôngÊđoạnÊkiểmÊtraÊvàÊcắtÊthànhÊphẩm. 

TiếpÊtheo,ÊkínhÊđiÊquaÊhệÊthốngÊkiểmÊtraÊtựÊđộngÊbằngÊcảmÊbiếnÊquangÊhọc,Ê

cameraÊvàÊtiaÊlaser,ÊnhằmÊphátÊhiệnÊcácÊkhuyếtÊtậtÊnhưÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxước,ÊgợnÊ

sóng,ÊlỗÊhổngÊhayÊsaiÊlệchÊđộÊdày.ÊNhữngÊtấmÊkínhÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊđượcÊcắtÊ

theoÊkíchÊ thướcÊ tiêuÊ chuẩnÊhoặcÊyêuÊ cầuÊ củaÊkháchÊhàng,Ê sauÊđóÊ rửaÊ sạch,Ê

phânÊloại,ÊđóngÊgóiÊvàÊlưuÊkho.ÊKínhÊkhôngÊđạtÊyêuÊcầuÊcóÊthểÊđượcÊnghiềnÊ
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nhỏÊvàÊtáiÊđưaÊvàoÊquyÊtrìnhÊnấuÊchảy,ÊgópÊphầnÊgiảmÊthiểuÊchấtÊthảiÊvàÊtiếtÊ

kiệmÊnăngÊlượng. 

TrongÊcácÊnhàÊmáyÊhiệnÊđại,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊđượcÊđiềuÊkhiểnÊhoànÊ

toànÊtựÊđộngÊbằngÊhệÊthốngÊPLCÊvàÊSCADA,ÊchoÊphépÊgiámÊsátÊnhiệtÊđộ,ÊápÊ

suất,ÊtốcÊđộÊdòngÊchảyÊvàÊcácÊthôngÊsốÊkỹÊthuậtÊtheoÊthờiÊgianÊthực,ÊđảmÊbảoÊ

sựÊổnÊđịnhÊvàÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊcaoÊnhất.ÊToànÊbộÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊtuânÊ

thủÊnghiêmÊngặtÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊnhưÊENÊ572-2,ÊASTMÊC1036,ÊTCVNÊ

7219:2002,Ê đảmÊbảoÊkínhÊcóÊđộÊ truyềnÊ sángÊ từÊ 85–91%,ÊđộÊphẳngÊ cao,Ê saiÊ

lệchÊ độÊ dàyÊ rấtÊ nhỏ,Ê vàÊ khôngÊ chứaÊ tạpÊ chấtÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ khảÊ năngÊ giaÊ

công. 

KếtÊquảÊcủaÊquyÊ trìnhÊnàyÊ làÊnhữngÊ tấmÊkínhÊphẳng,Ê trongÊ suốt,Ê cóÊbềÊmặtÊ

nhẵnÊnhưÊgương,ÊcóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊtrựcÊtiếpÊhoặcÊgiaÊcôngÊtiếpÊthànhÊcácÊ

sảnÊphẩmÊkhácÊnhưÊkínhÊcườngÊlực,ÊkínhÊdánÊanÊtoàn,ÊkínhÊphảnÊquang,ÊkínhÊ

Low-EÊhoặcÊkínhÊgươngÊ trangÊ trí.ÊNhờÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊkínhÊnổi,ÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊkínhÊhiệnÊnayÊđãÊđạtÊđượcÊbướcÊtiếnÊvượtÊbậcÊvềÊnăngÊsuất,ÊchấtÊ

lượngÊvàÊtínhÊkinhÊtế,ÊđồngÊthờiÊgópÊphầnÊcungÊcấpÊnguồnÊvậtÊliệuÊhiệnÊđại,Ê

bềnÊ vữngÊ choÊ cácÊ ngànhÊ xâyÊ dựng,Ê giaoÊ thôngÊ vậnÊ tải,Ê côngÊ nghiệpÊ năngÊ

lượngÊvàÊđiệnÊtửÊtrênÊtoànÊcầu. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊmộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

KínhÊ nổiÊ làÊ sảnÊ phẩmÊ cơÊ bảnÊ trongÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ thủyÊ tinh,Ê đượcÊ sửÊ

dụngÊrộngÊrãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊcửaÊsổ,Êgương,ÊnộiÊthấtÊvàÊcảÊlĩnhÊvựcÊ

điệnÊtử,ÊôÊtô.ÊTạiÊHoaÊKỳ,ÊmặcÊdùÊcóÊmộtÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊquyÊ

môÊlớn,ÊnhưngÊnướcÊnàyÊvẫnÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊphầnÊkhôngÊnhỏÊđểÊđápÊứngÊnhuÊ

cầuÊngàyÊcàngÊcaoÊvàÊđaÊdạngÊcủaÊ thịÊ trườngÊnộiÊđịa.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđâyÊthểÊhiệnÊ

sựÊphụÊthuộcÊcóÊchọnÊlọcÊvàoÊcácÊnguồnÊcungÊtoànÊcầu,ÊvớiÊnhiềuÊyếuÊtốÊkinhÊ

tếÊ-ÊchínhÊtrịÊtácÊđộngÊđếnÊchuỗiÊcungÊứng.Ê 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊchứngÊkiếnÊsựÊtăngÊtrưởngÊổnÊ

địnhÊvềÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊđểÊphụcÊvụÊcácÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊdânÊ

dụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 
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NămÊ2022,Ê tổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ từÊ tấtÊcảÊcácÊ thịÊ trườngÊ trênÊ thếÊ

giớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊ7,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊnhẹÊtrởÊlạiÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ

2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ

2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ
Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊQuốc 448.558.525 465.834.213 3,9% 36,7% 36,6% 

Mê-hi-cô 223.498.724 227.448.976 1,8% 18,3% 17,9% 

Đức 129.596.421 126.318.111 -2,5% 10,6% 9,9% 

Ca-na-đa 89.342.104 96.616.604 8,1% 7,3% 7,6% 

ViệtÊNam 43.001.527 62.375.349 45,1% 3,5% 4,9% 

ẤnÊĐộ 46.042.888 43.590.690 -5,3% 3,8% 3,4% 

I-ta-li-a 33.846.870 33.785.800 -0,2% 2,8% 2,7% 

Bỉ 31.632.063 30.994.572 -2,0% 2,6% 2,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ 19.653.713 23.821.404 21,2% 1,6% 1,9% 

NhậtÊBản 18.221.982 22.736.288 24,8% 1,5% 1,8% 



26 Trang 

NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊ

đạtÊ448,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ223,5Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ18,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊ

trongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ129,6ÊtriệuÊUSD,Ê89,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊ46ÊtriệuÊUSD.Ê

ViệtÊNamÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ43ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊ trườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,1Ê tỷÊUSD,Ê

chiếmÊ 88,7%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phầmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.Ê

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ137,3ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ11,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊ tiếpÊ tụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊ lớnÊnhấtÊsangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ

465,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ227,4Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ17,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊĐứcÊvàÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvàÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ chínhÊmặtÊ hàngÊ kínhÊ nổiÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ

khẩuÊ đạtÊ lầnÊ lượtÊ làÊ 126,3Ê triệuÊ USDÊ vàÊ 96,6Ê triệuÊ USD.Ê NămÊ 2024,Ê kimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtăngÊ45,1%ÊsoÊvớiÊnămÊ

trướcÊđóÊvàÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ HoaÊ Kỳ.Ê ViệtÊ NamÊ đãÊ vượtÊ ẤnÊ ĐộÊ xếpÊ thứÊ nămÊ cácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ củaÊViệtÊNamÊ đạtÊ 62,4Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 4,9%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊẤnÊĐộÊgiảmÊ

nhẹÊxuốngÊ5,3%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ43,6ÊtriệuÊUSD,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊsáuÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ

2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ tăngÊvàÊnằmÊtrongÊ

danhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊ

đếnÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊNhậtÊBảnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ23,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

22,7ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊchínÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊ

KỳÊ giảmÊ 4,7%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ trướcÊ đó,Ê đạtÊ 906,1Ê triệuÊUSD.Ê TrungÊ

QuốcÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ kínhÊ nổiÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ228,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ25,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊ xếpÊ vịÊ tríÊ thứÊ haiÊ trongÊ sốÊ cácÊ

nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 167,7Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ

18,5%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.Ê TrongÊ

chínÊthángÊđầuÊnămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊlênÊđếnÊ154,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

trướcÊđó,ÊđạtÊ112,4ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊ

đứngÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊ

nổiÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ83,2ÊtriệuÊUSD,Ê74,7Ê

triệuÊUSDÊvàÊ33,4ÊtriệuÊUSD.Ê 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ9T/2024ÊvàÊ

9T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
9T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
9T/2025 

9T/2025ÊsoÊ
vớiÊ9T/2024 

TỷÊ
trọngÊ
2025 

TrungÊQuốc 349.996.179 228.702.229 -34,7% 25,2% 

Mê-hi-cô 170.821.478 167.675.380 -1,8% 18,5% 

ViệtÊNam 44.216.424 112.424.164 154,3% 12,4% 

Đức 96.359.817 83.238.658 -13,6% 9,2% 

Ca-na-đa 73.004.096 74.696.401 2,3% 8,2% 

ẤnÊĐộ 31.779.643 33.446.004 5,2% 3,7% 

I-ta-li-a 25.255.591 28.050.721 11,1% 3,1% 

Bỉ 23.322.527 22.914.945 -1,7% 2,5% 

ThổÊNhĩÊKỳ 17.377.640 20.702.561 19,1% 2,3% 

NhậtÊBản 17.149.191 15.120.674 -11,8% 1,7% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

EUÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊnhuÊcầuÊổnÊđịnhÊvềÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊ

lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊxanh,ÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊhạÊtầngÊsauÊđạiÊ

dịch. 

NămÊ2022,Ê tổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ từÊ tấtÊcảÊcácÊ thịÊ trườngÊ trênÊ thếÊ

giớiÊvàoÊEUÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnàyÊgiảmÊ15,6%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,039ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ1,030ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊtừÊ2022Ê

đếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ540,6ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ52%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊđứngÊ thứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ124,7Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ

12%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊEU.ÊVươngÊ quốcÊ

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ

2024 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2024 

TrungÊ 540.574.094 588.327.715 8,8% 52,0% 57,1% 

ThổÊNhĩÊ 124.688.856 130.135.678 4,4% 12,0% 12,6% 

VươngÊ

quốcÊAnh 
76.291.836 72.535.076 -4,9% 7,3% 7,0% 

ThụyÊSĩ 65.590.821 66.777.214 1,8% 6,3% 6,5% 

Bê-la-rút 40.811.177 26.218.159 -35,8% 3,9% 2,5% 

HoaÊKỳ 21.178.628 20.362.630 -3,9% 2,0% 2,0% 

An-giê-ri 27.747.196 19.014.466 -31,5% 2,7% 1,8% 

AiÊCập 23.137.927 18.063.830 -21,9% 2,2% 1,8% 

ẤnÊĐộ 10.558.408 12.033.103 14,0% 1,0% 1,2% 

I-ran 12.249.423 9.301.354 -24,1% 1,2% 0,9% 

Bô-xni-aÊ

Héc-xê-gô-

vi-na 

9.662.334 9.015.317 -6,7% 0,9% 0,9% 

NhậtÊBản 6.284.884 6.925.077 10,2% 0,6% 0,7% 

In-đô-nê-si 7.652.531 6.149.086 -19,6% 0,7% 0,6% 

ViệtÊNam 9.195.227 5.019.458 -45,4% 0,9% 0,5% 
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Anh,ÊThụyÊSĩÊvàÊBê-la-rútÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊ

sốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊđạtÊ 76,3Ê triệuÊUSD,Ê65,6Ê triệuÊUSDÊvàÊ40,8Ê triệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊ

đứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEU,Ê

kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 21,2Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 2%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ12ÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

kínhÊ nổiÊ vàoÊEUÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 9,2Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 0,9%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊ tiếpÊ tụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ588,3Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ57,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ130,1ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ12,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê

VươngÊquốcÊAnh,ÊThụyÊSĩÊvàÊBê-la-rútÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊ

nămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊlàÊ72,5ÊtriệuÊUSD,Ê66,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ26,2ÊtriệuÊ

USD.ÊHoaÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ

sangÊthịÊtrườngÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ20,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%ÊtổngÊ
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kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊ45,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU,ÊxếpÊvịÊtríÊ

thứÊmườiÊbốnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊchínÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊEUÊ

tăngÊ13,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ872,3ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊlàÊ

quốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊđạtÊ534,5Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ61,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ95,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnhÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ65,4Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ7,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊAn-giê-riÊvàÊHoaÊKỳÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊ

nămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊ

làÊ51,2ÊtriệuÊUSD,Ê19,2ÊtriệuÊUSDÊvàÊ14,8ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊchínÊthángÊđầuÊ

nămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊcóÊsựÊgiaÊ tăngÊ

nhẹÊ1,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ3,9ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊmườiÊbaÊ

trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ9T/2024ÊvàÊ

9T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊ

NamÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ 53,9Ê triệuÊUSDÊvàÊ chiếmÊ4,1%Ê tổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ giảmÊ xuốngÊ đạtÊ 43Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 3,5%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ 2024,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊlạiÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,9%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊ giaiÊ đoạnÊ từÊ

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNKÊ

9T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

9T/2025 

9T/2025Ê

soÊvớiÊ

9T/2024 

TỷÊ

trọngÊ

2025 

TrungÊQuốc 425.701.523 534.460.923 25,5% 61,3% 

ThổÊNhĩÊKỳ 97.815.583 95.180.537 -2,7% 10,9% 

VươngÊquốcÊAnh 54.432.228 65.379.018 20,1% 7,5% 

ThụyÊSĩ 51.164.719 51.164.375 0,0% 5,9% 

An-giê-ri 16.085.791 19.205.821 19,4% 2,2% 

HoaÊKỳ 16.096.664 14.821.978 -7,9% 1,7% 

AiÊCập 14.409.710 12.924.796 -10,3% 1,5% 

I-ran 7.350.508 11.695.954 59,1% 1,3% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-na 6.791.884 7.886.854 16,1% 0,9% 

In-đô-nê-xi-a 4.602.788 7.774.660 68,9% 0,9% 

ẤnÊĐộ 9.069.908 7.378.039 -18,7% 0,8% 

NhậtÊBản 5.304.680 6.459.699 21,8% 0,7% 

ViệtÊNam 3.853.742 3.920.759 1,7% 0,4% 
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nămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊ

vàoÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ cóÊ sựÊ tăngÊ trưởngÊ vàÊViệtÊNamÊ làÊmộtÊ trongÊmườiÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊHoaÊKỳ. 

ThịÊtrườngÊEU:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊ thịÊ trườngÊ EUÊ đạtÊ 11,2Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 0,9%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊ

nổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊcònÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊ

kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ EU.ÊNămÊ 2024,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ

cònÊ5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊ

củaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

EUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊchínÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊlênÊđếnÊ154,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ112,4Ê

triệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊ lạiÊcóÊsựÊgiaÊ

tăngÊnhẹÊ1,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ3,9ÊtriệuÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

trongÊ9T/2024ÊvàÊ9T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊkínhÊnổi 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊhaiÊquốcÊgia:ÊTrungÊQuốcÊvàÊMa-lai-xi-a. 

VàoÊngàyÊ21ÊthángÊ11ÊnămÊ2024,ÊhaiÊcôngÊtyÊcủaÊHoaÊKỳÊlàÊVitroÊFlatÊGlass,Ê

LLCÊvàÊVitroÊMeadvilleÊFlatÊGlass,ÊLLCÊđãÊđệÊtrìnhÊđơnÊkiệnÊlênÊBộÊThươngÊ

mạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊvàÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊ tếÊHoaÊKỳÊ(USITC),ÊcáoÊ

buộcÊrằngÊkínhÊnổiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊMalaysiaÊđangÊđượcÊbánÊtạiÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊgiáÊtrịÊhợpÊlýÊ(dumping)ÊvàÊnhậnÊđượcÊtrợÊ

cấpÊkhôngÊcôngÊbằngÊtừÊchínhÊphủÊcácÊnướcÊnày. 

NgàyÊ31ÊthángÊ12ÊnămÊ2024,ÊDOCÊchínhÊthứcÊkhởiÊxướngÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊ

từÊhaiÊquốcÊgiaÊtrên. 

TínhÊđếnÊ thờiÊđiểmÊhiệnÊ tại,ÊLiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)ÊđãÊ tiếnÊhànhÊmộtÊsốÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊvàÊcácÊsảnÊ

phẩmÊliênÊquanÊđếnÊkínhÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊnhau: 
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NămÊ2012:ÊEUÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊ

nổiÊkhôngÊmàuÊ(uncolouredÊfloatÊglass)ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊRu-ma-ni. 

NămÊ2022:ÊEUÊđãÊmởÊrộngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ

đốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊvảiÊsợiÊthủyÊtinhÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊAiÊCậpÊsangÊcảÊMa-

rốcÊvàÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊsauÊkhiÊphátÊhiệnÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊthôngÊquaÊviệcÊ

chuyểnÊhướngÊxuấtÊkhẩu. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊchínÊthángÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊtiếpÊtụcÊđượcÊduyÊtrìÊnhờÊnhuÊcầuÊtừÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựng,ÊbấtÊ

độngÊsảnÊvàÊcácÊdựÊánÊnăngÊlượngÊmặtÊtrời,ÊtuyÊnhiênÊmứcÊđộÊrủiÊroÊvềÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnàyÊcóÊxuÊhướngÊgiaÊ tăng.ÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

đềuÊlàÊnhữngÊthịÊtrườngÊthườngÊxuyênÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

cácÊsảnÊphẩmÊvậtÊliệuÊxâyÊdựng,ÊtrongÊđóÊkínhÊnổiÊđượcÊcoiÊlàÊmặtÊhàngÊnhạyÊ

cảmÊdoÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊvớiÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊnguồnÊcungÊlớnÊtừÊcácÊ

quốcÊgiaÊchâuÊÁ.ÊViệcÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊdấuÊhiệuÊtăngÊ

hoặcÊ duyÊ trìÊ ởÊ mứcÊ cao,Ê cùngÊ vớiÊ mứcÊ giáÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ xuÊ hướngÊ dịchÊ

chuyểnÊ thươngÊmạiÊ từÊcácÊnướcÊđangÊbịÊápÊ thuếÊcaoÊsangÊViệtÊNam,ÊcóÊ thểÊ

làmÊgiaÊtăngÊkhảÊnăngÊbịÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊmớiÊhoặcÊbịÊmởÊrộngÊphạmÊviÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊhiệnÊhành.ÊBênÊ cạnhÊđó,ÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊngàyÊ càngÊ siếtÊ

chặtÊyêuÊcầuÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóa,ÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊvàÊtuânÊ

thủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrường,ÊlaoÊđộng,ÊphátÊthảiÊcarbon;ÊtrongÊkhiÊđó,ÊsảnÊ

xuấtÊkínhÊnổiÊ làÊngànhÊtiêuÊtốnÊnhiềuÊnăngÊlượng,ÊphátÊsinhÊlượngÊphátÊ thảiÊ

lớn,ÊdoÊvậyÊnguyÊcơÊbịÊxemÊxétÊdướiÊgócÊđộÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊhoặcÊchịuÊ tácÊ

độngÊgiánÊtiếpÊtừÊcácÊcôngÊcụÊđiềuÊchỉnhÊcarbonÊvàÊcácÊquyÊđịnhÊbềnÊvữngÊlàÊ

tươngÊđốiÊrõÊrệtÊnếuÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊkiểmÊsoátÊtốtÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊquyÊ

trìnhÊsảnÊxuất. 

TrướcÊbốiÊcảnhÊtrên,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊ

chủÊđộngÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊvàÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊliênÊquanÊđếnÊnhómÊsảnÊphẩmÊkínhÊ

vàÊvậtÊ liệuÊxâyÊdựng;Ê thườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊ thôngÊ tinÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊcơÊ

quanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊđểÊkịpÊthờiÊđiềuÊchỉnhÊkếÊhoạchÊsảnÊxuấtÊ–ÊxuấtÊkhẩu.Ê
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DoanhÊnghiệpÊcầnÊkiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊnguồnÊgốcÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvào,Ê bảoÊ

đảmÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNamÊđápÊứngÊtiêuÊchíÊchuyểnÊđổiÊđángÊkểÊvềÊ

xuấtÊxứ,ÊtránhÊthựcÊhiệnÊcácÊcôngÊđoạnÊgiaÊcôngÊđơnÊgiảnÊcóÊthểÊbịÊcoiÊlàÊhànhÊ

viÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmại.Ê ĐồngÊ thời,Ê cầnÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ

thốngÊsổÊsáchÊkếÊtoán,ÊdữÊliệuÊchiÊphíÊvàÊhồÊsơÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊđầyÊđủ,ÊminhÊ

bạch,ÊnhấtÊquánÊđểÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊkhiÊbịÊyêuÊcầuÊđiềuÊtra;ÊràÊsoátÊchínhÊ

sáchÊgiáÊbán,ÊphươngÊthứcÊgiaoÊdịchÊvàÊđiềuÊkiệnÊthươngÊmạiÊnhằmÊhạnÊchếÊ

nguyÊcơÊbịÊcáoÊbuộcÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊnhậnÊtrợÊcấpÊkhôngÊphùÊhợp.ÊVềÊdàiÊ

hạn,Ê doanhÊ nghiệpÊnênÊđầuÊ tưÊ đổiÊmớiÊ côngÊnghệÊ sảnÊxuấtÊ theoÊ hướngÊ tiếtÊ

kiệmÊnăngÊlượng,ÊgiảmÊphátÊthảiÊvàÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm,ÊđápÊứngÊ

cácÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊmôiÊtrườngÊvàÊanÊtoànÊcủaÊHoaÊKỳÊvàÊEU;ÊđồngÊthờiÊ

đaÊdạngÊhóaÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊcơÊcấuÊkháchÊhàngÊđểÊgiảmÊphụÊ thuộcÊ

vàoÊmộtÊvàiÊ thịÊ trườngÊ trọngÊđiểm.ÊNgoàiÊ ra,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ tăngÊcườngÊ

phốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊtrongÊviệcÊxửÊ

lýÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊthamÊgiaÊđầyÊđủÊvàÊkịpÊthờiÊcácÊthủÊtụcÊ

điềuÊtraÊnhằmÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊhợpÊpháp,ÊquaÊđóÊgópÊphầnÊduyÊtrìÊhoạtÊ

độngÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊổnÊđịnhÊvàÊbềnÊvữngÊtrongÊbốiÊcảnhÊcạnhÊtranhÊquốcÊ

tếÊngàyÊcàngÊgayÊgắt. 

III.ÊDâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊvậtÊtưÊkỹÊthuậtÊquanÊ

trọng,ÊđóngÊvaiÊtròÊthiếtÊyếuÊtrongÊlĩnhÊvựcÊtruyềnÊtảiÊvàÊphânÊphốiÊđiệnÊnăng.Ê

SảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊchếÊtạoÊchủÊyếuÊtừÊnhômÊtinhÊkhiếtÊhoặcÊhợpÊkimÊnhômÊ

cóÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiệnÊcao,ÊđồngÊthờiÊđượcÊkếtÊcấuÊnhiềuÊlớpÊnhằmÊđảmÊbảoÊcảÊ

tínhÊdẫnÊđiện,ÊcơÊhọcÊvàÊanÊtoànÊkhiÊsửÊdụng.ÊCấuÊtạoÊcơÊbảnÊcủaÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊgồmÊphầnÊ lõiÊdẫnÊđiệnÊlàmÊtừÊcácÊsợiÊnhômÊhoặcÊhợpÊkimÊ

nhômÊxoắnÊlạiÊvớiÊnhauÊđểÊtăngÊđộÊlinhÊhoạt,ÊlớpÊcáchÊđiệnÊbênÊngoàiÊthườngÊ

đượcÊ làmÊ từÊ vậtÊ liệuÊ tổngÊ hợpÊ nhưÊ PVCÊ (polyvinylÊ chloride)Ê hoặcÊ XLPEÊ

(cross-linkedÊpolyethylene)ÊgiúpÊchốngÊ ròÊđiện,ÊchịuÊnhiệt,Ê chịuÊẩmÊvàÊ tăngÊ

khảÊnăngÊcáchÊđiệnÊtrongÊđiềuÊkiệnÊvậnÊhànhÊkhắcÊnghiệt.ÊMộtÊsốÊloạiÊdâyÊcápÊ

nhômÊcaoÊcấpÊcònÊcóÊthêmÊlớpÊgiápÊbảoÊvệÊbằngÊthépÊhoặcÊnhômÊnhằmÊchốngÊ

tácÊđộngÊcơÊhọc,ÊcônÊtrùngÊvàÊmôiÊtrườngÊănÊmòn. 
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SoÊvớiÊ dâyÊđồng,ÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcóÊưuÊđiểmÊnổiÊ bậtÊ vềÊ trọngÊ

lượngÊnhẹÊhơnÊkhoảngÊ30–50%,ÊgiúpÊgiảmÊtảiÊtrọngÊchoÊcácÊcôngÊtrìnhÊđiệnÊ

vàÊdễÊdàngÊtrongÊvậnÊchuyển,ÊlắpÊđặt,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊhệÊthốngÊđườngÊ

dâyÊđiệnÊtrênÊkhôngÊdàiÊhàngÊchụcÊhoặcÊhàngÊtrămÊkilômét.ÊNhômÊcũngÊlàÊvậtÊ

liệuÊdồiÊdào,ÊgiáÊthànhÊthấpÊhơnÊđồng,ÊgópÊphầnÊđángÊkểÊtrongÊviệcÊtiếtÊgiảmÊ

chiÊphíÊđầuÊtưÊbanÊđầuÊchoÊcácÊdựÊánÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊnăng,ÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊ

vàÊxâyÊdựngÊdânÊdụng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnhômÊcóÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốtÊhơnÊ

trongÊmôiÊtrườngÊkhôngÊkhí,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊđượcÊphủÊlớpÊoxideÊbảoÊvệÊtựÊnhiên,Ê

giúpÊkéoÊdàiÊ tuổiÊ thọÊ sảnÊphẩmÊ trongÊđiềuÊkiệnÊkhíÊhậuÊ ẩmÊhoặcÊvùngÊvenÊ

biển.ÊTuyÊnhiên,ÊdoÊđộÊdẫnÊđiệnÊcủaÊnhômÊchỉÊbằngÊkhoảngÊ61%ÊsoÊvớiÊđồng,Ê

nênÊ đểÊđạtÊ đượcÊ cùngÊkhảÊ năngÊdẫnÊđiện,Ê tiếtÊ diệnÊ dâyÊ nhômÊ cầnÊ lớnÊhơn.Ê

NgoàiÊra,ÊnhômÊcóÊxuÊhướngÊgiòn,ÊdễÊgãyÊkhiÊuốnÊnhiềuÊlần,ÊvàÊdễÊbịÊoxiÊhóaÊ

tạiÊcácÊđầuÊnối,ÊnênÊđòiÊhỏiÊkỹÊthuậtÊlắpÊđặt,ÊđầuÊnốiÊvàÊbảoÊtrìÊđặcÊbiệtÊđểÊđảmÊ

bảoÊanÊtoànÊvàÊhiệuÊquảÊsửÊdụngÊlâuÊdài. 

TrênÊthịÊtrườngÊhiệnÊnay,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊphânÊloạiÊđaÊdạngÊ

tùyÊtheoÊcấuÊtrúcÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊdụng,ÊbaoÊgồm:ÊdâyÊnhômÊlõiÊthépÊ(ACSR)Ê

thườngÊdùngÊchoÊđườngÊdâyÊtảiÊđiệnÊtrênÊkhôngÊdoÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊkéoÊ

lớn;ÊdâyÊnhômÊ lõiÊ nhômÊ (AAC)ÊdùngÊ trongÊ truyềnÊ tảiÊngắn;Ê cápÊnhômÊbọcÊ

cáchÊđiệnÊ(ABC)ÊđượcÊứngÊdụngÊtrongÊmạngÊđiệnÊphânÊphốiÊtrungÊápÊvàÊhạÊápÊ

ởÊkhuÊvựcÊđôÊ thịÊhoặcÊnôngÊ thôn;ÊcùngÊcácÊ loạiÊcápÊnhômÊbọcÊXLPEÊdùngÊ

trongÊhệÊthốngÊđiệnÊngầm,ÊnhàÊmáyÊcôngÊnghiệpÊvàÊcácÊcôngÊtrìnhÊhạÊtầngÊkỹÊ

thuật.ÊNhữngÊsảnÊphẩmÊnàyÊđềuÊđượcÊsảnÊxuấtÊtheoÊcácÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊ

quốcÊtếÊnhưÊIECÊ61089,ÊASTMÊB232,ÊTCVNÊ5064:1994ÊnhằmÊbảoÊđảmÊchấtÊ

lượng,ÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊanÊtoànÊđiện. 

HiệnÊnay,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtrênÊ thếÊgiớiÊkhôngÊ

ngừngÊtăngÊdoÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊhệÊthốngÊlướiÊđiện,ÊphátÊtriểnÊnăngÊlượngÊ

táiÊtạoÊ(nhưÊđiệnÊgió,ÊđiệnÊmặtÊtrời)ÊvàÊxâyÊdựngÊhạÊtầngÊđôÊthịÊthôngÊminh.Ê

CácÊquốcÊgiaÊcóÊngànhÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊphátÊtriểnÊnhưÊTrungÊQuốc,Ê

ẤnÊĐộ,ÊHoaÊKỳÊvàÊcácÊnướcÊEUÊđềuÊlàÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊlớn,ÊđồngÊ

thờiÊ làÊ trungÊ tâmÊ sảnÊxuấtÊdâyÊvàÊ cápÊnhômÊquyÊmôÊ lớn.ÊỞÊViệtÊNam,Ê sảnÊ

phẩmÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊbởiÊnhiềuÊdo-

anhÊnghiệpÊtrongÊnước,ÊgópÊphầnÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊvàÊthamÊgiaÊchuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầu.ÊNhờÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊưuÊđiểmÊkỹÊthuật,ÊhiệuÊquảÊkinhÊtếÊvàÊ
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khảÊnăngÊthíchÊứngÊvớiÊcácÊyêuÊcầuÊhiệnÊđạiÊvềÊnăngÊlượng,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊđượcÊdựÊbáoÊsẽÊtiếpÊtụcÊgiữÊvaiÊtròÊtrọngÊyếuÊtrongÊquáÊtrìnhÊphátÊ

triểnÊcủaÊngànhÊđiệnÊvàÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊtrongÊtươngÊlai. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ làÊmộtÊquáÊ trìnhÊcôngÊnghệÊ

phứcÊtạp,ÊđòiÊhỏiÊđộÊchínhÊxácÊcaoÊvàÊtuânÊthủÊnghiêmÊngặtÊcácÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊ

thuậtÊ quốcÊ tếÊ nhằmÊđảmÊbảoÊ chấtÊ lượng,Ê độÊbềnÊ cơÊhọcÊ cũngÊnhưÊ tínhÊdẫnÊ

điệnÊ tốiÊưuÊcủaÊ sảnÊphẩm.ÊToànÊbộÊquyÊ trìnhÊ thườngÊgồmÊnhiềuÊcôngÊđoạnÊ

liênÊhoàn,ÊtừÊkhâuÊchọnÊnguyênÊliệu,ÊkéoÊsợi,ÊxoắnÊbện,ÊbọcÊcáchÊđiện,ÊbọcÊvỏÊ

bảoÊvệ,ÊđếnÊkiểmÊtraÊvàÊđóngÊgóiÊthànhÊphẩm.ÊTrướcÊhết,ÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊ

làÊ nhômÊ tinhÊ khiếtÊ hoặcÊ hợpÊ kimÊ nhômÊ chuyênÊ dụngÊ (thườngÊ cóÊ thêmÊ cácÊ

nguyênÊtốÊnhưÊmagiê,ÊsilicÊhoặcÊboronÊđểÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiện)Ê

sẽÊđượcÊnấuÊchảyÊvàÊđúcÊthànhÊphôiÊtrònÊ(billet).ÊCácÊphôiÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊ

kéoÊnguộiÊhoặcÊkéoÊnóngÊquaÊnhiềuÊkhuônÊgiảmÊdầnÊkíchÊthướcÊđểÊtạoÊthànhÊ

sợiÊnhômÊcóÊđườngÊkínhÊđúngÊtiêuÊchuẩn.ÊTrongÊcôngÊđoạnÊnày,ÊcácÊthôngÊsốÊ

nhưÊtốcÊđộÊkéo,ÊnhiệtÊđộÊvàÊlựcÊcăngÊdâyÊđượcÊkiểmÊsoátÊnghiêmÊngặtÊnhằmÊ

đảmÊbảoÊsợiÊnhômÊcóÊbềÊmặtÊnhẵn,ÊđộÊbềnÊkéoÊvàÊđộÊdẫnÊđiệnÊđạtÊyêuÊcầu. 

SauÊkhiÊkéoÊsợi,ÊnhômÊsẽÊđượcÊủÊnhiệtÊ (annealing)ÊđểÊ loạiÊbỏÊứngÊsuấtÊnội,Ê

tăngÊđộÊdẻoÊvàÊkhảÊnăngÊ chịuÊuốn,ÊgiúpÊdâyÊdễÊdàngÊxửÊ lýÊ trongÊ cácÊ côngÊ

đoạnÊ sau.ÊTiếpÊđến,Ê nhiềuÊ sợiÊ nhômÊnhỏÊđượcÊxoắnÊbệnÊ (stranding)Ê lạiÊ vớiÊ

nhauÊbằngÊmáyÊxoắnÊ tốcÊđộÊcaoÊđểÊhìnhÊ thànhÊ lõiÊdẫnÊđiệnÊcóÊ tiếtÊdiệnÊ lớnÊ

hơn,ÊphùÊhợpÊvớiÊcôngÊsuấtÊtruyềnÊtảiÊmongÊmuốn.ÊỞÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊtùyÊtheoÊ

yêuÊcầuÊcủaÊtừngÊloạiÊsảnÊphẩm,ÊlõiÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊkếtÊhợpÊvớiÊlõiÊthépÊgiaÊ

cườngÊ(đốiÊvớiÊdâyÊnhômÊlõiÊthépÊ–ÊACSR)ÊnhằmÊtăngÊđộÊchịuÊlực,ÊhoặcÊchỉÊ

gồmÊnhômÊnguyênÊchấtÊ(dâyÊnhômÊlõiÊnhômÊ–ÊAAC)ÊnếuÊứngÊdụngÊchoÊcácÊ

đườngÊdâyÊngắnÊvàÊcóÊđộÊcăngÊthấp.ÊSauÊđó,ÊlõiÊdẫnÊđiệnÊđượcÊđưaÊvàoÊcôngÊ

đoạnÊbọcÊcáchÊđiện,ÊsửÊdụngÊcácÊvậtÊliệuÊnhưÊPVC,ÊXLPEÊhoặcÊPEÊchịuÊnhiệtÊ

đượcÊđùnÊnóngÊchảyÊvàÊphủÊđềuÊxungÊquanhÊlõiÊnhômÊbằngÊmáyÊđùnÊchuyênÊ

dụng.ÊLớpÊcáchÊđiệnÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊngănÊdòngÊđiệnÊròÊrỉÊraÊngoàiÊmàÊcònÊ

bảoÊvệÊdâyÊcápÊkhỏiÊđộÊẩm,Ê tiaÊUV,ÊhóaÊchấtÊvàÊ tácÊđộngÊcơÊhọcÊ trongÊquáÊ

trìnhÊvậnÊhành. 
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ĐốiÊvớiÊcácÊloạiÊcápÊđiệnÊtrungÊthế,ÊcaoÊthếÊhoặcÊcápÊngầm,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

cònÊcóÊthêmÊcácÊcôngÊđoạnÊbọcÊbánÊdẫn,ÊgiápÊkimÊloạiÊvàÊbọcÊvỏÊngoàiÊbảoÊ

vệ.ÊLớpÊgiápÊthườngÊlàmÊtừÊbăngÊthép,ÊnhômÊhoặcÊsợiÊtổngÊhợpÊđểÊtăngÊkhảÊ

năngÊchịuÊvaÊđập,ÊchốngÊgặmÊnhấmÊvàÊbảoÊvệÊdâyÊcápÊtrongÊđiềuÊkiệnÊlắpÊđặtÊ

khắcÊ nghiệt.Ê ToànÊ bộÊ dâyÊ vàÊ cápÊ sauÊ khiÊ đượcÊ bọcÊ vỏÊ sẽÊ đượcÊ làmÊ nguội,Ê

kiểmÊ traÊđiệnÊápÊ thửÊnghiệm,ÊđoÊđiệnÊ trở,ÊkiểmÊ traÊđộÊbềnÊkéo,ÊđộÊdàyÊ lớpÊ

cáchÊđiệnÊvàÊđộÊđồngÊtâmÊbằngÊcácÊthiếtÊbịÊđoÊtựÊđộngÊhiệnÊđạiÊnhằmÊđảmÊbảoÊ

đápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊnhưÊIECÊ60502,ÊASTMÊB232ÊhoặcÊTCVNÊ5935-

1:2013. 

SauÊkhiÊđạtÊyêuÊcầuÊkỹÊ thuật,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsẽÊđượcÊcắtÊ theoÊ

chiềuÊdàiÊquyÊđịnh,ÊcuộnÊlạiÊvàÊđóngÊgóiÊbằngÊbaoÊbìÊchuyênÊdụngÊđểÊtránhÊ

ẩm,ÊbụiÊvàÊoxyÊhóaÊ trongÊquáÊ trìnhÊvậnÊchuyển.ÊMỗiÊ lôÊhàngÊđềuÊđượcÊgắnÊ

temÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốc,ÊchứngÊchỉÊchấtÊlượngÊ(CO,ÊCQ)ÊvàÊđượcÊlưuÊmẫuÊđểÊ

phụcÊvụÊcôngÊtácÊkiểmÊđịnhÊsauÊnày.ÊNgoàiÊra,ÊnhiềuÊnhàÊsảnÊxuấtÊhiệnÊnayÊ

cònÊ ápÊdụngÊ cácÊhệÊ thốngÊquảnÊ lýÊ chấtÊ lượngÊ tiênÊ tiếnÊnhưÊ ISOÊ9001,Ê ISOÊ

14001ÊhoặcÊ tiêuÊchuẩnÊRoHS,ÊbảoÊđảmÊsảnÊphẩmÊkhôngÊchứaÊchấtÊđộcÊhại,Ê

thânÊthiệnÊvớiÊmôiÊtrườngÊvàÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊnghiêmÊngặtÊcủaÊthịÊtrườngÊ

xuấtÊkhẩuÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEUÊhoặcÊCanada. 

NhìnÊchung,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊsựÊkếtÊhợpÊhàiÊ

hòaÊgiữaÊcôngÊnghệÊluyệnÊkim,ÊkỹÊthuậtÊcơÊkhíÊchínhÊxácÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊhiệnÊ

đại.ÊChấtÊ lượngÊsảnÊphẩmÊcuốiÊcùngÊphụÊ thuộcÊvàoÊviệcÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊ

từngÊcôngÊđoạnÊ–Ê từÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊđếnÊkhâuÊkiểmÊtraÊđầuÊra.ÊVớiÊsựÊ

tiếnÊbộÊcủaÊkhoaÊhọcÊ–ÊkỹÊthuật,ÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊngàyÊnayÊđãÊứngÊdụngÊrộngÊrãiÊrobot,ÊhệÊthốngÊđiềuÊkhiểnÊPLCÊvàÊgiámÊ

sátÊtrựcÊtuyếnÊnhằmÊnângÊcaoÊnăngÊsuất,ÊgiảmÊhaoÊhụtÊvậtÊliệu,ÊđồngÊthờiÊtạoÊ

raÊnhữngÊsảnÊphẩmÊcóÊtínhÊổnÊđịnhÊcao,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊ

củaÊngànhÊcôngÊnghiệpÊđiệnÊlựcÊvàÊxâyÊdựngÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊhiệnÊđại. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊ

mộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊ làÊmộtÊ trongÊnhữngÊthịÊ trườngÊ tiêuÊthụÊđiệnÊnăngÊlớnÊnhấtÊ thếÊgiới,Ê

vớiÊhệÊthốngÊhạÊtầngÊđiệnÊphátÊtriểnÊrộngÊkhắp.ÊNhuÊcầuÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiện,Ê
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đặcÊbiệtÊlàÊloạiÊlàmÊtừÊnhôm,ÊđangÊgiaÊtăngÊdoÊnhiềuÊyếuÊtốÊnhưÊhiệnÊđạiÊhóaÊ

lướiÊđiện,ÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊhạÊtầngÊmới,ÊvàÊnhuÊcầuÊvềÊgiảiÊphápÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊ

tiếtÊkiệmÊchiÊphíÊhơnÊsoÊvớiÊđồng. 

DâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊưaÊchuộngÊvìÊtrọngÊlượngÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊ

hơnÊsoÊvớiÊđồngÊvàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốt.ÊĐặcÊbiệtÊtrongÊcácÊứngÊdụngÊ

đườngÊdâyÊđiệnÊcaoÊthếÊhoặcÊtruyềnÊtảiÊxa,ÊcápÊnhômÊthườngÊđượcÊlựaÊchọn.Ê 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ3,4ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊ

giáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊnhẹÊ3,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ3,3Ê

tỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ tiếpÊ tụcÊgiảmÊnhẹÊ

xuốngÊcònÊ3,2ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ 

nămÊ2023ÊvàÊ2024ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊMê-hi-côÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊdoÊcóÊlợiÊthếÊđịaÊlýÊ

gầnÊgũiÊvàÊthamÊgiaÊHiệpÊđịnhÊUSMCA.ÊSảnÊphẩmÊtừÊMê-hi-côÊcóÊthờiÊgianÊ

vậnÊchuyểnÊngắnÊvàÊmứcÊthuếÊưuÊđãi.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊđạtÊ1,4Ê

tỷÊUSD,ÊchiếmÊ42,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊLàÊđốiÊ tácÊ thươngÊmạiÊ lâuÊnăm,ÊCa-na-đaÊcungÊcấpÊdâyÊcápÊchấtÊ lượngÊ

cao,ÊphụcÊvụÊcảÊnhuÊcầuÊcôngÊnghiệpÊvàÊdânÊdụng,ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊhaiÊcácÊ

nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 340,5Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ

10,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊ

xếpÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ258,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ7,8%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊtưÊ

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ

2024 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2024 

Mê-hi-cô 1.397.082.979 1.513.740.170 8,4% 42,3% 47,7% 

Ca-na-đa 340.488.775 318.175.470 -6,6% 10,3% 10,0% 

HànÊQuốc 258.729.597 308.545.689 19,3% 7,8% 9,7% 

TrungÊQuốc 128.505.816 142.164.892 10,6% 3,9% 4,5% 

ViệtÊNam 179.134.294 122.896.386 -31,4% 5,4% 3,9% 

ẤnÊĐộ 149.110.738 105.171.371 -29,5% 4,5% 3,3% 

ĐàiÊLoan 81.524.084 94.289.485 15,7% 2,5% 3,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 53.278.660 68.634.668 28,8% 1,6% 2,2% 

Đức 78.094.571 64.325.801 -17,6% 2,4% 2,0% 

Ê-cu-a-đo 43.643.314 54.263.654 24,3% 1,3% 1,7% 
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trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊ

QuốcÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ149,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ128,5ÊtriệuÊUSD.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ

đạtÊ2,7Ê tỷÊUSD,ÊchiếmÊ82%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊ HoaÊ Kỳ.Ê TổngÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ nhômÊ củaÊ cácÊ

nguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ595,7ÊnghìnÊUSD,ÊchiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi

-côÊđạtÊ1,5ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ47,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊCa-na-đaÊ vẫnÊ đứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ kimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ

318,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊtiếpÊtụcÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ308,5Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ9,7%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ
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HoaÊKỳ.Ê TrungÊQuốcÊ xếpÊ thứÊ tưÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 142,1Ê triệuÊ

USD,Ê chiếmÊ4,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊVớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊxuốngÊ31,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ

122,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ,ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊĐàiÊLoan,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊÊ-cu

-a-đoÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ94,3ÊtriệuÊUSD,Ê68,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

54,3ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊchínÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊHoaÊKỳÊtăngÊ22,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ2,9ÊtỷÊ

USD.ÊMê-hi-côÊ tiếpÊ tụcÊ làÊnguồnÊcungÊứngÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊ bằngÊ nhômÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê đạtÊ 1,2Ê tỷÊUSD,Ê chiếmÊ

41,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊ

xếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ313,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,8%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊbaÊ

vớiÊ trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ243Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ8,4%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ
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khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

đạtÊ169,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊcấpÊlớnÊvớiÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ128,8Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCam-pu-chiaÊxếpÊthứÊsáuÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

đạtÊ113,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ9T/2024ÊvàÊ

9T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

LiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊkhuÊvựcÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊ

vàÊhạÊtầngÊđiệnÊmạnhÊmẽÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊnhuÊcầuÊlớnÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊHoaÊ

TrịÊgiáÊNKÊ

9T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

9T/2025 

9T/2025ÊsoÊ

vớiÊ9T/2024 

TỷÊ

trọngÊ

Mê-hi-cô 1.159.080.007 1.197.625.672 3,3% 41,4% 

HànÊQuốc 235.152.288 313.387.210 33,3% 10,8% 

Ca-na-đa 235.534.878 242.977.929 3,2% 8,4% 

ẤnÊĐộ 55.547.865 169.492.663 205,1% 5,9% 

ViệtÊNam 92.014.439 128.816.554 40,0% 4,5% 

Cam-pu- 9.095.396 113.280.587 1145,5% 3,9% 

TrungÊQuốc 99.942.532 99.416.760 -0,5% 3,4% 

ĐàiÊLoanÊ

(TrungÊQuốc) 
68.464.572 84.434.715 23,3% 2,9% 

BaÊLan 33.186.231 74.054.555 123,1% 2,6% 

ThổÊNhĩÊKỳ 50.575.595 66.828.115 32,1% 2,3% 
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phụcÊ vụÊ cácÊ lĩnhÊ vựcÊ nhưÊ truyềnÊ tảiÊ điện,Ê xâyÊ dựng,Ê côngÊ nghiệpÊ vàÊ năngÊ

lượngÊtáiÊtạo.ÊTrongÊđó,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊ

rộngÊrãiÊnhờÊđặcÊtínhÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊhơnÊđồng,ÊvàÊhiệuÊquảÊtrongÊtruyềnÊtảiÊ

điệnÊởÊkhoảngÊcáchÊxa. 

VớiÊmụcÊtiêuÊhiệnÊđạiÊhóaÊhệÊthốngÊlướiÊđiện,ÊthúcÊđẩyÊchuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊ

tăngÊcườngÊsửÊdụngÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊcápÊnhômÊtrongÊEUÊ

đượcÊdựÊbáoÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊtrongÊnhữngÊnămÊtới. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊEUÊđạtÊ3,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊ

nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ nàyÊ tăngÊ nhẹÊ 1,4%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2022Ê đạtÊ 3,3Ê tỷÊUSD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊtăngÊlênÊđếnÊ3,6ÊtỷÊUSD.ÊÊ 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ

trườngÊEUÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

2023ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 871.937.317 961.589.832 10,3% 26,5% 27,0% 

TrungÊQuốc 589.880.440 659.508.394 11,8% 18,0% 18,5% 

Bô-xni-aÊHéc-

xê-gô-vi-na 
264.613.544 284.996.641 7,7% 8,1% 8,0% 

ThụyÊSĩ 300.957.707 284.212.867 -5,6% 9,2% 8,0% 

VươngÊquốcÊ

Anh 
191.798.080 187.403.906 -2,3% 5,8% 5,3% 

AiÊCập 123.162.498 183.382.360 48,9% 3,7% 5,2% 

Tuy-Ni-Di 196.763.087 165.216.191 -16,0% 6,0% 4,6% 

HoaÊKỳ 170.843.635 149.091.828 -12,7% 5,2% 4,2% 

MaÊrốc 98.558.171 146.688.122 48,8% 3,0% 4,1% 

U-crai-na 89.811.292 114.603.215 27,6% 2,7% 3,2% 

HànÊQuốc 50.081.882 59.466.135 18,7% 1,5% 1,7% 

ẤnÊĐộ 52.258.513 57.087.633 9,2% 1,6% 1,6% 

Bê-la-rút 57.586.283 49.539.691 -14,0% 1,8% 1,4% 

Mê-hi-cô 33.272.205 44.215.894 32,9% 1,0% 1,2% 

ĐàiÊLoan 29.725.644 36.620.524 23,2% 0,9% 1,0% 

Xéc-bi-a 29.137.528 36.341.460 24,7% 0,9% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni- 17.080.288 23.830.558 39,5% 0,5% 0,7% 

NhậtÊBản 21.248.501 19.167.723 -9,8% 0,6% 0,5% 

NaÊUy 10.969.839 13.583.935 23,8% 0,3% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 12.240.693 12.599.105 2,9% 0,4% 0,4% 

ViệtÊNam 11.835.237 11.803.801 -0,3% 0,4% 0,3% 
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NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

dâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊ

KỳÊđạtÊ871,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ26,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊ loạiÊ củaÊ EU.Ê TrungÊQuốcÊ đứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ

589,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊvàÊTuy-ni-diÊ lầnÊ lượtÊxếpÊvịÊ tríÊ

thứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊEUÊvớiÊ kimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 300,9Ê

triệuÊUSD,Ê264,6Ê triệuÊUSDÊvàÊ196,8Ê triệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊ thứÊmườiÊ

chínÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 11,8Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 0,4%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ
2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊ

KỳÊ đạtÊ 961,6Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 27%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

659,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ18,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊ EU.Ê Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊ đãÊ vượtÊ ThụyÊ SĩÊ xếpÊ thứÊ baÊ cácÊ nguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ295ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,Ê
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VươngÊquốcÊAnhÊvàÊAiÊCậpÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ284,2ÊtriệuÊUSD,Ê187,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ183,4ÊtriệuÊUSD.Ê

NămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ0,3%ÊsoÊvớiÊ

nămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ11,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊmươiÊmốtÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ
2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊchínÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊEUÊtăngÊ11%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ3ÊtỷÊUSD.ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊlớnÊnhấtÊsangÊ

thịÊtrườngÊEU,ÊđạtÊ813,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ27,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớn,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ17,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,Ê

đạtÊ573,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ19,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊEU.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ239,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,0%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊAiÊCậpÊvàÊMaÊrốcÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊ

nămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊ

làÊ233,1Ê triệuÊUSD,Ê182,3Ê triệuÊUSDÊvàÊ156,1Ê triệuÊUSD.ÊTrongÊchínÊthángÊ
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đầuÊnămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊEUÊcóÊ sựÊ sụtÊ giảmÊxuốngÊ36%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ trướcÊđó,ÊđạtÊ6,1Ê

triệuÊUSD,ÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊhaiÊmươiÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊmặtÊ

hàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ9T/2024ÊvàÊ

9T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNKÊ
9T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
9T/2025 

9T/2025Ê
soÊvớiÊ
9T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

ThổÊNhĩÊKỳ 737.143.401 813.496.738 10,4% 27,2% 

TrungÊQuốc 487.181.057 573.566.412 17,7% 19,1% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-
na 

220.011.232 239.110.827 8,7% 8,0% 

ThụyÊSĩ 218.253.228 233.063.803 6,8% 7,8% 

AiÊCập 139.009.850 182.266.580 31,1% 6,1% 

MaÊRốc 90.341.046 156.118.183 72,8% 5,2% 

Tuy-Ni-Di 122.326.706 146.732.110 20,0% 4,9% 

VươngÊquốcÊAnh 146.363.260 137.016.103 -6,4% 4,6% 

HoaÊKỳ 116.075.180 113.398.502 -2,3% 3,8% 

U-crai-na 89.704.765 94.083.297 4,9% 3,1% 

ẤnÊĐộ 42.676.702 60.221.862 41,1% 2,0% 

HànÊQuốc 42.910.310 31.190.333 -27,3% 1,0% 

Mê-hi-cô 34.512.434 30.328.420 -12,1% 1,0% 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc) 28.439.115 29.417.335 3,4% 1,0% 

Xéc-bi-a 26.583.254 28.806.610 8,4% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni-a 16.526.676 28.615.679 73,1% 1,0% 

Ô-man 8.696.678 11.651.265 34,0% 0,4% 

NhậtÊBản 14.862.848 11.650.663 -21,6% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 9.367.960 11.488.134 22,6% 0,4% 

Xinh-ga-po 2.093.463 9.560.053 356,7% 0,3% 

NaÊUy 9.348.609 9.471.662 1,3% 0,3% 

U-dơ-bê-ki-xtan 3.317.757 8.475.267 155,5% 0,3% 

ViệtÊNam 9.523.706 6.099.408 -36,0% 0,2% 
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TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊ

ViệtÊNam 

ThịÊ trườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 219,3Ê triệuÊUSDÊvàÊ

chiếmÊ6,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ

179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊ

đạtÊ122,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊ trườngÊEU:ÊNămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ15,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊ

xuốngÊđạtÊ11,83ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊcủaÊViệtÊNamÊ sangÊEUÊ tiếpÊ tụcÊ cóÊ sựÊ sụtÊ giảmÊnhẹÊxuốngÊđạtÊ 11,80Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,3%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊ củaÊ

EU.Ê 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊ
NamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊchínÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊ40%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ

128,8ÊtriệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ36%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ6,1ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊ9T/2024ÊvàÊ9T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhôm 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc. 

NgàyÊ13/10/2023,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphạmÊ

viÊsảnÊphẩmÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊcáoÊbuộcÊrằngÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊ

nguyênÊ liệuÊđầuÊvàoÊ từÊTrungÊQuốcÊ (nhưÊdâyÊnhômÊchưaÊhoànÊ thiện),Ê thựcÊ

hiệnÊthayÊđổiÊkhôngÊđángÊkểÊrồiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấpÊđãÊápÊdụngÊvớiÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2019. 

TừÊthángÊ3/2025,ÊchínhÊquyềnÊHoaÊKỳÊđãÊnângÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊtừÊ10%Ê

lênÊ 25%Ê vàÊ ápÊ dụngÊ thêmÊ cácÊ quyÊ địnhÊ nghiêmÊ ngặtÊ vềÊ xuấtÊ xứ,Ê yêuÊ cầuÊ

nhômÊphảiÊđượcÊ"nấuÊchảyÊvàÊđúc"ÊtạiÊHoaÊKỳÊđểÊđượcÊmiễnÊthuế.Ê 

EUÊ chưaÊ tiếnÊ hànhÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ cụÊ thểÊ nàoÊ đốiÊ vớiÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ

nhôm,ÊEUÊđãÊápÊdụngÊmộtÊsốÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊ

phẩmÊnhômÊkhác,ÊđặcÊbiệtÊtừÊTrungÊQuốcÊnhưÊsảnÊphẩmÊnhômÊđịnhÊhình,ÊsảnÊ

phẩmÊnhômÊcuộnÊphẳng. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊchínÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtiếpÊ

tụcÊ tiềmÊẩnÊnhiềuÊ rủiÊ roÊ liênÊquanÊđếnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

trongÊbốiÊcảnhÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊbảoÊhộÊnhằmÊ

bảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊđặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊkimÊloạiÊvàÊ

vậtÊliệuÊphụcÊvụÊhạÊtầngÊnăngÊlượng,ÊxâyÊdựngÊvàÊtruyềnÊtảiÊđiện.ÊDâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊmứcÊđộÊcạnhÊtranhÊcao,ÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊ

trongÊcácÊdựÊánÊđiệnÊlực,ÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊvàÊcơÊsởÊhạÊtầngÊđôÊthị,ÊđồngÊthờiÊ

cũngÊlàÊnhómÊsảnÊphẩmÊtừngÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊđốiÊvớiÊ

mộtÊsốÊquốcÊgia.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊnhuÊcầuÊđầuÊtưÊhạÊtầngÊvàÊchuyểnÊdịchÊnăngÊ

lượngÊtạiÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊgiaÊtăngÊnhưngÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvẫnÊởÊ

mứcÊ cao,Ê việcÊ nhậpÊ khẩuÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ nhômÊ từÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ xuÊ



54 Trang 

hướngÊtăngÊcóÊthểÊbịÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊchoÊrằngÊgâyÊraÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊ

raÊthiệtÊhạiÊđángÊkể,ÊtừÊđóÊlàmÊgiaÊtăngÊkhảÊnăngÊkhởiÊxướngÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ

traÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊBênÊcạnhÊ

đó,ÊviệcÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊđangÊduyÊtrìÊnhiềuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

đốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊnhômÊvàÊdâyÊcápÊđiệnÊtừÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊkhácÊcũngÊlàmÊ

giaÊ tăngÊ nguyÊ cơÊ hàngÊ hóaÊ củaÊViệtÊNamÊ bịÊ nghiÊ ngờÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ thôngÊquaÊ thayÊđổiÊxuấtÊxứ,Ê chuyểnÊ tảiÊbấtÊhợpÊphápÊ

hoặcÊthựcÊhiệnÊcácÊcôngÊđoạnÊgiaÊcông,ÊhoànÊthiệnÊđơnÊgiảnÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊ

raÊxuấtÊxứÊmới. 

TrướcÊbốiÊcảnhÊđó,ÊtrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊ

vàÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊđặcÊbiệtÊnângÊcaoÊ

mứcÊđộÊ cảnhÊgiácÊ vàÊ chủÊđộngÊ triểnÊkhaiÊ cácÊbiệnÊphápÊphòngÊngừaÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại.ÊTrướcÊhết,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ thườngÊxuyênÊ theoÊdõi,Ê

cậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvềÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊliênÊquanÊđếnÊ

sảnÊphẩmÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcũngÊnhưÊcácÊsảnÊphẩmÊnhômÊtươngÊtựÊ

tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEU,ÊđồngÊthờiÊnắmÊbắtÊkịpÊthờiÊcácÊthayÊđổiÊtrongÊchínhÊsáchÊ

thươngÊmại,ÊquyÊđịnhÊvềÊ thuếÊquan,ÊquyÊ tắcÊxuấtÊxứÊvàÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊ

củaÊhaiÊ thịÊ trườngÊnày.ÊDoanhÊnghiệpÊ cầnÊxâyÊdựngÊvàÊduyÊ trìÊ hệÊ thốngÊ sổÊ

sáchÊ kếÊ toán,Ê dữÊ liệuÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê giáÊ thành,Ê giáÊ xuấtÊ khẩu,Ê hợpÊ đồngÊ

thươngÊmại,ÊhóaÊđơn,ÊchứngÊtừÊvậnÊchuyểnÊvàÊhồÊsơÊxuấtÊxứÊmộtÊcáchÊđầyÊđủ,Ê

minhÊbạchÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊtruyÊxuấtÊnhanh,ÊnhằmÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊchoÊcơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ khiÊ phátÊ sinhÊ vụÊ việc,Ê tránhÊ bịÊ ápÊ dụngÊmứcÊ thuếÊ bấtÊ lợiÊ doÊ

khôngÊ hợpÊ tácÊ hoặcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ khôngÊ đầyÊ đủ.Ê ĐồngÊ thời,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊràÊsoátÊ toànÊbộÊchuỗiÊcungÊứngÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊđặcÊbiệtÊ làÊ

nguồnÊgốcÊnhômÊthỏi,ÊdâyÊnhômÊvàÊcácÊbánÊthànhÊphẩmÊnhôm,ÊbảoÊđảmÊtỷÊlệÊ

giáÊtrịÊgiaÊtăngÊđượcÊtạoÊraÊtạiÊViệtÊNamÊởÊmứcÊhợpÊlý,ÊhạnÊchếÊphụÊthuộcÊvàoÊ

nguyênÊliệuÊhoặcÊbánÊthànhÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊđangÊchịuÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊnhôm,ÊquaÊđóÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế. 

BênÊcạnhÊcácÊbiệnÊphápÊvềÊtuânÊthủÊphápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025Ê

cầnÊchúÊtrọngÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcủaÊsảnÊphẩm,ÊđaÊdạngÊ

hóaÊchủngÊloạiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm,ÊphátÊtriểnÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊcóÊ



 TRAV www.trav.gov.vn 55 Trang 

yêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊcaoÊhơn,ÊđápÊứngÊtốtÊhơnÊcácÊtiêuÊchuẩnÊvềÊanÊtoàn,ÊkỹÊthuậtÊ

vàÊmôiÊtrườngÊcủaÊHoaÊKỳÊvàÊEU,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊyêuÊcầuÊliênÊquanÊđếnÊphátÊ

thảiÊcarbon,Ê tiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊ liệu.ÊViệcÊ

đầuÊ tưÊđổiÊmớiÊcôngÊnghệ,ÊcảiÊ tiếnÊquyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊ theoÊhướngÊ tiếtÊkiệmÊ

năngÊlượng,ÊgiảmÊphátÊthảiÊvàÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊchấtÊlượngÊkhôngÊchỉÊgiúpÊ

nângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊmàÊcònÊgópÊphầnÊgiảmÊnguyÊ

cơÊ bịÊ cáoÊ buộcÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ lànhÊmạnhÊ dựaÊ trênÊ lợiÊ thếÊ chiÊ phíÊ thấp.Ê

ĐồngÊ thời,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊkhẩu,Ê tránhÊphụÊthuộcÊquáÊlớnÊvàoÊhaiÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊ

bốiÊ cảnhÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ ngàyÊ càngÊ giaÊ tăng.ÊNgoàiÊ ra,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊtăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcơÊquanÊquảnÊ

lýÊnhàÊnướcÊđểÊkịpÊthờiÊtiếpÊnhậnÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớm,ÊđượcÊhướngÊdẫnÊvềÊ

thủÊtụcÊvàÊkỹÊnăngÊứngÊphóÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcũngÊnhưÊ

chủÊđộngÊ thamÊgiaÊvàÊhợpÊ tácÊđầyÊđủÊ trongÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ traÊnhằmÊbảoÊvệÊ

quyềnÊvàÊlợiÊ íchÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcủaÊngànhÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

IV.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhình 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

NhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlàÊmộtÊloạiÊvậtÊliệuÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊquáÊtrìnhÊ

épÊđùnÊhợpÊkimÊnhômÊquaÊmộtÊkhuônÊđúcÊđượcÊthiếtÊkếÊđặcÊbiệt,ÊnhằmÊtạoÊraÊ

cácÊthanhÊnhômÊcóÊhìnhÊdạngÊvàÊkíchÊthướcÊmặtÊcắtÊngangÊcốÊđịnh,ÊđápÊứngÊ

cácÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊthẩmÊmỹÊriêngÊbiệt.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊđượcÊứngÊ

dụngÊrộngÊrãiÊtrongÊcảÊlĩnhÊvựcÊdânÊdụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊgồmÊcácÊbướcÊchính:ÊchuẩnÊbịÊphôiÊ

nhômÊ(billet)ÊvàÊkhuôn,ÊgiaÊnhiệtÊhaiÊnguyênÊliệuÊnày,ÊđùnÊépÊđểÊtạoÊhình,ÊkéoÊ

căngÊvàÊcắtÊtheoÊkíchÊthước,ÊhóaÊgiàÊđểÊtăngÊđộÊcứng,ÊvàÊcuốiÊcùngÊlàÊkiểmÊ

tra,ÊđóngÊgóiÊsảnÊphẩm.ÊSauÊđó,ÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊxửÊlýÊbềÊmặtÊđểÊtăngÊđộÊ

bềnÊvàÊtínhÊthẩmÊmỹ. 

-ÊChuẩnÊbịÊphôiÊvàÊkhuôn: 

+ÊChuẩnÊbịÊphôiÊ(billet):ÊPhôiÊnhômÊđượcÊkiểmÊtraÊthànhÊphầnÊvàÊđưaÊvàoÊlòÊ

giaÊnhiệt. 
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+ÊChuẩnÊbịÊkhuôn:ÊKhuônÊđượcÊchuẩnÊbịÊsẵnÊtheoÊthiếtÊkếÊcủaÊsảnÊphẩmÊcầnÊ

tạoÊra. 

-ÊGiaÊnhiệt: 

+ÊKhuônÊđượcÊgiaÊnhiệtÊlênÊnhiệtÊđộÊcaoÊhơnÊ(khoảngÊ480-530ÊđộÊC)ÊđểÊđảmÊ

bảoÊhiệuÊquảÊđùnÊép. 

+ÊPhôiÊnhômÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊphùÊhợpÊ(khoảngÊ450-500ÊđộÊC)ÊđểÊ

đạtÊtrạngÊtháiÊdẻo,ÊsẵnÊsàngÊchoÊquáÊtrìnhÊđùnÊép. 

-ÊĐùnÊépÊtạoÊhình: 

+ÊPhôiÊnhômÊđãÊđượcÊgiaÊnhiệtÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊđùnÊép. 

+ÊDướiÊápÊlựcÊcao,ÊphôiÊnhômÊđượcÊépÊchảyÊquaÊkhuônÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊthanhÊ

nhômÊcóÊhìnhÊdạngÊmongÊmuốn. 

-ÊKéoÊcăngÊvàÊcắt: 

+ÊSauÊkhiÊ đùnÊ ép,Ê thanhÊnhômÊvẫnÊ cònÊmềmÊvàÊ cầnÊđượcÊkéoÊ căngÊđểÊđạtÊ

đượcÊđộÊthẳngÊvàÊkíchÊthướcÊyêuÊcầu,ÊvớiÊđộÊcoÊgiãnÊkhoảngÊ0.2-2%. 

+ÊTiếpÊtheo,ÊcácÊthanhÊnhômÊđượcÊcắtÊthànhÊcácÊchiềuÊdàiÊtiêuÊchuẩnÊtheoÊđơnÊ

hàng. 

-ÊHóaÊgià: 

+ÊThanhÊnhômÊsauÊkhiÊcắtÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊhóaÊgiàÊởÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ180-

220ÊđộÊCÊtrongÊkhoảngÊ3-5ÊgiờÊđểÊtăngÊđộÊcứngÊchoÊsảnÊphẩm. 

+ÊSauÊđó,ÊthanhÊnhômÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊquạtÊgióÊcôngÊnghiệp. 

-ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng: 

+ÊCácÊsảnÊphẩmÊsauÊkhiÊhóaÊgiàÊđượcÊkiểmÊtraÊvềÊcácÊchỉÊtiêuÊvậtÊlýÊnhưÊkíchÊ

thước,ÊtrọngÊlượng,ÊđộÊnhẵnÊbềÊmặt,ÊđộÊcứng,ÊđộÊphẳng,… 

+ÊChỉÊnhữngÊsảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmớiÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊtiếpÊ

theo. 

-ÊXửÊlýÊbềÊmặtÊvàÊđóngÊgói: 
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+ÊNhữngÊthanhÊnhômÊđạtÊyêuÊcầuÊsẽÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊxửÊlýÊbềÊ

mặtÊ (nhưÊ anodizing,Ê sơnÊ tĩnhÊ điện)Ê đểÊ tăngÊ tínhÊ thẩmÊmỹÊ vàÊ độÊ bền,Ê hoặcÊ

đượcÊđóngÊgóiÊngay. 

+ÊCuốiÊcùng,ÊsảnÊphẩmÊđượcÊbaoÊgóiÊvàÊnhậpÊkhoÊđểÊlưuÊtrữÊhoặcÊvậnÊchuyểnÊ

đếnÊtayÊkháchÊhàng. 

CácÊmãÊHSÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra:Ê7604.10,Ê7604.21,Ê7604.29,Ê

7608.10,Ê7608.20,Ê7610.10,Ê7610.90. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊmứcÊcaoÊ

nhấtÊlênÊđếnÊ4,9ÊtỷÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊ

nămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊ8,16%ÊsoÊvớiÊ

nămÊ 2022Ê xuốngÊ cònÊ 4,5Ê tỷÊUSD.ÊTrongÊ nămÊ 2024,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊmặtÊ

hàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ4,4ÊtỷÊUSD. 
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BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ 2023,Ê Ca-na-đaÊ dẫnÊ đầuÊ danhÊ sáchÊ cácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ1,3Ê

tỷÊUSD,ÊchiếmÊ27,89%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊ

HoaÊKỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ595,5ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ13,18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊMê-hi-côÊ đứngÊ thứÊ baÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 570,6Ê triệuÊ USD.Ê

TrungÊQuốcÊ đứngÊ thứÊ tưÊ trongÊ sốÊ cácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ nhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊ

đạtÊ307,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,81%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ213Ê

triệuÊUSD.Ê 

Nguồn 

cungÊứng 

vàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

NămÊ

2024ÊsoÊ

với 

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2023 

TỷÊ

trọngÊ

nămÊ

2024 

Ca-na-đa 1.260.502.766 1.248.674.448 -0,94% 27,89% 28,17% 

Cô-lôm-bi

-a 
595.478.044 616.689.041 3,56% 13,18% 13,91% 

Mê-hi-cô 570.619.081 533.276.852 -6,54% 12,63% 12,03% 

TrungÊ

Quốc 
307.547.792 331.895.945 7,92% 6,81% 7,49% 

ViệtÊNam 212.997.054 218.900.633 2,77% 4,71% 4,94% 
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BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ
nămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ nămÊ 2024,Ê Ca-na-đaÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ nhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ28,17%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊvẫnÊđứngÊ

thứÊhaiÊ vớiÊ kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 616,7Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ13,91%Ê tổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊMê-hi-côÊ

xếpÊvịÊ tríÊ thứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊ lớnÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ sangÊ

HoaÊKỳ,ÊđạtÊ533,3ÊtriệuÊUSD.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊ

cóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊTrungÊQuốcÊ(331,9Ê

triệuÊUSD)ÊvàÊViệtÊNamÊ(219ÊtriệuÊUSD).Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ

nămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊthángÊ9ÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

củaÊHoaÊKỳÊgiảmÊ25,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊgầnÊ273,4ÊtriệuÊ

USD.ÊCa-na-đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊ

nhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ71,4ÊtriệuÊUSD,ÊtuyÊnhiênÊgiảmÊ33,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊtrướcÊđó.ÊCô-lôm-bi-aÊtiếpÊtụcÊgiữÊvịÊtríÊthứÊhai,ÊgiảmÊ23,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ45,3ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-côÊđứngÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊ

thángÊ9ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ32,8ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊvượtÊlênÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtưÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ sangÊ

HoaÊKỳÊtrongÊthángÊ9ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ15,7ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ9,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊtrướcÊđó.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊtríÊthứÊnămÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

chínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthángÊ9Ê

nămÊ2025ÊđạtÊ14,2ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ42,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊthángÊ9/2024ÊvàÊthángÊ

9/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊEUÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊ

lênÊđếnÊ5ÊtỷÊUSD.Ê 

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊHoaÊKỳ 
TrịÊgiáÊNK TrịÊgiáÊNK 

T9/2025ÊsoÊ

vớiÊT9/2024 

Ca-na-đa ÊÊÊ108.045.005Ê ÊÊÊÊÊ71.424.444Ê -33,89% 

Cô-lôm-bi-a ÊÊÊÊÊ59.373.299Ê ÊÊÊÊÊ45.284.152Ê -23,73% 

Mê-hi-cô ÊÊÊÊÊ42.817.644Ê ÊÊÊÊÊ32.825.081Ê -23,34% 

ViệtÊNamÊ ÊÊÊÊÊ17.397.072Ê ÊÊÊÊÊ15.694.478Ê -9,79% 

TrungÊQuốc ÊÊÊÊÊ24.460.151Ê ÊÊÊÊÊ14.160.034Ê -42,11% 
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BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊtừÊ

nămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,Ê trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊEUÊgiảmÊ7,3%ÊsoÊvớiÊnămÊ

2022ÊxuốngÊcònÊ4,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ

vàoÊEUÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ3,9ÊtỷÊUSD,ÊmứcÊgiảmÊ8.23%ÊsoÊvớiÊnămÊ

trước. 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

Nguồn 
cungÊứng 
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

NămÊ
2024ÊsoÊ
với 

nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 1.449.957.217 1.241.671.796 -14,36% 34,55% 32,24% 

TrungÊQuốc 917.134.701 944.846.621 3,02% 21,85% 24,53% 

ThụyÊSĩ 333.792.426 274.606.828 -17,73% 7,95% 7,13% 

Bô-xni-aÊHéc-
xê-gô-vi-na 

246.875.172 245.032.419 -0,75% 5,88% 6,36% 

VươngÊQuốcÊ
Anh 

176.749.635 180.875.019 2,33% 4,21% 4,70% 
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NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU.ÊKimÊngạchÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ1,4Ê

tỷÊUSD,ÊchiếmÊ34,55%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊ

EU.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ917,1ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ21,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊ

SĩÊđứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ333,8ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-

xê-gô-vi-naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-

naÊđạtÊ246,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,88%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

đạtÊ176,7Ê triệuÊUSD.ÊTổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ1ÊtỉÊUSD,ÊchiếmÊ25,55%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

củaÊEU,ÊtrongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊHoaÊKỳÊ(145,2ÊtriệuÊUSD),ÊNaÊUyÊ(111,1ÊtriệuÊ

USD),ÊXéc-bi-aÊ (102,5Ê triệuÊUSD),ÊẤnÊĐộÊ (73,5Ê triệuÊUSD)Ê vàÊHànÊQuốcÊ

(68,5ÊtriệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊ thứÊmườiÊchínÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊEUÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ rấtÊ nhỏÊ chỉÊ chiếmÊ 0.56%Ê tổngÊ kimÊ ngạch,Ê đạtÊ 23,6Ê

triệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ32,24%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ944,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,53%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊThụyÊSĩÊvẫnÊtiếpÊtụcÊxếpÊ

vịÊtríÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU,ÊđạtÊ

274,6ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊ

cóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊ củaÊ Bô-xni-aÊ Héc-xê-gô-vi-naÊ đạtÊ 245Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 6,36%Ê tổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊvẫnÊduyÊ

trìÊởÊvịÊtríÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ180,9ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ2,33%Ê

soÊvớiÊnămÊtrước.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊkhácÊđạtÊ964,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ25,04%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

củaÊEU,ÊtrongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊHoaÊKỳÊ(126,9ÊtriệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ

mườiÊbaÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊrấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ

0.85%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ32,8ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ

2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ9ÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

củaÊEUÊtăngÊ2,56%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ350,2ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊ
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EU,ÊđạtÊ125,9ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊtríÊ thứÊhaiÊgiảmÊ5,8%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ73,8ÊtriệuÊUSD.ÊThụyÊSĩ,ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-

naÊvàÊVươngÊquốcÊAnhÊ lầnÊ lượtÊđứngÊvịÊ tríÊ thứÊba,Ê thứÊ tưÊ vàÊ thứÊnămÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ sangÊEUÊ

trongÊ thángÊ9ÊnămÊ2025,Ê đạtÊ 28,9Ê triệuÊUSD,Ê23,7Ê triệuÊUSDÊvàÊ17,9Ê triệuÊ

USD.Ê 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊthángÊ9/2024ÊvàÊthángÊ9/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊ

Nam 

NhìnÊchung,ÊHoaÊKỳÊlàÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhình.ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

ViệtÊNamÊđạtÊ355,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ7,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2023,Ê trịÊ giáÊxuấtÊ khẩuÊmặtÊ

hàngÊ nàyÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ xuốngÊ cònÊ 213Ê triệuÊ USDÊ chiếmÊ

4,71%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊSangÊđếnÊ

nămÊ2024,Ê tổngÊ kimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊ hìnhÊ củaÊ

ViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊlạiÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ218,9ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ4,94%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊ

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNK 

thángÊ9/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ9/2025 

T9/2025ÊsoÊ

vớiÊ

T9/2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 115,597,975 125,919,171 8,93% 

TrungÊQuốc 78,400,494 73,825,889 -5,83% 

ThụyÊSĩ 19,589,788 28,868,969 47,37% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-na 23,357,498 23,673,198 1,35% 

VươngÊquốcÊAnh 16,909,948 17,931,780 6,04% 
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giaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊtrongÊnămÊnguồnÊcungÊ

ứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊ

đạtÊ 20,6Ê triệuÊ USDÊ vàÊ chiếmÊ 0,41%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊ

ViệtÊNamÊ tăngÊ nhẹÊ lênÊmứcÊ 23,6Ê triệuÊUSDÊ chiếmÊ 0,56%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,ÊtổngÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ củaÊViệtÊNamÊ tăngÊ soÊ vớiÊ nămÊ

trướcÊđóÊvàÊđạtÊ32,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnàyÊcủaÊEUÊvàÊđứngÊthứÊmườiÊbaÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU.Ê 

TrongÊthángÊ9ÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊởÊmứcÊ15,7ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ9,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.Ê 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊthángÊ9/2024ÊvàÊthángÊ9/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

XuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtrongÊthángÊ9ÊnămÊ

2025ÊgiảmÊ47,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkìÊnămÊtrướcÊxuốngÊcònÊ2,2ÊUSD,ÊtuyÊnhiênÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊvẫnÊcònÊrấtÊhạnÊchếÊsoÊvớiÊHoaÊKỳ. 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hình 

ỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC)ÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊtừÊthángÊ2ÊnămÊ2020ÊđốiÊvớiÊcácÊ

sảnÊphẩmÊnhômÊđượcÊsửÊdụngÊtrongÊvậnÊtải,ÊxâyÊdựngÊvàÊđiện,ÊsauÊkhiÊnhậnÊ

đơnÊkhiếuÊnạiÊtừÊEuropeanÊAluminiumÊvềÊviệcÊnhômÊTrungÊQuốcÊcạnhÊtranhÊ

khôngÊcôngÊbằngÊtrênÊthịÊtrườngÊEU.ÊTrongÊthờiÊgianÊđiềuÊtra,ÊmứcÊthuếÊtạmÊ

thờiÊápÊdụngÊchoÊcácÊsảnÊphẩmÊnhômÊnàyÊdaoÊđộngÊtừÊ30,4%ÊđếnÊ48,0%.ÊKếtÊ

quảÊchínhÊthứcÊchoÊthấyÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtừÊ21,2%ÊđếnÊ31,2%ÊđãÊ

đượcÊECÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnhômÊđịnhÊhìnhÊTrungÊQuốc,ÊđiềuÊ

nàyÊcóÊthểÊkhiếnÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊTrungÊQuốcÊtìmÊcáchÊtăngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

cácÊthịÊtrườngÊkhác,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam. 



 TRAV www.trav.gov.vn 67 Trang 

TrongÊkhiÊđó,ÊngàyÊ24ÊthángÊ10ÊnămÊ2023,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)Ê

chínhÊthứcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàÊ

sảnÊphẩmÊnhômÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ15ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổ,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊ

NamÊvàÊTrungÊQuốc;ÊđồngÊthờiÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊvớiÊcùngÊsảnÊphẩmÊtừÊ4Ê

quốcÊgiaÊtrongÊđóÊcóÊTrungÊQuốc.ÊĐếnÊngàyÊ30ÊthángÊ10ÊnămÊ2024,ÊUSITCÊ

xácÊđịnhÊrằngÊngànhÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊtrongÊnướcÊkhôngÊchịuÊthiệtÊhạiÊ

đángÊkểÊtừÊcácÊmặtÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊnày,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊhủyÊbỏÊcácÊlệnhÊthuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊtrướcÊđó. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

ThờiÊgianÊgầnÊđây,ÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊthườngÊxuyênÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊ

củaÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊxuấtÊphátÊtừÊvịÊ

tríÊ thenÊchốtÊcủaÊmặtÊhàngÊnàyÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊcôngÊnghiệpÊcũngÊnhưÊ

mứcÊđộÊcạnhÊtranhÊngàyÊcàngÊquyếtÊliệtÊgiữaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrênÊthịÊtrường.Ê

TrướcÊbốiÊcảnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊưuÊtiênÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊ

thôngÊquaÊviệcÊcảiÊtiếnÊcôngÊnghệ,ÊtốiÊưuÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊphátÊtriểnÊcácÊ

dòngÊsảnÊphẩmÊcóÊhàmÊlượngÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcao.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊkhôngÊ

chỉÊ giúpÊgiaÊ tăngÊnăngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ bềnÊ vữngÊmàÊ cònÊgópÊphầnÊhạnÊ chếÊ

nguyÊcơÊbịÊđiềuÊ traÊbánÊpháÊgiá,ÊkhiÊ lợiÊ thếÊcạnhÊ tranhÊđượcÊxâyÊdựngÊ trênÊ

chấtÊlượngÊthayÊvìÊgiáÊbán.ÊSongÊsongÊvớiÊđó,ÊviệcÊtổÊchứcÊlưuÊtrữÊhồÊsơÊmộtÊ

cáchÊkhoaÊhọc,ÊđầyÊđủÊcácÊtàiÊliệuÊliênÊquanÊđếnÊtàiÊchính,ÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊ

làÊ yêuÊ cầuÊ cầnÊ thiếtÊ nhằmÊ đảmÊ bảoÊ khảÊ năngÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ kịpÊ thời,Ê

chínhÊxácÊkhiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊyêuÊcầu. 

BênÊcạnhÊviệcÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊnộiÊtại,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊcậpÊnhậtÊ

cácÊ thôngÊ tinÊ liênÊ quanÊ đếnÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmại,Ê diễnÊ biếnÊ thịÊ

trườngÊquốcÊtế,ÊđồngÊthờiÊ tổÊchứcÊcácÊchươngÊtrìnhÊđàoÊtạoÊchuyênÊsâuÊchoÊ

độiÊngũÊnhânÊsựÊnhằmÊnângÊcaoÊnhậnÊ thứcÊvàÊkỹÊnăngÊứngÊphó.ÊTrongÊquáÊ

trìnhÊchuẩnÊbị,ÊviệcÊthuÊthậpÊvàÊhệÊthốngÊhóaÊcácÊchứngÊcứÊthenÊchốtÊđóngÊvaiÊ

tròÊquanÊ trọng,ÊbaoÊgồmÊdữÊ liệuÊvềÊgiáÊ (giáÊbánÊ trongÊnước,ÊgiáÊxuấtÊkhẩu,Ê

mứcÊchênhÊlệchÊgiá),ÊcácÊbằngÊchứngÊphảnÊánhÊthiệtÊhạiÊ(sụtÊgiảmÊdoanhÊthu,Ê

thuÊhẹpÊthịÊphần,ÊsuyÊgiảmÊlợiÊnhuận)ÊcũngÊnhưÊhồÊsơÊtàiÊchínhÊnhưÊbáoÊcáoÊ

tàiÊchính,ÊbảngÊcânÊđốiÊkếÊtoánÊvàÊbáoÊcáoÊlưuÊchuyểnÊtiềnÊtệ. 
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NgoàiÊ ra,ÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊkhuyếnÊnghịÊ tăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvàÊhợpÊ tácÊ

chặtÊchẽÊvớiÊcácÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnhằmÊđảmÊbảoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊđượcÊtiếnÊ

hànhÊcôngÊkhai,ÊminhÊbạchÊvàÊkháchÊquan.ÊĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊviệcÊthiếtÊlậpÊ

kênhÊ traoÊ đổiÊ thườngÊ xuyênÊ vớiÊ CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ BộÊ CôngÊ

Thương,ÊchủÊđộngÊtrảÊlờiÊcácÊbảngÊcâuÊhỏi,ÊcungÊcấpÊhồÊsơ,ÊtàiÊliệuÊtheoÊyêuÊ

cầuÊvàÊthamÊgiaÊđầyÊđủÊcácÊphiênÊđiềuÊtrầnÊđểÊtrìnhÊbày,ÊbảoÊvệÊquanÊđiểmÊcủaÊ

mình.ÊĐồngÊthời,ÊviệcÊsửÊdụngÊdịchÊvụÊtưÊvấnÊphápÊlýÊchuyênÊnghiệpÊtừÊcácÊ

luậtÊsưÊcóÊkinhÊnghiệmÊtrongÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊsẽÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊchuẩnÊbịÊhồÊsơ,ÊđạiÊdiệnÊlàmÊviệcÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊvàÊđảmÊbảoÊtuânÊ

thủÊđúngÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊluật.ÊTrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊ

cầnÊtheoÊdõiÊsátÊtiếnÊđộ,ÊnắmÊrõÊcácÊmốcÊthờiÊgian,ÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊvàÊphảnÊhồiÊ

từÊcơÊquanÊchứcÊnăng,Ê từÊđóÊkịpÊthờiÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊvàÊchủÊđộngÊbổÊ

sung,ÊgiảiÊtrìnhÊsốÊliệuÊkhiÊcầnÊthiết. 
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B.ÊPHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNHÊNHẬPÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊ

NGUYÊCƠÊẢNHÊHƯỞNGÊĐẾNÊNGÀNHÊSẢNÊXUẤTÊTRONGÊNƯỚC 

I.ÊPhôiÊthép 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

PhôiÊ thépÊ làÊhợpÊkimÊcủaÊ sắtÊvàÊCacbon,Ê chứaÊhàmÊ lượngÊCacbonÊdướiÊ2%,Ê

hàmÊlượngÊManganÊ(Mn)ÊdướiÊ1%ÊvàÊbaoÊgồmÊmộtÊsốÊnguyênÊtốÊhóaÊhọcÊkhácÊ

nhưÊLưuÊHuỳnh(S),ÊPhotphoÊ(P),ÊSilicÊ(Si)ÊvàÊOxi,ÊthépÊlàÊvậtÊliệuÊkhôngÊthểÊ

thiếuÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ xâyÊ dựng.Ê ThếÊ nhưng loạiÊ vậtÊ chấtÊ trungÊ gianÊ củaÊ quáÊ

trìnhÊ sảnÊxuấtÊ raÊ thépÊ làÊphôiÊ thépÊ thìÊkháÊ ítÊ ngườiÊbiết,Ê kểÊ cảÊ cácÊkĩÊ sưÊxâyÊ

dựng. 

 

HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊ

sảnÊxuấtÊ thôngÊquaÊlòÊ thổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊthôngÊquaÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ

(EAF).Ê 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)  

CôngÊ nghệÊ BOFÊ sảnÊ xuấtÊ khoảngÊ 70%Ê sảnÊ lượngÊ thépÊ thôÊ trênÊ thếÊ giới.Ê

NguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊquặngÊsắt,ÊđáÊvôiÊvàÊthanÊcốc.ÊQuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊ

thépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊbaoÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   
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Þ BướcÊ1: QuặngÊsắtÊđượcÊnungÊchảyÊtrongÊlòÊcaoÊđểÊtạoÊraÊgangÊlỏng.ÊGangÊ

lỏngÊcóÊ thànhÊphầnÊchínhÊ làÊsắtÊvàÊcacbon,ÊcùngÊmộtÊ sốÊ tạpÊchấtÊnhưÊ lưuÊ

huỳnh,Êphotpho,Êsilic…  

Þ BướcÊ2: GangÊlỏngÊđượcÊchuyểnÊsangÊlòÊBOFÊđểÊthổiÊoxyÊvào.ÊOxyÊsẽÊkếtÊ

hợpÊvớiÊcacbonÊvàÊcácÊtạpÊchấtÊđểÊtạoÊraÊkhíÊCO2ÊvàÊxỉ.ÊXỉÊlàÊmộtÊloạiÊchấtÊ

rắnÊcóÊthànhÊphầnÊchủÊyếuÊ làÊcanxiÊoxitÊ(CaO),ÊsilicÊoxitÊ (SiO2)ÊvàÊnhômÊ

oxitÊ (Al2O3).ÊXỉÊ cóÊ thểÊ đượcÊ táiÊ sửÊ dụngÊ trongÊ cácÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ cácÊ chếÊ

phẩmÊkhácÊnhưÊxiÊmăng,ÊnhựaÊđường,…  

Þ BướcÊ3: ThépÊlỏngÊthuÊđượcÊsauÊkhiÊthổiÊoxyÊcóÊthànhÊphầnÊchínhÊlàÊsắtÊvàÊ

mộtÊlượngÊnhỏÊcacbonÊ(khoảngÊ0,1Ê–Ê0,2%).ÊThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊvàÊ

điềuÊchỉnhÊthànhÊphầnÊđểÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

Þ BướcÊ4: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊ

phôiÊthépÊkhácÊnhau.  

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)  

CôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ

30%ÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.ÊNguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊthépÊphếÊliệuÊvàÊ

cácÊchấtÊphụÊgiaÊnhưÊniken,Êcrom,ÊlưuÊhuỳnh…ௗ   

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   

Þ BướcÊ1: ThépÊphếÊliệuÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊEAFÊđểÊnungÊchảyÊbằngÊhồÊquangÊ

điện.ÊHồÊquangÊđiệnÊlàÊmộtÊdòngÊđiệnÊcóÊnhiệtÊđộÊrấtÊcaoÊ(khoảngÊ3000ÊđộÊ

C)ÊđượcÊtạoÊraÊgiữaÊhaiÊđiệnÊcựcÊbằngÊthanÊchì.ÊHồÊquangÊđiệnÊsẽÊlàmÊnóngÊ

vàÊnungÊchảyÊthépÊphếÊliệuÊthànhÊthépÊlỏng.  

Þ BướcÊ 2: ThépÊ lỏngÊ đượcÊ tiềnÊ xửÊ lýÊ vàÊ điềuÊ chỉnhÊ thànhÊ phầnÊ bằngÊ cáchÊ

thêmÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊđểÊđạtÊcácÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

Þ BướcÊ3: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊ

phôiÊthépÊkhácÊnhau.  

MặcÊdùÊ cóÊ sựÊkhácÊbiệtÊ vềÊ nguyênÊvậtÊ liệuÊ thamÊgiaÊ vàoÊqúaÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ

làÊ  quặngÊsắt,Ê thanÊđá,Ê thépÊphếÊ liệuÊnhưngÊmụcÊđíchÊchungÊđềuÊ làÊ tiếnÊhànhÊ

đúcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊthép. 
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70%Ê sảnÊlượngÊthépÊtrênÊthếÊgiớiÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊOxiÊcơÊbảnÊgồm: 

QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊvềÊcácÊnhàÊmáyÊthép,Ê

trảiÊquaÊquáÊtrìnhÊluyệnÊgangÊvớiÊcácÊbướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊđịnhÊthôngÊthườngÊlàÊ

1300ÊđộÊCÊtrởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊ

táchÊraÊkhỏiÊvàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊhọcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊphôiÊ

thép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín 

 

SauÊđóÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊcánÊvàÊgiaÊcôngÊthànhÊthépÊthànhÊphẩm.ÊĐâyÊchínhÊlàÊ

quyÊtrìnhÊchungÊtrongÊmọiÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊ

đó,ÊcóÊ thểÊhiểuÊmộtÊcáchÊđơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊ thépÊ làÊ sảnÊphẩmÊcủaÊqúaÊ trìnhÊ

luyệnÊphôiÊnằmÊtrongÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊthépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊ

củaÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊtháiÊkhácÊnhauÊnhư: 
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TrạngÊtháiÊnóng:ÊSauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊthépÊđượcÊduyÊtrìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊ

caoÊđểÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊ

phẩm. 

TrạngÊtháiÊnguội: NếuÊmuốnÊchuyểnÊtớiÊcácÊnhàÊmáyÊkhác,ÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊ

đểÊởÊ trạngÊtháiÊnguội.ÊĐểÊ thựcÊhiệnÊquáÊtrìnhÊcánÊ thépÊthànhÊphẩmÊphôiÊ thépÊ

phảiÊđượcÊlàmÊnóngÊlại. 

HiệnÊnayÊởÊnướcÊta,ÊhầuÊhếtÊcácÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊthépÊlớnÊnhưÊPomina,ÊViệtÊ

NhậtÊThépÊHòaÊPhátÊđềuÊkhôngÊngừngÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊ

đểÊxâyÊdựngÊnênÊnhữngÊkhuÊliênÊhợpÊsảnÊxuấtÊgangÊthépÊkhépÊkín,ÊđồngÊbộ,ÊtạoÊ

raÊchuỗiÊliênÊhoànÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊthépÊđượcÊchiaÊthànhÊnhiềuÊloạiÊvớiÊnhữngÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊkhácÊnhauÊ

nhưngÊchủÊyếuÊlàÊ3ÊloạiÊdướiÊđây: 

PhôiÊthépÊvuôngÊ(Billet):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊvuông,ÊphổÊbiếnÊnhấtÊđểÊcánÊraÊthépÊ

xâyÊdựng.ÊQuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊlà:Ê100ÊxÊ100mm,Ê

125Ê xÊ 125mm,Ê 150Ê xÊ 150mm,Ê chiềuÊ dàiÊ từÊ 6Ê đếnÊ 12Êmét,Ê khốiÊ lượngÊ riêngÊ

khoảngÊ7.85Êtấn/m³. 

 

PhôiÊthépÊtấmÊ(Slab):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊchữÊnhật,ÊdùngÊđểÊcánÊraÊthépÊcuộnÊcánÊ

nóng,Ê thépÊ tấm.ÊKíchÊ thướcÊphổÊbiếnÊ thườngÊcóÊchiềuÊdàyÊ (thickness)Ê150Ê–Ê

250Êmm,Ê chiềuÊ rộngÊ (width)Ê 800Ê–Ê 2000Êmm,Ê chiềuÊdàiÊ (length)Ê6Ê–Ê 12ÊmétÊ
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(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu).ÊMộtÊphôiÊslabÊcóÊthểÊnặngÊtừÊvàiÊtấnÊđếnÊhơnÊ20ÊtấnÊtùyÊ

kíchÊthước.Ê 

PhôiÊthépÊbloom:ÊMặtÊcắtÊvuôngÊhoặcÊgầnÊvuông,ÊlàÊmộtÊdạngÊphôiÊtrungÊgianÊ

giữaÊphôiÊthépÊbilletÊ(vuông)ÊvàÊphôiÊthépÊslabÊ(tấm),ÊdùngÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊ

hình,Ê rayÊđườngÊsắt,ÊcóÊkíchÊthướcÊlớnÊhơnÊbillet,ÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊ150ÊxÊ

150ÊmmÊ trởÊ lên,Ê thườngÊ160×160Êmm,Ê180×180Êmm,Ê250×250Êmm…,ÊchiềuÊ

dài:Ê6Ê-Ê12ÊmétÊ(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu),ÊtrọngÊlượngÊthườngÊnặngÊhơnÊbillet,ÊcóÊthểÊ

lênÊđếnÊvàiÊtấnÊmỗiÊphôi. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩu 

TheoÊsốÊliệuÊcủaÊCụcÊHảiÊquan,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊtrongÊthángÊ9ÊđạtÊ1,14Ê

triệuÊtấn,ÊgiảmÊ26%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊTínhÊchungÊ9ÊthángÊqua,ÊViệtÊ

NamÊnhậpÊkhẩuÊhơnÊ11ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊTrongÊ

đó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊ-ÊthịÊtrườngÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊnhấtÊ-ÊgiảmÊ

mạnhÊ22%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊngoáiÊxuốngÊ6,4Ê triệuÊ tấn.ÊTuyÊnhiên,Ê lượngÊ

thépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊkhácÊtrongÊkhuÊvựcÊchâuÊÁÊcóÊxuÊhướngÊ

tăngÊmạnh.Ê TrongÊ đó,Ê đangÊ chúÊ ýÊ nhấtÊ làÊ Phi-líp-pinÊ khiÊ thịÊ trườngÊ nàyÊ ghiÊ

nhậnÊ khốiÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ tớiÊ 557%Ê lênÊ 2.147Ê tấn,Ê In-đô-nê-xi-aÊ tăngÊ

83%ÊlênÊ960.898Êtấn. 

BiểuÊđồÊ1:ÊLượngÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnămÊ2024ÊđếnÊthángÊ9/2025 

ĐơnÊvị:ÊtriệuÊtấn 

 

Nguồn:ÊCụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam 
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ThángÊ 9/2025,ÊTrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ vàoÊViệtÊNamÊđạtÊ gầnÊ hơnÊ 17,5Ê

triệuÊ USD.Ê CóÊ thểÊ thấy,Ê TrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ vàoÊ ViệtÊ NamÊ thángÊ

9/2025ÊchứngÊkiếnÊsựÊphụcÊhồiÊmạnhÊmẽÊsoÊvớiÊcácÊthángÊtrướcÊđó. 

BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ9ÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊvớiÊthángÊ9/2024,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊgầnÊ30ÊlầnÊtừÊ515ÊnghìnÊUSDÊlênÊ

hơnÊ17,5ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ8ÊnămÊ2025ÊvàÊthángÊ9ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThờiÊgian 
ThángÊ

9/2021 

ThángÊ

9/2022 

ThángÊ

9/2023 

ThángÊ

9/2024 

ThángÊ

9/2025 

TrịÊgiáÊ 437.274 728.526 6.028.115 595.124 17.503.913 
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TrongÊthángÊ9/2025,ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊgầnÊ

17,5ÊtriệuÊUSDÊvớiÊ04ÊnguồnÊcungÊlàÊIn-đô-nê-xi-a,ÊTrungÊQuốcÊvàÊNhậtÊBản.Ê

In-đô-nê-xi-aÊduyÊtrìÊvịÊtríÊđầuÊtiênÊvàÊlàÊnguồnÊcungÊchủÊlực,ÊchiếmÊtớiÊ96,3%Ê

tổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩu,ÊtươngÊđươngÊgầnÊ16,9ÊtriệuÊUSD.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊ

vaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊIn-đô-nê-xi-aÊgiữÊvịÊtríÊquanÊtrọngÊtrênÊthịÊtrườngÊthépÊ

ViệtÊNam,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊưuÊđãiÊthuếÊquanÊvàÊràoÊcảnÊthươngÊmại,ÊchấtÊlượngÊ

ổnÊđịnhÊvàÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊthấp.ÊTrungÊQuốcÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊthứÊhai,Ê

chiếmÊ2,5%ÊtổngÊTrịÊgiá,ÊtươngÊứngÊ436,5ÊnghìnÊUSD.ÊSảnÊphẩmÊphôiÊthépÊtừÊ

TrungÊQuốcÊcóÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊcả,ÊhơnÊnữaÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊsuyÊyếu,ÊđểÊgiảmÊápÊ

lựcÊtồnÊkhoÊvàÊduyÊtrìÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊTrungÊQuốcÊ

đãÊđẩyÊmạnhÊxuấtÊkhẩu.ÊNhậtÊBảnÊ làÊnhàÊcungÊcấpÊ lớnÊ thứÊba,ÊchiếmÊ0,65%Ê

tổngÊTrịÊgiá,ÊtươngÊứngÊ113,7ÊnghìnÊUSD.ÊĐâyÊlàÊnguồnÊcungÊổnÊđịnh,ÊvớiÊưuÊ

thếÊvềÊsảnÊphẩmÊchấtÊlượngÊvàÊmứcÊgiáÊtươngÊđốiÊcạnhÊtranh.ÊNhómÊcácÊquốcÊ

giaÊkhácÊchiếmÊ0,5%,Ê tươngÊứngÊ90ÊnghìnÊUSD.ÊCácÊquốcÊgiaÊnàyÊbaoÊgồmÊ

nhiềuÊthịÊtrườngÊnhỏÊlẻ,ÊđóngÊgópÊvàoÊsựÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ

thép.ÊMặcÊdùÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnhómÊnàyÊkhôngÊlớn,ÊnhưngÊviệcÊduyÊtrìÊcácÊ

nguồnÊcungÊnhỏÊlẻÊgiúpÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtừÊsựÊphụÊthuộcÊquáÊmứcÊ

vàoÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊlớnÊvàÊđảmÊbảoÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊdàiÊhạn. 

BảngÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ9ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊnhậpÊkhẩu TrịÊgiáÊ(USD) TỷÊtrọngÊ(%) 

In-đô-nê-xi-a 16.863.710 96,34 

TrungÊQuốc 436.508 2,49 

NhậtÊBản 113.686 0,65 

CácÊquốcÊgiaÊkhác 90.009 0,51 

TổngÊcộng 17.503.913 100 
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3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

BảngÊ3:ÊCácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước 

 

TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊvàÊthépÊthànhÊphẩmÊtrongÊnướcÊthángÊ9/2025ÊghiÊ

nhậnÊsựÊphụcÊhồiÊổnÊđịnh,ÊvớiÊsảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊhơnÊ2,63ÊtriệuÊ

tấn,ÊtăngÊ10%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊNhuÊcầuÊtrongÊnướcÊcảiÊthiệnÊnhờÊđầuÊ

tưÊcông,ÊtrongÊkhiÊgiáÊHRCÊvàÊthépÊxâyÊdựngÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊdoÊcácÊyếuÊtốÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại.  

TheoÊsốÊ liệuÊcủaÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊsảnÊxuấtÊ thépÊ thànhÊphẩmÊ

trongÊthángÊ9/2025ÊđạtÊhơnÊ2,63ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ10%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.Ê

TínhÊchungÊ9ÊthángÊđầuÊnăm,ÊtổngÊsảnÊlượngÊđạtÊgầnÊ23,9ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ9%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳ,ÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊphụcÊhồiÊổnÊđịnhÊcủaÊngànhÊthép 

STT TênÊcôngÊty 

1 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊHảiÊDương 

2 CôngÊtyÊTNHHÊMộtÊthànhÊviênÊThépÊMiềnÊNamÊ-ÊVNSTEEL 

3 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊVicasaÊ-ÊVNSTEEL 

4 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊThủÊĐứcÊ-ÊVNSTEEL 

5 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊHòaÊphátÊHưngÊYên 

6 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊđặcÊbiệtÊShengli 

7 CôngÊtyÊTNHHÊGangÊthépÊHưngÊnghiệpÊFormosa 

8 CôngÊtyÊKhoángÊsảnÊvàÊLuyệnÊkimÊViệtÊTrung 

9 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊTunghoÊViệtÊNam 

10 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊPomina 

11 CôngÊtyÊCổÊphầnÊGangÊThépÊTháiÊNguyên 
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BảngÊ4:ÊSảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊtrongÊthángÊ9ÊvàÊ9ÊthángÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊVSA 

XétÊriêngÊtrongÊquýÊIII,ÊsảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊhơnÊ8,06ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ

8,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái 

BảngÊ5:ÊSảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊquýÊIII 

 

Nguồn:ÊVSA 

TheoÊ VSA,Ê nhìnÊ chung,Ê giáÊ nguyênÊ liệuÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ giaoÊ dịchÊ bìnhÊ quânÊ

trongÊthángÊ9/2025ÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊsoÊvớiÊthángÊtrước,ÊnhưngÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊ

kìÊthángÊ9ÊnămÊ2024.ÊChiÊtiếtÊmứcÊtăng/giảmÊgiáÊcácÊloạiÊnguyênÊliệuÊchínhÊsảnÊ

xuấtÊthépÊtrongÊ9ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊcụÊthểÊnhưÊsau: 
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BảngÊ6:ÊGiáÊbìnhÊquânÊcácÊloạiÊnguyênÊliệuÊthép 

Nguồn:ÊVSA 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

PhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊmangÊtínhÊnềnÊtảngÊtrongÊtoànÊbộÊchuỗiÊgiáÊtrịÊ

sảnÊxuấtÊthép,ÊđóngÊvaiÊtròÊquyếtÊđịnhÊđếnÊchấtÊlượng,ÊchiÊphíÊvàÊkhảÊnăngÊcạnhÊ

tranhÊcủaÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊthànhÊphẩm.ÊTừÊthépÊxâyÊdựngÊphụcÊvụÊnhàÊở,ÊcaoÊ

ốc,ÊkhuÊcôngÊnghiệpÊchoÊđếnÊthépÊsửÊdụngÊtrongÊcácÊdựÊánÊhạÊtầngÊtrọngÊđiểmÊ

nhưÊcầuÊđường,ÊcảngÊbiển,ÊsânÊbay,ÊphôiÊthépÊđềuÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊkhôngÊ

thểÊthayÊthế.ÊDoÊđó,ÊsựÊổnÊđịnhÊvàÊtựÊchủÊcủaÊnguồnÊcungÊphôiÊthépÊcóÊýÊnghĩaÊ

chiếnÊlượcÊkhôngÊchỉÊđốiÊvớiÊngànhÊthépÊmàÊcònÊđốiÊvớiÊ toànÊbộÊnềnÊkinhÊtếÊ

quốcÊdân,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊViệtÊNamÊđangÊđẩyÊmạnhÊđầuÊtưÊcông,ÊphátÊ

triểnÊđôÊthịÊvàÊcôngÊnghiệpÊhóaÊ-ÊhiệnÊđạiÊhóaÊđấtÊnước. 

NhậnÊthứcÊrõÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊcủaÊngànhÊthép,ÊtrongÊnhiềuÊnămÊqua,ÊChínhÊphủÊ

ViệtÊNamÊđãÊđịnhÊhướngÊvàÊkhuyếnÊkhíchÊphátÊtriểnÊngànhÊthépÊtheoÊhướngÊđiÊ

từÊthượngÊnguồn,ÊưuÊtiênÊđầuÊtưÊvàoÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊvàÊthépÊcơÊbảnÊnhằmÊ

nângÊcaoÊmứcÊđộÊtựÊchủÊnguyênÊliệu,ÊgiảmÊdầnÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊnhậpÊkhẩu.Ê

ViệcÊ phátÊ triểnÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ trongÊ nướcÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ bảoÊ đảmÊ anÊ ninhÊ

nguyênÊliệuÊchoÊcácÊngànhÊxâyÊdựngÊvàÊcôngÊnghiệpÊmàÊcònÊđóngÊgópÊđángÊkểÊ

vàoÊngânÊsáchÊnhàÊnước,ÊtạoÊviệcÊlàmÊchoÊhàngÊtrămÊnghìnÊlaoÊđộngÊtrựcÊtiếpÊ

vàÊgiánÊtiếp,ÊđồngÊthờiÊthúcÊđẩyÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊcácÊngànhÊliênÊquanÊnhưÊkhaiÊ

khoáng,Ê logistics,Ê cơÊkhí,ÊnăngÊ lượngÊvàÊdịchÊvụÊkỹÊ thuật.ÊThépÊvìÊvậyÊđượcÊ
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xemÊlàÊmộtÊ trongÊnhữngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcốtÊlõi,ÊcóÊtácÊđộngÊlanÊtỏaÊrộngÊ

lớnÊvàÊgiữÊvaiÊtròÊtrụÊcộtÊtrongÊquáÊtrìnhÊphátÊtriểnÊkinhÊtếÊ-ÊxãÊhội. 

BảngÊ7:ÊTiếnÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊ

thépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam 

 

TheoÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ691/QĐ-BCT,ÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊkhôngÊgiaÊhạnÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊ thépÊcóÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê

7207.19.00;Ê 7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê vàÊ 9811.00.10Ê đượcÊ dẫnÊ

chiếuÊtớiÊmãÊHSÊ7224.90.00.Ê 

TheoÊđó,Ê tạiÊ thờiÊđiểmÊ thángÊ9ÊnămÊ2025,ÊmặtÊhàngÊphôiÊ thépÊnhậpÊkhẩuÊvàÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

TrongÊbốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊngàyÊcàngÊphứcÊtạp,ÊnhiềuÊquốcÊgiaÊđãÊgiaÊ

tăngÊ ápÊdụngÊ cácÊhàngÊ ràoÊkỹÊ thuậtÊvàÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ nhưÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊthépÊnộiÊ

địaÊ trướcÊlànÊsóngÊthépÊgiáÊrẻÊnhậpÊkhẩu.ÊTráiÊngượcÊvớiÊxuÊhướngÊnày,ÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊphôiÊthépÊđãÊhếtÊhiệuÊlựcÊvàÊkhôngÊcònÊđượcÊápÊdụng.ÊĐiềuÊ

nàyÊkhiếnÊngànhÊthépÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊngàyÊcàngÊ

lớn,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtừÊnguồnÊthépÊgiáÊrẻÊnhậpÊkhẩu,ÊchủÊyếuÊđếnÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ

côngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊdưÊthừaÊvàÊđượcÊhỗÊtrợÊmạnhÊtừÊchínhÊsáchÊtrongÊnước. 

TuyÊnhiên,ÊtrênÊthựcÊtế,ÊkimÊngạchÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊcủaÊViệtÊ

NamÊtrongÊthờiÊgianÊgầnÊđâyÊvẫnÊduyÊtrìÊởÊmứcÊthấpÊvàÊkhóÊcóÊkhảÊnăngÊgiaÊ

ThờiÊgian TiếnÊtrìnhÊđiềuÊtra 

18/12/2016 

BanÊ hànhÊ QuyếtÊ địnhÊ sốÊ 2968/QĐ-BCTÊ vềÊ việcÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊ

khẩuÊvàoÊViệtÊNam 

20/3/2020 

BanÊ hànhÊQuyếtÊ địnhÊ sốÊ 918/QĐ-BCTÊvềÊ việcÊ giaÊ hạnÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊ

nhậpÊkhẩu 

21/3/2023 
BanÊ hànhÊQuyếtÊ địnhÊ sốÊ 691/QĐ-BCTÊvềÊ việcÊ giaÊ hạnÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩu 
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tăngÊđộtÊbiếnÊ trongÊngắnÊhạn.ÊNguyênÊnhânÊchủÊyếuÊ làÊdoÊnăngÊ lựcÊsảnÊxuấtÊ

phôiÊ thépÊ trongÊnướcÊđãÊđượcÊcảiÊ thiệnÊđángÊkể,ÊvớiÊnhiềuÊdựÊánÊ lớnÊđiÊvàoÊ

hoạtÊđộng,ÊbảoÊđảmÊnguồnÊcungÊtươngÊđốiÊổnÊđịnhÊchoÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa.ÊBênÊ

cạnhÊđó,ÊlợiÊthếÊvềÊchiÊphíÊcủaÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊngàyÊcàngÊthuÊhẹpÊkhiÊtínhÊ

đếnÊcácÊyếuÊtốÊnhưÊchiÊphíÊvậnÊchuyển,ÊthờiÊgianÊgiaoÊhàng,ÊrủiÊroÊbiếnÊđộngÊ

giáÊquốcÊtếÊvàÊyêuÊcầuÊkiểmÊsoátÊchấtÊlượng.ÊCácÊnhàÊmáyÊthépÊtrongÊnướcÊcóÊ

xuÊhướngÊưuÊ tiênÊsửÊdụngÊphôiÊ thépÊnộiÊđịaÊđểÊchủÊđộngÊkếÊhoạchÊsảnÊxuất,Ê

giảmÊchiÊphíÊlogistics,ÊrútÊngắnÊthờiÊgianÊgiaoÊhàngÊvàÊbảoÊđảmÊtínhÊđồngÊbộÊvềÊ

tiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật. 

ĐángÊchúÊý,ÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊthépÊlớnÊtạiÊViệtÊNamÊđãÊđầuÊtưÊtheoÊmôÊhìnhÊ

sảnÊxuấtÊkhépÊkín,ÊtừÊkhâuÊluyệnÊphôiÊđếnÊcánÊthépÊvàÊsảnÊxuấtÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊ thànhÊphẩmÊcóÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊcao.ÊMôÊhìnhÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphí,ÊkiểmÊsoátÊtốtÊhơnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊmàÊcònÊgópÊ

phầnÊlàmÊgiảmÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthép,ÊquaÊđóÊnângÊcaoÊtínhÊtựÊchủÊvàÊ

khảÊnăngÊchốngÊchịuÊcủaÊngànhÊtrướcÊnhữngÊbiếnÊđộngÊtừÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.Ê

SựÊphátÊtriểnÊcủaÊcácÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊkhépÊkínÊcũngÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊtáiÊcơÊ

cấuÊngànhÊthépÊtheoÊhướngÊbềnÊvữngÊvàÊhiệuÊquảÊhơn. 

DùÊvậy,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊViệtÊNamÊkhôngÊcònÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊ

phôiÊthépÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtừÊTrungÊQuốcÊ–ÊquốcÊgiaÊcóÊcôngÊsuấtÊthépÊ

lớnÊnhấtÊthếÊgiớiÊ–ÊnguyÊcơÊthépÊgiáÊrẻÊhoặcÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊquayÊtrởÊlạiÊthịÊ

trườngÊViệtÊNamÊlàÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊxảyÊra.ÊKhiÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊ

phôiÊthépÊtrongÊnướcÊcóÊthểÊchịuÊsứcÊépÊlớnÊvềÊgiá,ÊlợiÊnhuậnÊvàÊthịÊphần,ÊkéoÊ

theoÊnhữngÊtácÊđộngÊtiêuÊcựcÊđếnÊtoànÊbộÊchuỗiÊngànhÊthép.ÊVìÊvậy,ÊviệcÊchủÊ

độngÊ theoÊdõi,ÊgiámÊsátÊvàÊnhậnÊdiệnÊsớmÊcácÊdấuÊhiệuÊbấtÊ thườngÊcủaÊhàngÊ

nhậpÊkhẩuÊlàÊyêuÊcầuÊcấpÊthiếtÊđốiÊvớiÊcảÊdoanhÊnghiệpÊvàÊhiệpÊhộiÊngành. 

CụÊthể,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊthườngÊxuyênÊthuÊthậpÊvàÊphânÊtíchÊdữÊliệuÊliênÊquanÊ

đếnÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthép,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊdiễnÊbiếnÊgiáÊthépÊvàÊ

nguyênÊliệuÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊcũngÊnhưÊsựÊthayÊđổiÊvềÊkhốiÊlượngÊvàÊthịÊ

phầnÊnhậpÊkhẩu.ÊTrênÊcơÊsởÊđó,ÊkhiÊxuấtÊhiệnÊcácÊdấuÊhiệuÊrõÊràngÊvềÊhànhÊviÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊvàÊhiệpÊhộiÊcầnÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊđểÊgửiÊkiếnÊnghịÊ lênÊBộÊCôngÊ

ThươngÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ theoÊđúngÊquyÊđịnhÊ

củaÊphápÊluậtÊvàÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊtế.ÊViệcÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊhồÊsơ,ÊdữÊliệuÊminhÊ
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bạchÊvàÊbằngÊchứngÊvềÊthiệtÊhạiÊlàÊyếuÊtốÊthenÊchốtÊgiúpÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊđạtÊ

hiệuÊquảÊvàÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊchínhÊđángÊcủaÊngành. 

SongÊsongÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlýÊvàÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊviệcÊnângÊcaoÊ

năngÊ lựcÊ nộiÊ tạiÊ vẫnÊ làÊ giảiÊ phápÊ cănÊ cơÊ vàÊ lâuÊdàiÊ đốiÊ vớiÊ ngànhÊ thépÊViệtÊ

Nam.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊtụcÊđầuÊtưÊđổiÊmớiÊcôngÊnghệ,ÊtốiÊưuÊhóaÊquyÊ

trìnhÊsảnÊxuất,ÊtiếtÊgiảmÊchiÊphíÊnăngÊlượngÊvàÊnguyênÊliệu,ÊđồngÊthờiÊphátÊtriểnÊ

cácÊdòngÊsảnÊphẩmÊcóÊhàmÊlượngÊkỹÊthuậtÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcao.ÊViệcÊmởÊrộngÊ

thịÊtrườngÊtiêuÊthụ,ÊkhôngÊchỉÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊhướngÊtớiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊ

thịÊ trườngÊ tiềmÊnăngÊnhưÊASEAN,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊhayÊHoaÊKỳ,ÊcũngÊsẽÊ

gópÊphầnÊphânÊtánÊrủiÊroÊvàÊnângÊcaoÊsứcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

BênÊcạnhÊđó,ÊđầuÊ tưÊvàoÊnguồnÊnhânÊ lựcÊchấtÊ lượngÊcao,ÊđẩyÊmạnhÊ tựÊđộngÊ

hóa,ÊchuyểnÊđổiÊsốÊvàÊápÊdụngÊcácÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊxanh,ÊthânÊthiệnÊvớiÊmôiÊ

trườngÊlàÊnhữngÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊgiúpÊngànhÊthépÊViệtÊNamÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊ

chuẩnÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊhướngÊtớiÊphátÊtriểnÊbềnÊ

vững.ÊSựÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽ,ÊđồngÊbộÊgiữaÊdoanhÊnghiệp,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊvàÊcơÊ

quanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊsẽÊđóngÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊtrongÊviệcÊbảoÊvệÊngànhÊthépÊ

trướcÊsứcÊépÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩu,ÊđồngÊthờiÊtạoÊnềnÊtảngÊvữngÊchắcÊchoÊsựÊphátÊ

triểnÊổnÊđịnhÊvàÊlâuÊdàiÊcủaÊngànhÊtrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊsâuÊ

rộng. 

II.ÊPhânÊbónÊDAP,ÊMAP 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

a) MôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊnghiênÊcứuÊlàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊvôÊcơÊphứcÊhợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊ

haiÊthànhÊphầnÊchínhÊlàÊĐạmÊ(Ni-tơÊhoặcÊN)ÊvàÊLânÊ(P2O5),ÊtrongÊđóÊlượngÊNi

-tơÊchiếmÊítÊnhấtÊ7%ÊvàÊlượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

CácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê 

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê 3105.3000;Ê 3105.4000;Ê 3105.5100;Ê

3105.5900;Ê3105.9000. 

Ø PhânÊbónÊDAPÊ(diammoniumÊphosphate): 
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PhânÊ bónÊDAPÊ cóÊ cácÊ đặcÊ tínhÊ nhưÊ sau:ÊCôngÊ thứcÊhóaÊhọc:Ê (NH4)2HPO4.Ê

HìnhÊdạng:ÊdạngÊhạt.ÊHàmÊ lượngÊ lânÊ trongÊ1ÊkgÊDAPÊcóÊgiáÊ trịÊbằngÊ2,8ÊkgÊ

supeÊlânÊhoặcÊlânÊnungÊchảy.ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊtrongÊDAPÊtanÊ

nhanhÊtrongÊnướcÊnênÊcâyÊdễÊhấpÊthu.ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Êđen,Ênâu. 

Ø PhânÊbónÊMAPÊ(monoammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊMAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau:ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:ÊNH4H2PO4.ÊKhốiÊ

lượngÊphânÊtử:115,02g/mol.ÊNhiệtÊđộÊnóngÊchảy:Ê190oC.ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊbột.Ê

MàuÊsắc:ÊtrắngÊtrong,ÊtrắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 

b) QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

Ø NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđềuÊlàÊphânÊlânÊamoni,ÊsảnÊxuấtÊtừÊphảnÊứngÊgiữaÊaxitÊ

photphoricÊ(H₃PO₄)ÊvàÊamoniacÊ(NH₃). 

NguyênÊliệuÊchínhÊgồm: 

-ÊAxitÊphotphoricÊ(H₃PO₄):ÊChiếtÊxuấtÊtừÊquặngÊapatitÊhoặcÊphốtphoritÊquaÊquáÊ

trìnhÊhòaÊtanÊvớiÊaxitÊsulfuric. 

-ÊAmoniacÊ(NH₃):ÊDạngÊlỏngÊhoặcÊkhí,ÊcungÊcấpÊnguồnÊđạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,ÊkiểmÊsoátÊpH. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊquặngÊapatit,ÊamoniacÊvàÊH3PO4.ÊAxítÊH3PO4ÊđượcÊlấyÊ

từÊ phânÊ xưởngÊ sảnÊ xuấtÊ phốtphoric,ÊNH3Ê đượcÊ lấyÊ từÊ khuÊ lưuÊ trữÊ amoniac,Ê

nướcÊcôngÊnghệÊđượcÊđưaÊ sangÊ thiếtÊbịÊphảnÊứngÊkiểuÊống.ÊTạiÊ thiếtÊbịÊnày,Ê

toànÊbộÊH3PO4ÊvàÊkhoảngÊ70%ÊlượngÊNH3ÊcầnÊthiếtÊđượcÊđưaÊvàoÊtrongÊthiếtÊ

bịÊphảnÊứngÊtrungÊhoàÊđểÊtrungÊhoàÊsơÊbộÊvàÊtạoÊraÊbùnÊamoniÊphốtÊphátÊvớiÊ

22%Ênước.ÊBùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP,ÊbùnÊđượcÊphânÊphốiÊđềuÊvàoÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊvàÊ30%Ê

NH3ÊcònÊlạiÊcũngÊđượcÊcấpÊvàoÊthiếtÊbịÊnày.ÊĐâyÊlàÊthiếtÊbịÊvêÊviênÊthùngÊquay,Ê

bênÊtrongÊthùngÊcóÊlắpÊcácÊcánhÊvàoÊthânÊhìnhÊtrụ.ÊDoÊlựcÊtrọngÊtrường,ÊbùnÊdiÊ
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chuyểnÊvềÊđầuÊphíaÊsauÊvàÊđượcÊvêÊthànhÊviên.ÊCácÊhạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊđượcÊ

đưaÊtớiÊthiếtÊbịÊsấyÊthùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊnướcÊtrongÊhạtÊDAPÊẩmÊbịÊbayÊhơiÊvàÊ

phảnÊứngÊtạoÊDAPÊcònÊtiếpÊtụcÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊsấy.ÊHạtÊDAPÊđápÊứngÊtiêuÊ

chuẩnÊkỹÊthuậtÊđượcÊđưaÊsangÊcôngÊđoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbụiÊvàÊmộtÊsốÊkhíÊđộcÊthoátÊraÊnhưÊNH3,ÊHF,ÊSiF4ÊởÊ

tấtÊcảÊcácÊnguồnÊphátÊthảiÊnhưÊthiếtÊbịÊtrungÊhoàÊsơÊbộ,ÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊmáyÊsấy,Ê

gầuÊtải,ÊsàngÊphânÊloại,ÊthiếtÊbịÊlàmÊnguộiÊDAPÊđềuÊđượcÊthuÊlạiÊvàÊđượcÊxửÊlýÊ

bằngÊhệÊthốngÊxửÊlýÊướt. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊMAPÊđiÊtừÊ2ÊnguyênÊliệuÊchínhÊlàÊAmoniacÊvàÊaxitÊ

photphoricÊ(H3PO4)Ê50%.ÊAxitÊH3PO4Ê50%ÊđượcÊgiaÊnhiệtÊtớiÊ60oÊ–Ê70oCÊnhờÊ

thiếtÊbịÊgiaÊnhiệtÊaxitÊvớiÊtácÊnhânÊnhiệtÊlàÊhơiÊnướcÊởÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊ(P)Ê10Ê

3atm.ÊAxitÊH3PO4ÊsauÊgiaÊnhiệtÊđượcÊbơmÊcaoÊápÊbơmÊ lênÊốngÊphảnÊứngÊởÊ

điềuÊkiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê70oC,ÊápÊsuấtÊ13atm.Ê 

AmoniacÊđượcÊnhậpÊvềÊbằngÊxeÊbồnÊvàÊđượcÊnạpÊvàoÊbồnÊchứaÊAmoniacÊhìnhÊ

cầuÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊápÊsuấtÊcao.ÊAmoniacÊlỏngÊđượcÊbơmÊsangÊthiếtÊbịÊhóaÊ

hơiÊamoniac.ÊTạiÊđâyÊammoniacÊlỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊbằngÊhơiÊnướcÊtớiÊ

điềuÊkiệnÊápÊsuấtÊcaoÊ13atm,ÊnhiệtÊđộÊ40oÊ -Ê50oC.ÊKhíÊAmoniacÊđượcÊđẩyÊ tựÊ

nhiênÊ tớiÊ ốngÊ phảnÊứngÊ tiếpÊ xúcÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ axitÊH3PO4Ê đểÊ tạoÊ thànhÊ sảnÊ

phẩmÊMAPÊtrongÊđiềuÊkiệnÊápÊcaoÊ6-10Êatm,ÊnhiệtÊđộÊ180oÊ-Ê200oC.ÊSảnÊphẩmÊ

sauÊđóÊđượcÊphânÊloạiÊđểÊđạtÊcỡÊhạtÊnhỏÊhơnÊ2ÊmmÊrồiÊchứaÊtrongÊxiloÊtrướcÊ

khiÊđiÊđóngÊbaoÊvàÊđượcÊchứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm.Ê 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

TìnhÊhìnhÊchungÊvềÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbón: 

TheoÊ sốÊ liệuÊ sơÊ bộÊ củaÊ CụcÊ HảiÊ quan,Ê thángÊ 9/2025Ê ViệtÊ NamÊ nhậpÊ khẩuÊ

481.759ÊtấnÊphânÊbón,ÊtrịÊgiáÊ193,45ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ401,6ÊUSD/tấn,Ê

giảmÊ17,6%ÊvềÊlượng,ÊgiảmÊ13%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊtăngÊ5,6%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ

thángÊ8/2025;ÊsoÊvớiÊthángÊ9/2024ÊthìÊtăngÊcảÊvềÊlượng,ÊkimÊngạchÊvàÊgiá,ÊvớiÊ

mứcÊtăngÊtươngÊứngÊ27,4%,Ê37,8%ÊvàÊ8,2%. 
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TínhÊchungÊ9ÊthángÊnămÊ2025,ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊđạtÊgầnÊ4,82ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊ

giáÊtrênÊ1,7ÊtỷÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ353,5ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ25,4%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ

33,4%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ6,4%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ9ÊthángÊnămÊ2024. 

VềÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNam: 

PhânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊvềÊViệtÊNamÊnhiềuÊnhấtÊtừÊthịÊtrườngÊTrungÊQuốc,ÊchiếmÊ

trênÊ 47%Ê cảÊ vềÊ lượngÊ vàÊ kimÊ ngạchÊ trongÊ tổngÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ củaÊ cảÊ

nước,ÊđạtÊ2,27ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ805,31ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ354,7ÊUSD/

tấn;ÊtăngÊ40,4%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ55,1%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ10,4%ÊvềÊgiáÊsoÊ

vớiÊ9ÊthángÊnămÊ2024. 

ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊthịÊtrườngÊNgaÊchiếmÊ12,6%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ16,2%ÊvềÊkimÊ

ngạch,ÊđạtÊ605.765Ê tấn,Ê trịÊgiáÊ276,09Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ455,8ÊUSD/

tấn;ÊtăngÊ35,5%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ43,9%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ6,2%ÊvềÊgiá; 

TiếpÊđếnÊthịÊ trườngÊLàoÊchiếmÊ5,9%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ4,9%ÊvềÊkimÊngạch,Ê

đạtÊ285.767Êtấn,Ê trịÊgiáÊ83,57ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ292,4ÊUSD/tấn;Ê tăngÊ

8,4%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ22,4%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ12,9%ÊvềÊgiá.Ê 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊnhưÊsau: 

HìnhÊ1:ÊKhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊ

NamÊtrongÊthángÊ9ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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ThángÊ9/2025,ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊ131,48ÊtriệuÊ

USDÊvớiÊ 239,43Ê nghìnÊ tấn.Ê SoÊ vớiÊ thángÊ 8/2025Ê (111,59Ê triệuÊUSD;Ê 199,16Ê

nghìnÊtấn),ÊthángÊ9ÊtăngÊ17,8%ÊvềÊtrịÊgiáÊvàÊtăngÊ20,2%ÊvềÊlượng.ÊTuyÊnhiên,Ê

giáÊbìnhÊquânÊthángÊ9/2025ÊlạiÊgiảmÊnhẹÊsoÊvớiÊthángÊ8Ê(từÊkhoảngÊ560ÊUSD/

tấnÊxuốngÊkhoảngÊ549ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊgầnÊ2%).ÊDiễnÊbiếnÊnàyÊchoÊthấyÊđàÊtăngÊ

trongÊ thángÊ9Ê chủÊ yếuÊđếnÊ từÊ nhậpÊkhẩuÊ tăngÊvềÊ khốiÊ lượng,Ê cònÊgiáÊ khôngÊ

tăng,ÊphùÊhợpÊvớiÊ trạngÊ tháiÊdoanhÊnghiệpÊ tăngÊnhậpÊđểÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊvàÊ

chuÊkỳÊtiêuÊthụÊnhưngÊvẫnÊhưởngÊlợiÊtừÊmặtÊbằngÊgiáÊquốcÊtếÊtươngÊđốiÊthuận. 

TínhÊđếnÊhếtÊthángÊ9/2025,ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊchoÊ

thấyÊbứcÊtranhÊkháÊđặcÊbiệt:ÊlượngÊnhậpÊtăngÊmạnhÊnhưngÊkimÊngạchÊlạiÊgiảmÊ

nhẹÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2024,ÊchoÊthấyÊđộngÊ lựcÊchínhÊcủaÊnhậpÊkhẩuÊnămÊ2025Ê

đếnÊtừÊkhốiÊlượngÊ(cungÊứngÊchoÊnhuÊcầuÊvà/hoặcÊbổÊsungÊnguồnÊhàng),ÊtrongÊ

khiÊmặtÊbằngÊgiáÊnhậpÊbìnhÊquânÊgiảmÊđángÊkể.ÊCụÊthể,ÊlũyÊkếÊ9ÊthángÊ2025ÊđạtÊ

khoảngÊ1.965,5ÊnghìnÊ tấnÊvớiÊ 1.015,4Ê triệuÊUSD;Ê trongÊkhiÊ cùngÊkỳÊ9Ê thángÊ

2024Ê đạtÊ khoảngÊ 1.443,1Ê nghìnÊ tấnÊ vớiÊ 1.071,3Ê triệuÊUSD.ÊNhưÊ vậy,Ê soÊ vớiÊ

cùngÊ kỳ,Ê lượngÊ nhậpÊ tăngÊ khoảngÊ 36,2%,Ê nhưngÊ trịÊ giáÊ giảmÊ khoảngÊ 5,2%.Ê

NếuÊquyÊđổiÊtheoÊgiáÊbìnhÊquân,Ê9ÊthángÊ2024ÊvàoÊkhoảngÊ742ÊUSD/tấn,ÊcònÊ9Ê

thángÊ2025ÊchỉÊkhoảngÊ517ÊUSD/tấn,ÊtứcÊgiảmÊxấpÊxỉÊ30,4%. 

TừÊcácÊsốÊliệuÊlũyÊkếÊvàÊsoÊsánhÊtheoÊtháng,ÊcóÊthểÊkháiÊquátÊthựcÊtrạngÊvàÊxuÊ

thếÊnhậpÊkhẩuÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊnhưÊsau:Ê (i)ÊnămÊ2025ÊđangÊ làÊgiaiÊ

đoạnÊtăngÊnhậpÊtheoÊlượngÊđốiÊvớiÊDAP/MAP,ÊphảnÊánhÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊvàÊ

chiếnÊlượcÊbổÊsungÊnguồnÊcungÊtrongÊbốiÊcảnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊchưaÊhoànÊ

toànÊtựÊchủÊvàÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊcònÊbiếnÊđộng;Ê(ii)ÊmặtÊbằngÊgiáÊnhậpÊbìnhÊquânÊ

giảmÊ rõÊ rệtÊ soÊ vớiÊ cùngÊkỳ,Ê làmÊ choÊkimÊngạchÊkhôngÊ tăngÊ tươngÊứng;Ê (iii)Ê

riêngÊgiaiÊđoạnÊthángÊ8Ê-Ê9/2025ÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊtăngÊtrởÊlạiÊvềÊlượng,ÊhàmÊ

ýÊthịÊtrườngÊbướcÊvàoÊnhịpÊnhậpÊhàngÊmới,ÊnhưngÊvẫnÊgiữÊđượcÊsựÊổnÊđịnhÊvềÊ

giá.Ê 

VềÊnguyênÊnhân,ÊcóÊthểÊthấyÊđếnÊtừÊcácÊtácÊđộngÊsau: 

ThứÊnhấtÊ làÊyếuÊ tốÊgiáÊvàÊhiệuÊứngÊnềnÊcủaÊcùngÊkỳÊ2024:ÊdữÊ liệuÊchoÊ thấyÊ

thángÊ 9/2024Ê cóÊ kimÊ ngạchÊ rấtÊ caoÊ trongÊ khiÊ lượngÊ khôngÊ tăngÊ tươngÊ ứng,Ê

khiếnÊgiáÊbìnhÊquânÊthángÊ9/2024ÊlênÊtớiÊkhoảngÊ2.567ÊUSD/tấnÊ-ÊđỉnhÊđiểmÊsoÊ
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vớiÊ cácÊ thángÊkhácÊ (khoảngÊquanhÊ500Ê -Ê 600ÊUSD/tấn).ÊChínhÊđiểmÊvọtÊnàyÊ

làmÊlũyÊkếÊ9ÊthángÊ2024ÊbịÊkéoÊlênÊvềÊtrịÊgiá,ÊkhiếnÊsoÊsánhÊlũyÊkếÊ2025ÊnhìnÊ

nhưÊgiảmÊkimÊngạch,ÊdùÊthựcÊtếÊ2025ÊnhậpÊnhiềuÊhàngÊhơnÊvàÊgiáÊbìnhÊquânÊ

hợpÊlýÊhơn.ÊThứÊhaiÊlàÊyếuÊtốÊcungÊ-ÊcầuÊvàÊmùaÊvụ:ÊDAP/MAPÊthườngÊbiếnÊ

độngÊtheoÊnhuÊcầuÊcủaÊcácÊvụÊsảnÊxuấtÊnôngÊnghiệp;ÊkhiÊbướcÊvàoÊnhịpÊtiêuÊthụÊ

vàÊchuẩnÊbịÊvụ,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnhậpÊtheoÊlượng.ÊThứÊbaÊlàÊyếuÊ

tốÊ cạnhÊ tranhÊ nguồnÊ cungÊ vàÊ điềuÊ kiệnÊ muaÊ hàng:Ê giáÊ bìnhÊ quânÊ thángÊ 8–

9/2025Ê ổnÊ định/giảmÊ nhẹÊ gợiÊ ýÊ nguồnÊ cungÊ nhậpÊ khẩuÊ đangÊ thuậnÊ lợiÊ hơn,Ê

hoặcÊdoanhÊnghiệpÊ tốiÊưuÊđượcÊđiềuÊkiệnÊmuaÊ (đàmÊphánÊgiá,Ê lựaÊ chọnÊ thờiÊ

điểmÊnhập,ÊtốiÊưuÊlogistics),ÊquaÊđóÊduyÊtrìÊđượcÊgiáÊnhậpÊkhôngÊtăngÊdùÊlượngÊ

tăng. 

HìnhÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ9ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

VềÊcơÊcấuÊthịÊtrường: 

TrongÊthángÊ9/2025,ÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊDAPÊ&ÊMAPÊcủaÊViệtÊNamÊ

thểÊhiệnÊmứcÊđộÊtậpÊtrungÊrấtÊcaoÊvàoÊmộtÊsốÊnguồnÊcungÊchủÊlực.ÊTổngÊnhậpÊ

khẩuÊ đạtÊ 239,43Ê nghìnÊ tấnÊ vớiÊ 131,48Ê triệuÊ USD.Ê TrongÊ đó,Ê TrungÊQuốcÊ làÊ

nguồnÊcungÊápÊđảoÊvớiÊkhoảngÊ172,27ÊnghìnÊ tấnÊvàÊ93,61Ê triệuÊUSD,Ê tươngÊ

ứngÊ~71,9%ÊvềÊlượngÊvàÊ~71,2%ÊvềÊtrịÊgiá.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊthịÊtrườngÊViệtÊ

NamÊvẫnÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊnguồnÊhàngÊtừÊTrungÊQuốc,ÊcảÊvềÊquyÊmôÊlẫnÊvaiÊ
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tròÊđiềuÊtiếtÊcungÊtrongÊnhữngÊthờiÊđiểmÊnhuÊcầuÊtăngÊhoặcÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

bổÊsungÊhàngÊnhanh. 

NguồnÊ cungÊ lớnÊ thứÊ haiÊ làÊ Nga,Ê đạtÊ khoảngÊ 34,76Ê nghìnÊ tấnÊ vàÊ 15,95Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊkhoảngÊ14,5%ÊvềÊlượngÊvàÊ12,1%ÊvềÊtrịÊgiá.ÊĐiểmÊđángÊchúÊýÊlàÊ

tỷÊ trọngÊcủaÊNgaÊcaoÊhơnÊvềÊ lượngÊsoÊvớiÊvềÊ trịÊgiá,ÊchoÊ thấyÊgiáÊnhậpÊbìnhÊ

quânÊtừÊNgaÊthấpÊhơnÊmặtÊbằngÊchung.ÊThựcÊtế,ÊnếuÊquyÊđổiÊđơnÊgiáÊbìnhÊquân,Ê

hàngÊtừÊNgaÊởÊmứcÊkhoảngÊ459ÊUSD/tấn,Ê thấpÊhơnÊrõÊsoÊvớiÊmứcÊbìnhÊquânÊ

chungÊcủaÊthángÊ9Ê(khoảngÊ549ÊUSD/tấn).ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊdoanhÊ

nghiệpÊtăngÊmuaÊtừÊnhữngÊnguồnÊcóÊgiáÊcạnhÊtranhÊđểÊtốiÊưuÊchiÊphíÊđầuÊvào,Ê

nhấtÊlàÊkhiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊnhạyÊcảmÊvớiÊgiáÊphânÊbón. 

ĐứngÊ thứÊ baÊ làÊHànÊQuốc,Ê vớiÊ khoảngÊ 10,21Ê nghìnÊ tấnÊ vàÊ 8,41Ê triệuÊUSD,Ê

chiếmÊxấpÊxỉÊ4,3%ÊvềÊlượngÊnhưngÊchiếmÊ6,4%ÊvềÊtrịÊgiá.ÊTỷÊtrọngÊtrịÊgiáÊcaoÊ

hơnÊ tỷÊ trọngÊ lượngÊ choÊ thấyÊ hàngÊ từÊHànÊQuốcÊ cóÊđơnÊgiáÊ caoÊ (xấpÊ xỉÊ 824Ê

USD/tấn),ÊnhiềuÊkhảÊnăngÊliênÊquanÊđếnÊchủngÊloại/tiêuÊchuẩn,ÊquyÊcáchÊđóngÊ

gói,ÊhoặcÊphânÊkhúcÊhàngÊchấtÊlượngÊcaoÊ-ÊchuyênÊbiệtÊhơnÊsoÊvớiÊnguồnÊhàngÊ

phổÊthông.Ê 
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BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊ

vàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ9ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ(USD) SảnÊlượngÊ(kg) 

TrungÊQuốc 93.605.153,10 172.266.252,29 

Nga 15.946.584,00 34.762.690,00 

HànÊQuốc 8.411.990,00 10.205.000,00 

Philippines 2.242.272,00 3.754.800,00 

HàÊLan 2.128.549,46 5.662.060,00 

Norway 1.959.754,89 2.474.436,86 

Bỉ 1.251.012,60 2.610.000,00 

Finland 1.041.830,00 1.501.200,00 

Italy 959.495,40 1.359.266,58 

Đức 668.819,80 684.972,48 

HoaÊKỳ 636.767,96 289.950,97 

Chile 449.478,00 360.000,00 

ThổÊNhĩÊKỳ 338.190,34 342.201,56 

NhậtÊBản 306.162,55 1.416.725,00 

TâyÊBanÊNha 291.385,54 116.816,33 

Pháp 281.628,08 568.281,48 

Israel 237.216,00 170.000,00 

ẤnÊĐộ 143.155,00 181.622,32 

VươngÊquốcÊAnh 138.565,60 281.871,64 

TháiÊLan 130.052,43 118.844,59 

Úc 106.665,50 50.952,43 

Jordan 55.072,00 50.767,00 

UnitedÊArabÊEmirates 47.250,00 54.000,00 

Bulgaria 46.280,00 26.000,00 

Slovenia 16.987,78 3.500,00 

BaÊLan 16.291,20 24.000,00 

Indonesia 11.450,00 50.000,00 

Korea,ÊNorth 6.800,00 40.000,00 

Singapore 1.598,40 888,00 

ViệtÊNam 34,07 97,38 

Tổng 131.476.491,70 239.427.196,91 
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NhìnÊ tổngÊ thể,Ê chỉÊ baÊ thịÊ trườngÊ TrungÊ QuốcÊ -Ê NgaÊ -Ê HànÊ QuốcÊ đãÊ chiếmÊ

khoảngÊ89,7%ÊtrịÊgiáÊvàÊ90,7%ÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊDAP,ÊMAPÊthángÊ9/2025.Ê

PhầnÊcònÊlạiÊphânÊtánÊởÊnhiềuÊnguồnÊnhưÊHàÊLan,ÊNaÊUy,ÊBỉ,ÊPhầnÊLan,ÊItaly,Ê

Đức,ÊNhậtÊBản…ÊnhưngÊmỗiÊ thịÊ trườngÊchỉÊchiếmÊ tỷÊ trọngÊnhỏ.ÊCơÊcấuÊnàyÊ

phảnÊ ánhÊ thựcÊ trạng:Ê ViệtÊ NamÊ vẫnÊ dựaÊ vàoÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ chínhÊ (TrungÊ

QuốcÊlàÊtrọngÊtâm,ÊNgaÊlàÊnguồnÊbổÊtrợÊquanÊtrọng,ÊHànÊQuốcÊlàÊphânÊkhúcÊgiáÊ

trịÊcao),Ê trongÊkhiÊcácÊnguồnÊkhácÊđóngÊvaiÊ tròÊđaÊdạngÊhóa,ÊbổÊsungÊcụcÊbộÊ

hoặcÊphụcÊvụÊcácÊđơnÊhàngÊđặcÊthù. 

HìnhÊ3:ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ9ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:Ê% 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

VềÊxuÊ thế,ÊcơÊcấuÊ thángÊ9/2025ÊchoÊthấyÊdấuÊhiệuÊkép:ÊmộtÊmặtÊ làÊ tậpÊ trungÊ

hóaÊnguồnÊcungÊ(đặcÊbiệtÊvàoÊTrungÊQuốc),ÊmặtÊkhácÊvẫnÊcóÊnỗÊlựcÊđaÊdạngÊ

hóaÊkhiÊxuấtÊhiệnÊnhiềuÊnguồnÊtừÊchâuÊÂuÊvàÊcácÊthịÊtrườngÊkhác,ÊdùÊquyÊmôÊ

cònÊnhỏ.ÊĐángÊchúÊý,Ê sựÊhiệnÊdiệnÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊkhácÊnhưÊHàÊLan/BỉÊ

cũngÊ cóÊ thểÊ phảnÊ ánhÊ yếuÊ tốÊ táiÊ xuất/đầuÊmốiÊ thươngÊmại,Ê tứcÊ hàngÊ điÊ quaÊ

trungÊtâmÊlogisticsÊ-ÊthươngÊmạiÊtrướcÊkhiÊvàoÊViệtÊNam,ÊthayÊvìÊchỉÊphảnÊánhÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuấtÊDAP,ÊMAPÊcủaÊchínhÊquốcÊgiaÊđó. 

VềÊnguyênÊnhân,ÊcóÊthểÊlýÊgiảiÊcơÊcấuÊtậpÊtrungÊnàyÊbởiÊbaÊyếuÊtốÊchính.ÊThứÊ

nhấtÊlàÊlợiÊthếÊđịaÊlýÊ-ÊlogisticsÊvàÊtốcÊđộÊgiaoÊhàng,ÊkhiếnÊTrungÊQuốcÊluônÊlàÊ
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lựaÊchọnÊ tốiÊưuÊkhiÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊbổÊsungÊnhanhÊchoÊ thịÊ trườngÊnộiÊđịa.Ê

ThứÊhaiÊ làÊyếuÊtốÊgiáÊvàÊtínhÊcạnhÊtranh,Ê thểÊhiệnÊquaÊvaiÊ tròÊcủaÊNgaÊvớiÊ tỷÊ

trọngÊlượngÊcaoÊvàÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊthấpÊhơnÊmứcÊchung,ÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊ

cânÊđốiÊchiÊphí.ÊThứÊbaÊlàÊphânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊvàÊyêuÊcầuÊkỹÊthuật,ÊkhiếnÊmộtÊ

phầnÊnhậpÊkhẩuÊ(nhưÊtừÊHànÊQuốc,ÊNaÊUy…)ÊcóÊđơnÊgiáÊcao,ÊthườngÊgắnÊvớiÊ

chấtÊlượng/tiêuÊchuẩn/đặcÊtínhÊsảnÊphẩmÊhoặcÊđiềuÊkiệnÊgiaoÊhàng/thanhÊtoánÊ

khácÊbiệt. 

VềÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊtheoÊmãÊHS: 

HìnhÊ4:ÊCơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊtheoÊmãÊHSÊtrongÊ 

thángÊ9ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ÊCơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊDAP,ÊMAPÊcủaÊViệtÊNamÊtheoÊmãÊHSÊtrongÊthángÊ9/2025Ê

choÊ thấyÊbứcÊtranhÊkháÊrõÊnétÊvềÊsựÊđaÊdạngÊchủngÊ loạiÊnhưngÊvẫnÊ tậpÊtrungÊ

vàoÊmộtÊ sốÊ nhómÊ sảnÊphẩmÊ chủÊ lựcÊ phụcÊ vụÊ trựcÊ tiếpÊ nhuÊ cầuÊnôngÊnghiệpÊ

trongÊ nước.Ê TổngÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ đạtÊ 199,16Ê nghìnÊ tấn,Ê tươngÊ ứngÊ 111,59Ê

triệuÊUSD. 

TrướcÊhết,ÊnhómÊmãÊHSÊ31053000ÊgiữÊvaiÊtròÊchủÊđạoÊtrongÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩu.Ê

VớiÊ trịÊgiáÊ44,66ÊtriệuÊUSDÊvàÊkhốiÊ lượngÊ57,83ÊnghìnÊtấn,ÊnhómÊnàyÊchiếmÊ

khoảngÊ40%ÊtrịÊgiáÊvàÊ29%ÊsảnÊlượng.ÊTỷÊtrọngÊtrịÊgiáÊcaoÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊ
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tỷÊtrọngÊlượngÊchoÊthấyÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊcủaÊDAPÊcaoÊhơnÊmặtÊbằngÊchung,Ê

phảnÊánhÊvaiÊtròÊcủaÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊbónÊcóÊhàmÊlượngÊdinhÊdưỡngÊcao,ÊđượcÊ

sửÊdụngÊnhiềuÊ trongÊcácÊgiaiÊđoạnÊbónÊ lótÊvàÊbónÊ thúcÊquanÊ trọng.ÊĐiềuÊnàyÊ

choÊthấyÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊđốiÊvớiÊDAPÊvẫnÊởÊmứcÊcao,ÊđặcÊbiệtÊ trongÊbốiÊ

cảnhÊsảnÊxuấtÊnôngÊnghiệpÊcầnÊphânÊbónÊhiệuÊquả,ÊchấtÊlượngÊổnÊđịnh. 

ĐứngÊ thứÊhaiÊ làÊmãÊHSÊ31052000,ÊđạtÊ24,72Ê triệuÊUSDÊvớiÊ46,62ÊnghìnÊ tấn,Ê

tươngÊ ứngÊ khoảngÊ 22%Ê trịÊ giáÊ vàÊ 23%Ê sảnÊ lượng.Ê NhómÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ xuÊ

hướngÊđaÊdạngÊhóaÊchủngÊloạiÊphânÊbón,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊcanhÊtácÊtheoÊvùng,Ê

theoÊcâyÊtrồngÊvàÊtheoÊmùaÊvụ,ÊđồngÊthờiÊchoÊthấyÊMAPÊvàÊcácÊphânÊphứcÊhợpÊ

cóÊvaiÊtròÊngàyÊcàngÊquanÊtrọngÊbênÊcạnhÊDAPÊtruyềnÊthống. 

TiếpÊtheoÊlàÊhaiÊmãÊHSÊ31051020ÊvàÊ31051090,ÊvớiÊ tổngÊcộngÊkhoảngÊ35,26Ê

triệuÊUSDÊvàÊ82,73ÊnghìnÊtấn,ÊchiếmÊxấpÊxỉÊ31,6%ÊtrịÊgiáÊvàÊ41,5%ÊsảnÊlượng.Ê

ĐiểmÊđángÊchúÊýÊlàÊtỷÊtrọngÊsảnÊlượngÊcủaÊnhómÊnàyÊcaoÊhơnÊtỷÊtrọngÊtrịÊgiá,Ê

choÊthấyÊđơnÊgiáÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊDAP,ÊMAPÊchủÊđạo.Ê 

CácÊ nhómÊmãÊ cònÊ lạiÊ nhưÊ 31054000,Ê 31055900,Ê 31055100Ê vàÊ 31059000Ê cóÊ

quyÊmôÊnhỏÊhơn,ÊtổngÊcộngÊchiếmÊkhoảngÊ15Ê-Ê16%ÊtrịÊgiáÊvàÊ26%ÊsảnÊlượng.Ê

ĐâyÊchủÊyếuÊlàÊcácÊdạngÊphânÊbónÊhỗnÊhợpÊhoặcÊphânÊcóÊcôngÊthứcÊđặcÊthù,Ê

phụcÊvụÊnhữngÊnhuÊcầuÊchuyênÊbiệtÊ(câyÊtrồngÊđặcÊthù,ÊcảiÊtạoÊđất,ÊhoặcÊphốiÊ

trộnÊtrongÊnước).ÊSựÊhiệnÊdiệnÊổnÊđịnhÊcủaÊcácÊmãÊnàyÊchoÊthấyÊthịÊtrườngÊViệtÊ

NamÊkhôngÊchỉÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊchuẩnÊhóaÊmàÊcònÊcóÊnhuÊcầuÊnhấtÊđịnhÊ

đốiÊvớiÊcácÊdòngÊphânÊchuyênÊdụng. 

VềÊthựcÊtrạngÊvàÊxuÊthế,ÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊmãÊHSÊthángÊ9/2025ÊchoÊthấyÊ

haiÊxuÊhướngÊsongÊsong.ÊMộtÊmặt,ÊDAPÊ(31053000)ÊvẫnÊlàÊtrụÊcột,ÊphảnÊánhÊsựÊ

phụÊthuộcÊnhấtÊđịnhÊvàoÊnguồnÊnhậpÊkhẩuÊchoÊloạiÊphânÊbónÊchiếnÊlượcÊnày.Ê

MặtÊkhác,ÊtỷÊtrọngÊđángÊkểÊcủaÊcácÊmãÊHSÊ31051ÊvàÊ31052ÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊ

linhÊhoạtÊhóaÊdanhÊmụcÊnhậpÊkhẩu,ÊhướngÊtớiÊcácÊsảnÊphẩmÊcóÊgiáÊcạnhÊtranhÊ

hơnÊhoặcÊphùÊhợpÊhơnÊvớiÊtừngÊđiềuÊkiệnÊcanhÊtácÊcụÊthể.ÊĐiềuÊnàyÊcũngÊgópÊ

phầnÊgiảmÊsốcÊchiÊphíÊkhiÊgiáÊDAP/MAPÊbiếnÊđộngÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

VềÊnguyênÊnhân,ÊcóÊthểÊlýÊgiảiÊcơÊcấuÊnàyÊtừÊbaÊyếuÊtốÊchính.ÊThứÊnhất,ÊnhuÊ

cầuÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊđaÊdạng,ÊbuộcÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊchủngÊloạiÊ

phânÊbónÊthayÊvìÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊmộtÊmãÊHSÊduyÊnhất.ÊThứÊhai,ÊyếuÊtốÊgiáÊvàÊ
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khảÊnăngÊchiÊtrảÊcủaÊnôngÊdân,ÊkhiếnÊcácÊsảnÊphẩmÊcóÊđơnÊgiáÊthấpÊhơnÊ(nhómÊ

31051)ÊđượcÊnhậpÊvớiÊkhốiÊlượngÊlớn.ÊThứÊba,ÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ

đốiÊvớiÊDAP/MAPÊvẫnÊcònÊhạnÊchếÊvềÊquyÊmôÊvàÊ tínhÊổnÊđịnh,ÊdẫnÊtớiÊviệcÊ

nhậpÊkhẩuÊDAPÊcóÊhàmÊlượngÊdinhÊdưỡngÊcaoÊvẫnÊgiữÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊ

cơÊcấuÊtổngÊthể. 

TómÊlại,ÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊDAP,ÊMAPÊtheoÊmãÊHSÊtrongÊ thángÊ9/2025ÊphảnÊ

ánhÊmộtÊthịÊtrườngÊvừaÊtậpÊtrung,ÊvừaÊphânÊhóa:ÊtậpÊtrungÊởÊDAPÊnhưÊmộtÊsảnÊ

phẩmÊchiếnÊlược,ÊnhưngÊđồngÊthờiÊmởÊrộngÊsangÊcácÊnhómÊmãÊHSÊkhácÊđểÊtốiÊ

ưuÊchiÊphíÊvàÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊcanhÊtácÊđaÊdạng.ÊĐâyÊlàÊxuÊthếÊhợpÊlýÊ trongÊ

ngắnÊhạn,ÊsongÊvềÊdàiÊhạnÊcũngÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊtăngÊcườngÊnộiÊđịaÊhóaÊsảnÊxuấtÊ

DAP,ÊMAPÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊphốiÊtrộnÊtrongÊnướcÊnhằmÊgiảmÊphụÊthuộcÊ

nhậpÊkhẩu.TừÊcơÊcấuÊtrênÊcóÊthểÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊthườngÊkếtÊhợpÊcácÊdòngÊ

sảnÊphẩmÊkhácÊnhauÊđểÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊphânÊkhúcÊ(loạiÊcâyÊtrồng,ÊmùaÊvụ,Ê

tiêuÊchuẩnÊchấtÊlượng,ÊkênhÊphânÊphối),ÊđồngÊthờiÊtốiÊưuÊchiÊphíÊvàÊtồnÊkho. 

VềÊphíaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩu,ÊCTCPÊDAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2Ê

-ÊVinachemÊvàÊCTCPÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊPhânÊbónÊDầuÊkhíÊ

CàÊMau,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊTậpÊđoànÊVinacam,…ÊlàÊnhữngÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩuÊ

phânÊbónÊDAPÊlớnÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

TìnhÊhìnhÊsảnÊxuất:Ê 

TheoÊHiệpÊhộiÊPhânÊbónÊViệtÊNam,ÊhiệnÊsảnÊ lượngÊphânÊbónÊ trongÊnướcÊđạtÊ

khoảngÊ8ÊtriệuÊtấn/năm,ÊtrongÊkhiÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊướcÊtínhÊtrênÊ11ÊtriệuÊ

tấn,ÊbaoÊgồmÊcảÊphânÊbónÊvôÊcơÊvàÊhữuÊcơ.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊsựÊmấtÊcânÊđốiÊ

trongÊcơÊcấuÊsảnÊxuất,ÊdẫnÊđếnÊtìnhÊtrạngÊdưÊthừaÊmộtÊsốÊloạiÊphânÊbónÊnhưngÊ

thiếuÊhụtÊởÊcácÊloạiÊkhác. 

MặtÊkhác,ÊgiáÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ trongÊ thángÊ9/2025,Ê choÊ

thấyÊxuÊhướngÊphụcÊhồiÊcủaÊthịÊ trườngÊsauÊgiaiÊđoạnÊgiảmÊsâuÊđầuÊnăm.ÊCácÊ

chuyênÊgiaÊdựÊbáo,Ê trongÊquýÊ IV/2025,ÊgiáÊphânÊbónÊ thếÊgiớiÊcóÊ thểÊ tiếpÊ tụcÊ

neoÊởÊmứcÊcaoÊdoÊnguồnÊcungÊkhíÊtựÊnhiênÊnguyênÊliệuÊchínhÊchoÊsảnÊxuấtÊurêÊ

vẫnÊkhanÊhiếm,Ê trongÊkhiÊnhuÊcầuÊtừÊkhuÊvựcÊĐôngÊNamÊÁ,ÊNamÊÁÊvàÊchâuÊ

PhiÊđangÊphụcÊhồiÊmạnh.ÊNếuÊxuÊhướngÊnàyÊkéoÊdài,ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊ
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trongÊnướcÊcóÊthểÊhưởngÊlợiÊnhờÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtốt,ÊnhưngÊngànhÊnôngÊnghiệpÊ

nộiÊđịaÊsẽÊchịuÊtácÊđộngÊkép:ÊChiÊphíÊphânÊbónÊcaoÊvàÊbiênÊlợiÊnhuậnÊtrồngÊtrọtÊ

bịÊthuÊhẹp. 

TheoÊHiệpÊhộiÊPhânÊbónÊThếÊgiớiÊ(IFA),ÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊphânÊureÊtoànÊcầuÊsẽÊ

tăngÊ6%ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2024Ê-Ê2028.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊkếtÊhợpÊ

giữaÊphânÊbónÊhóaÊhọcÊvàÊhữuÊcơÊ trongÊgiaiÊđoạnÊ2024Ê -Ê 2029ÊđượcÊdựÊbáoÊ

tăngÊtrưởngÊképÊhàngÊnămÊtừÊ6,5Ê-Ê6,7%.ÊCùngÊvớiÊđó,ÊnămÊ2025,ÊgiáÊphânÊbónÊ

toànÊcầuÊđượcÊdựÊbáoÊtăngÊ3Ê-Ê5%,ÊcóÊthểÊtácÊđộngÊđếnÊgiáÊtrongÊnước,ÊđặcÊbiệtÊ

ởÊnhữngÊkhuÊvựcÊphụÊthuộcÊnhiềuÊvàoÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩu. 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón:Ê 

TheoÊsốÊliệuÊsơÊbộÊcủaÊCụcÊHảiÊquan,ÊthángÊ9/2025,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊ

161.855ÊtấnÊphânÊbón,ÊtrịÊgiáÊ79,18ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ489,2ÊUSD/tấn,Ê

giảmÊ20,9%ÊvềÊlượng,ÊgiảmÊ15,4%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊtăngÊ7,1%ÊvềÊgiáÊsoÊ

vớiÊthángÊ8/2025;ÊsoÊvớiÊthángÊ9/2024ÊthìÊtăngÊ26,8%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ52,7%ÊvềÊ

kimÊngạchÊvàÊtăngÊ20,5%ÊvềÊgiá. 

TínhÊchungÊ9ÊthángÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊđạtÊgầnÊ1,67ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊ

giáÊ 703,34Ê triệuÊUSD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ 422,4ÊUSD/tấn,Ê tăngÊ 28,8%Ê vềÊ lượng,Ê

tăngÊ32,5%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ2,9%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ9ÊthángÊnămÊ2024. 

 BảngÊ2:ÊXuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊ9ÊthángÊnămÊ2025Ê 

 

Nguồn:Êvinachem.com.vn 
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VềÊcơÊcấuÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón: 

PhânÊ bónÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ xuấtÊ khẩuÊ nhiềuÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊ Campuchia,Ê

chiếmÊ 33,5%ÊvềÊ lượngÊ vàÊ chiếmÊ 32,4%ÊvềÊ kimÊ ngạchÊ trongÊ tổngÊ xuấtÊ khẩuÊ

phânÊbónÊcủaÊcảÊnước,ÊđạtÊ557.884Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ227,84ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ

408,4ÊUSD/tấn;ÊtăngÊ33,2%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ30,8%ÊvềÊtrịÊgiáÊnhưngÊgiảmÊ1,8%Ê

vềÊgiáÊsoÊvớiÊ9ÊthángÊnămÊ2024. 

ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊđạtÊ110.806Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ45,77ÊtriệuÊUSD,Ê

giáÊtrungÊbìnhÊ413ÊUSD/tấn;ÊgiảmÊ24,1%ÊvềÊlượng,ÊgiảmÊ23,7%ÊvềÊkimÊngạchÊ

nhưngÊtăngÊ0,6%ÊvềÊgiá,ÊchiếmÊgầnÊ7%ÊcảÊvềÊlượngÊvàÊkimÊngạch;ÊTiếpÊđếnÊthịÊ

trườngÊMalaysiaÊđạtÊ94.971Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ39,92ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ420,3Ê

USD/tấn;ÊtăngÊ3,2%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ13,8%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ10,3%ÊvềÊgiá,Ê

chiếmÊgầnÊ6%ÊcảÊvềÊlượngÊvàÊkimÊngạch. 

Ø ĐánhÊgiáÊchung: 

NhìnÊchung,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊsangÊhầuÊhếtÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊ9ÊthángÊnămÊ

2025ÊđềuÊtăngÊcảÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊCácÊchuyênÊ

giaÊđánhÊgiáÊtriểnÊvọngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊngànhÊtrongÊnămÊ2025ÊlàÊkhảÊquan,ÊnhờÊ

chiếnÊlượcÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊvàÊnhuÊcầuÊcaoÊtừÊ

nhữngÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊlớn. 

MộtÊsốÊdiễnÊbiếnÊnổiÊbậtÊchoÊ thấyÊsựÊchủÊđộngÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam.Ê

ĐạmÊCàÊMauÊ (DCM)Ê vừaÊ đượcÊBộÊNôngÊ nghiệp,Ê ThủyÊ sảnÊ vàÊ LâmÊ nghiệpÊ

AustraliaÊ (DAFF)Ê cấpÊ chứngÊ chỉÊ LevelÊ One,Ê choÊ phépÊ xuấtÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ

hàngÊrờiÊđếnÊthángÊ3/2028.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊĐạmÊPhúÊMỹÊ(DPM)ÊđangÊchuẩnÊbịÊ

giaoÊ45.000ÊtấnÊurêÊsangÊẤnÊĐộÊ-ÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊurêÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới. 

CóÊthểÊthấy,ÊxuấtÊkhẩuÊsẽÊlàÊđộngÊlựcÊtăngÊtrưởngÊchínhÊcủaÊngànhÊtrongÊnămÊ

nay,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊurêÊvàÊDAPÊnhưÊDPM,ÊDCMÊvàÊDDVÊ(DAPÊ

-ÊVinachem).ÊTuyÊnhiên,ÊcơÊhộiÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊmới,ÊđiểnÊhìnhÊlàÊẤnÊĐộ,ÊcóÊ

thểÊchưaÊthựcÊsựÊbềnÊvững.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnguồnÊcungÊtoànÊcầuÊdựÊkiếnÊphụcÊ

hồiÊtừÊnămÊ2026ÊcóÊthểÊtạoÊápÊlựcÊgiảmÊlênÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊtừÊmứcÊnềnÊ

caoÊcủaÊnămÊ2025. 
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VềÊdàiÊ hạn,ÊkhiÊ thịÊ trườngÊnộiÊ địaÊdầnÊbãoÊhòa,Ê xuấtÊ khẩuÊđượcÊxemÊ làÊ giảiÊ

phápÊthenÊchốtÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊduyÊtrìÊđàÊtăngÊtrưởng.ÊCácÊsảnÊphẩmÊđượcÊ

kỳÊvọngÊgiữÊvaiÊtròÊchủÊlựcÊgồmÊurê,ÊDAPÊvàÊNPKÊchấtÊlượngÊcao. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

ThứÊnhất,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊchuyểnÊtrọngÊtâmÊtừÊcạnhÊtranhÊthuầnÊtúyÊvềÊgiáÊ

sangÊcạnhÊtranhÊbằngÊđộÊtinÊcậyÊchấtÊlượngÊ-ÊhiệuÊquảÊsửÊdụngÊ-ÊkhảÊnăngÊcungÊ

ứngÊổnÊđịnhÊtheoÊmùaÊvụ.ÊKhiÊhàngÊnhậpÊcóÊthểÊvàoÊmạnhÊtheoÊđợt,ÊviệcÊchạyÊ

theoÊgiáÊngắnÊhạnÊthườngÊlàmÊdoanhÊnghiệpÊdễÊrơiÊvàoÊvòngÊxoáyÊgiảmÊbiênÊ

lợiÊnhuận,Ê tăngÊ tồnÊkhoÊvàÊ căngÊdòngÊ tiền.ÊNgượcÊ lại,Ê nếuÊquảnÊ trịÊ tốtÊ danhÊ

mụcÊsảnÊphẩm,ÊchuẩnÊhóaÊchấtÊlượngÊvàÊdịchÊvụÊkỹÊthuật,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊ

giữÊkháchÊhàngÊổnÊđịnhÊngayÊcảÊkhiÊthịÊtrườngÊcóÊsóngÊgiá. 

ThứÊhai,ÊcầnÊnângÊnăngÊlựcÊdựÊbáo,ÊđiềuÊtiếtÊsảnÊlượng,ÊquảnÊtrịÊtồnÊkho,ÊđặcÊ

biệtÊgiaiÊđoạnÊgiaoÊmùa/vàoÊvụÊnhưÊmộtÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊlõi.ÊVớiÊthángÊ9ÊlàÊ

thờiÊđiểmÊdễÊxuấtÊhiệnÊđiềuÊchỉnhÊnhịpÊmua,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊràÊsoátÊlạiÊmôÊ

hìnhÊkếÊhoạch:ÊsảnÊxuấtÊtheoÊđợt,ÊtốiÊưuÊcôngÊsuấtÊtheoÊtínÊhiệuÊđơnÊhàng,ÊgiảmÊ

tồnÊ khoÊ thànhÊ phẩmÊ kéoÊ dài,Ê vàÊ thiếtÊ kếÊ ngưỡngÊ tồnÊ khoÊ anÊ toànÊ theoÊ từngÊ

vùng/kênh. 

ThứÊba,ÊưuÊtiênÊtốiÊưuÊhóaÊgiáÊvốnÊtheoÊcấuÊphầnÊthayÊvìÊgiảmÊgiáÊbánÊcơÊhọc.Ê

TrongÊngànhÊphânÊbón,ÊlợiÊthếÊbềnÊvữngÊthườngÊđếnÊtừÊkiểmÊsoát:Ê(i)ÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvào,Ê (ii)Ê năngÊ lượng,Ê (iii)Ê haoÊhụtÊ sảnÊxuất,Ê vàÊ (iv)Ê logistics.ÊDoanhÊ

nghiệpÊcóÊthểÊtáiÊđàmÊphánÊhợpÊđồngÊnguyênÊliệuÊtheoÊkỳÊhạnÊphùÊhợp;ÊtốiÊưuÊ

địnhÊmứcÊnăngÊlượng;ÊđồngÊthờiÊtổÊchứcÊlạiÊmạngÊlướiÊkhoÊtrungÊchuyển/tuyếnÊ

vậnÊ tảiÊ theoÊ vùngÊ tiêuÊ thụÊ đểÊ giảmÊ chiÊ phí,Ê từÊ đóÊ tạoÊ dưÊ địaÊ cạnhÊ tranhÊmàÊ

khôngÊpháÊgiáÊthịÊtrường. 

ThứÊtư,ÊvềÊquảnÊtrịÊrủiÊro,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊhóaÊhồÊsơÊ-ÊchấtÊlượngÊ-ÊtruyÊ

xuấtÊtheoÊlôÊđểÊvừaÊbảoÊvệÊuyÊtínÊvừaÊgiảmÊrủiÊroÊkhiÊthịÊtrườngÊbịÊsiếtÊquảnÊlý.Ê

KhiÊnguồnÊhàngÊđếnÊ từÊ nhiềuÊ thịÊ trường/kênhÊ thươngÊmại,Ê rủiÊ roÊ chấtÊ lượngÊ

khôngÊđồngÊđều,ÊnhãnÊmácÊvàÊquyÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊcóÊthểÊtăngÊnếuÊkiểmÊsoátÊ

khôngÊtheoÊkịp.ÊChủÊđộngÊhệÊthốngÊhóaÊhồÊsơÊchấtÊlượng,ÊkiểmÊnghiệmÊđịnhÊ

kỳ,ÊvàÊquảnÊtrịÊnhãnÊmác,ÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊsẽÊtạoÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊdàiÊhạnÊ

soÊvớiÊcácÊnguồnÊhàngÊkhôngÊổnÊđịnh. 
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ThứÊnăm,ÊnênÊ tăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊvàÊcơÊquanÊquảnÊ lýÊđểÊkhaiÊ

thácÊcơÊchếÊcảnhÊbáoÊsớmÊvềÊbiếnÊđộngÊcungÊ-cầuÊvàÊgiáÊnhập.ÊKhiÊxuấtÊhiệnÊ

dấuÊhiệuÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊnóngÊtheoÊmộtÊsốÊmãÊhàng,ÊgiáÊthấpÊbấtÊthườngÊhoặcÊ

cạnhÊtranhÊgâyÊrối,ÊviệcÊchiaÊsẻÊdữÊliệuÊkịpÊthờiÊsẽÊgiúpÊthịÊtrườngÊcóÊphảnÊứngÊ

điềuÊtiếtÊphùÊhợp;ÊđồngÊthờiÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊkếÊhoạchÊ

sảnÊxuấtÊ-ÊÊbánÊhàngÊ-ÊtồnÊkho,ÊtránhÊbịÊđộngÊkhiÊbiếnÊđộngÊgiáÊxảyÊra. 

CuốiÊcùng,ÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊcóÊđịnhÊhướngÊxuấtÊkhẩu,ÊcầnÊcoiÊviệcÊmởÊrộngÊ

thịÊ trườngÊ làÊ chiếnÊ lượcÊ trungÊ hạn,Ê khôngÊ chỉÊ làÊ giảiÊ phápÊ xảÊ hàngÊ khiÊ thịÊ

trườngÊnộiÊđịaÊchậm.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊcầnÊcầnÊđầuÊtưÊbàiÊbảnÊvàoÊtiêuÊchuẩnÊchấtÊ

lượng,ÊquyÊtrìnhÊlogistics,ÊhợpÊđồngÊdàiÊhạn,ÊvàÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊthịÊtrườngÊ&ÊgiáÊ

cả. 

III.ÊVánÊgỗÊMDF 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

 

VánÊgỗÊMDFÊlàÊvánÊsợiÊgỗÊmậtÊđộÊtrungÊbìnhÊ(MediumÊDensityÊFibreboardÊ–Ê

MDF),ÊlàÊsảnÊphẩmÊgỗÊcôngÊnghiệpÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊcácÊsợiÊgỗÊhoặcÊvậtÊliệuÊ

cóÊchứaÊcelluloseÊđượcÊnghiềnÊnhỏ,ÊtrộnÊvớiÊchấtÊkếtÊdínhÊ(nhựaÊtổngÊhợpÊnhưÊ

urê-formaldehyde,Êmelamine,Êphenol-formaldehyde)ÊvàÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊkhác,Ê

sauÊđóÊđượcÊépÊnóngÊởÊápÊsuấtÊvàÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊtạoÊthànhÊtấmÊvánÊcóÊđộÊdày,Ê

mậtÊđộÊvàÊcấuÊtrúcÊđồngÊnhất. 

HàngÊhóaÊcóÊthểÊởÊdạngÊchưaÊphủÊbềÊmặtÊhoặcÊđãÊđượcÊphủÊbềÊmặtÊ(melamine,Ê

veneer,Êlaminate,ÊsơnÊPU,Êv.v.). 



 TRAV www.trav.gov.vn 97 Trang 

CácÊtấmÊMDFÊcóÊđộÊdàyÊthôngÊthườngÊtừÊ2,5ÊmmÊđếnÊ30Êmm,ÊmậtÊđộÊtừÊ450Ê

kg/m³ÊđếnÊdướiÊ1.000Êkg/m³,ÊvàÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊlàÊ1.220ÊmmÊ×Ê2.440ÊmmÊ

hoặcÊ1.830ÊmmÊ×Ê2.750Êmm. 

SảnÊphẩmÊđượcÊsửÊdụngÊchủÊyếuÊtrongÊngànhÊsảnÊxuấtÊđồÊnộiÊthất,Êtủ,Êkệ,Êsàn,Ê

cửa,ÊváchÊngăn,ÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtrangÊtríÊnộiÊthấtÊkhác. 

CácÊmãÊHSÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊgồm:Ê4411.12.00,Ê4411.13.00,Ê

4411.14.00,Ê4411.92.00,Ê4411.93.00ÊvàÊ4411.94.00. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

NămÊ2024,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊGỗÊvàÊSảnÊphẩmÊGỗÊ(G&SPG)ÊViệtÊNamÊđạtÊ

trênÊ2,81ÊtỷUSD,ÊtăngÊ28,1%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023,ÊngànhÊhàngÊgỗÊtrongÊnămÊ2024Ê

đãÊxuấtÊsiêuÊ13,06Ê tỷÊUSD.ÊCácÊmặtÊhàngÊG&SPGÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊ

tăngÊtrongÊnăm,ÊcácÊmặtÊhàngÊcóÊxuÊhướngÊnhậpÊtăngÊmạnhÊgồm:ÊgỗÊtròn,ÊgỗÊ

xẻ,ÊgỗÊdán,Êveneer,ÊvánÊdăm,ÊvánÊsợi,ÊgỗÊdán,…ÊĐâyÊlàÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊ

phụcÊvụÊchoÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊxuấtÊkhẩuÊvàÊtiêuÊdùngÊtrongÊnước.ÊBiểuÊđồÊ1ÊchỉÊ

raÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNamÊtheoÊcácÊnămÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊ

nămÊ2021ÊtớiÊnămÊ2024ÊvàÊsoÊsánhÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊthángÊnămÊ2023ÊvàÊ

nămÊ2024. 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNam 

 

Nguồn:ÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 

NămÊ2024,ÊcóÊ119ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊcungÊcấpÊG&SPGÊchoÊViệtÊNam,Ê

tuyÊnhiên,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊvẫnÊtậpÊtrungÊởÊnămÊthịÊtrườngÊchínhÊlàÊ

TrungÊQuốc,ÊMỹ,ÊCa-mơ-run,ÊLàoÊvàÊTháiÊLan.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ
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nămÊthịÊtrườngÊnàyÊtrongÊnămÊ2024ÊđạtÊ1,81ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ64,4%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnước.Ê 

ThịÊtrườngÊvánÊgỗÊMDFÊđangÊchứngÊkiếnÊsựÊphátÊtriểnÊvớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊổnÊ

định,Ê tuyÊnhiên,ÊđểÊtiếpÊtụcÊduyÊ trìÊđàÊ tăngÊtrưởng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđốiÊ

mặtÊvàÊkhắcÊphụcÊcácÊtháchÊthứcÊvềÊgiáÊnguyênÊliệu,ÊmôiÊtrườngÊvàÊcạnhÊtranhÊ

côngÊnghệ.ÊSựÊđổiÊmới,ÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊtiênÊtiếnÊvàÊviệcÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊ

chuẩnÊbềnÊvữngÊsẽÊlàÊchìaÊkhóaÊmởÊraÊcơÊhộiÊphátÊtriểnÊdàiÊhạnÊchoÊthịÊtrườngÊ

MDF. 

TrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊvàÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgayÊgắt,ÊnhậpÊ

khẩuÊvánÊgỗÊMDFÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊyếuÊtốÊcóÊtácÊđộngÊlớnÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.Ê 

a.ÊSảnÊlượngÊ-ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊvánÊgỗÊMDFÊ 

BiểuÊđồÊ2:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ-Ê9ÊthángÊ

đầuÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ2ÊchoÊthấyÊtrongÊ9ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊHSÊ4411ÊduyÊ

trìÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊtheoÊthờiÊđiểm,ÊtrongÊđóÊthángÊ9/2025ÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊ

nổiÊbậtÊsoÊvớiÊcácÊthángÊliềnÊkề.ÊCụÊthể,ÊthángÊ9ÊđạtÊ96.727Êm³ÊvàÊ26,16ÊtriệuÊ
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USD,ÊcaoÊhơnÊthángÊ8Ê(67.249Êm³;Ê19,43ÊtriệuÊUSD).ÊMứcÊtăngÊtheoÊthángÊthểÊ

hiệnÊrõ:ÊsảnÊlượngÊtăngÊ43,8%,ÊtrongÊkhiÊkimÊngạchÊtăngÊ34,6%,ÊchoÊthấyÊtăngÊ

trưởngÊkimÊngạchÊvẫnÊbịÊkìmÊhãmÊbởiÊyếuÊtốÊgiá.ÊViệcÊsảnÊlượngÊtăngÊmạnhÊởÊ

thángÊ9ÊphảnÊánhÊkhảÊnăngÊcácÊdoanhÊnghiệpÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊnhuÊcầuÊ

sảnÊxuất/đơnÊhàngÊcuốiÊnăm;ÊtuyÊnhiên,ÊsốÊliệuÊtheoÊthángÊchịuÊảnhÊhưởngÊthờiÊ

điểmÊthôngÊquanÊvàÊcơÊcấuÊlôÊhàngÊcầnÊđượcÊđánhÊgiáÊcụÊthểÊhơn, 

BiểuÊđồÊ3:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊcùngÊkỳÊthángÊ9ÊnămÊ

2023Ê-Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊcùngÊkỳÊ thángÊ9ÊchoÊ thấyÊsựÊbứtÊ lênÊrõÊ rệtÊcủaÊnămÊ2025:ÊT9/2023:Ê

26.955Êm³-10,30Ê triệuÊUSD;ÊT9/2024:Ê 36.936Êm³-12,35Ê triệuÊUSD;ÊT9/2025:Ê

96.727Êm³-Ê26,16ÊtriệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊ9/2024,ÊthángÊ9/2025ÊtăngÊ161,9%Ê

vềÊsảnÊlượngÊvàÊtăngÊ111,8%ÊvềÊkimÊngạch,ÊmộtÊmứcÊtăngÊrấtÊmạnhÊchoÊthấyÊ

quyÊmôÊnhậpÊkhẩuÊđãÊmởÊrộngÊđộtÊbiếnÊtheoÊcùngÊkỳ.ÊTuyÊvậy,ÊdoÊkimÊngạchÊ

tăngÊchậmÊhơnÊ lượng,ÊcóÊthểÊkếtÊ luậnÊxuÊhướngÊgiáÊbìnhÊquânÊđangÊgiảmÊvàÊ

triệtÊ tiêuÊ mộtÊ phầnÊ tăngÊ trưởngÊ kimÊ ngạch.Ê ThángÊ 9/2025Ê làÊ điểmÊ nhấnÊ vềÊ

lượng,ÊnhưngÊgiáÊgiảmÊlàmÊchoÊtrịÊgiáÊkhôngÊtăngÊtươngÊứng,ÊtạoÊraÊcấuÊtrúcÊ

tăngÊtrưởngÊthiênÊvềÊkhốiÊlượng. 
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BiểuÊđồÊ4:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ-Ê9ÊthángÊđầuÊnămÊ

2023Ê-Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊ sánhÊ lũyÊ kếÊ 9Ê thángÊ choÊ thấyÊ tăngÊ trưởngÊ rấtÊ mạnhÊ trongÊ nămÊ 2025:Ê

9T/2023:Ê259.607Êm³Ê (103,52Ê triệuÊUSD);Ê 9T/2024:Ê394.884Êm³(136,51Ê triệuÊ

USD);Ê9T/2025:Ê723.713Êm³Ê(205,71ÊtriệuÊUSD).ÊĐiểmÊthenÊchốtÊlàÊsảnÊlượngÊ

tăngÊnhanhÊhơnÊkimÊngạch,Ê choÊ thấyÊxuÊhướngÊgiảmÊgiáÊ bìnhÊquânÊvẫnÊ tiếpÊ

diễnÊởÊcấpÊđộÊgiaiÊđoạn.ÊThựcÊtế,ÊmứcÊtăngÊcủaÊ2025ÊsoÊvớiÊ2024ÊvềÊlượngÊlàÊ

rấtÊlớn,ÊchoÊthấyÊđộngÊlựcÊnhậpÊkhẩuÊchuyểnÊmạnhÊsangÊmởÊrộngÊkhốiÊlượng,Ê

phùÊhợpÊvớiÊquanÊsátÊởÊcấpÊđộÊthángÊ9.Ê 

KếtÊquảÊnàyÊchoÊ thấyÊrằngÊ tăngÊ trưởngÊkimÊngạchÊnămÊ2025ÊchủÊyếuÊđếnÊ từÊ

lượng,ÊtrongÊkhiÊyếuÊtốÊgiáÊcóÊxuÊhướngÊgiảmÊvàÊlàmÊgiảmÊtốcÊđộÊtăngÊtrịÊgiá. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,ÊMDFÊnhậpÊ khẩuÊ ngàyÊ càngÊ đóngÊvaiÊ tròÊ “vanÊ điềuÊ tiết”Ê

quanÊtrọngÊchoÊchuỗiÊcungÊứngÊgỗÊnộiÊthấtÊtạiÊViệtÊNam:ÊkhiÊđơnÊhàngÊphụcÊhồiÊ

nhanhÊhơnÊnăngÊlựcÊmởÊrộngÊcủaÊcácÊnhàÊmáyÊtrongÊnước,ÊdoanhÊnghiệpÊlậpÊ

tứcÊquayÊsangÊgiaÊtăngÊtỷÊtrọngÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđểÊtránhÊbỏÊlỡÊcơÊhộiÊkinhÊdo-

anh. 
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b.ÊDiễnÊbiếnÊgiáÊnhậpÊkhẩu 

BiểuÊđồÊ5:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ-Ê9ÊthángÊđầuÊnămÊ2025Ê(USD/

m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ5ÊchoÊthấyÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊcóÊxuÊhướngÊgiảmÊtiếpÊtrongÊthángÊ

9.Ê CụÊ thể,Ê giáÊ thángÊ 8/2025Ê ~Ê 288,96ÊUSD/m³,Ê giảmÊ xuốngÊ thángÊ 9/2025Ê ~Ê

270,40ÊUSD/m³,Ê tươngÊứngÊgiảmÊkhoảngÊ6,4%ÊsoÊvớiÊ thángÊ trước.ÊĐiềuÊnàyÊ

giảiÊ thíchÊ trựcÊ tiếpÊvìÊsaoÊkimÊngạchÊtăngÊchậmÊhơnÊ lượngÊtrongÊthángÊ9:ÊdùÊ

nhậpÊnhiềuÊhơn,ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊthấpÊhơnÊkhiếnÊtrịÊgiáÊkhôngÊtăngÊđồngÊthời.Ê

DiễnÊbiếnÊgiáÊgiảmÊ -Ê lượngÊ tăngÊmạnhÊ thườngÊgắnÊvớiÊdịchÊchuyểnÊ tỷÊ trọngÊ

sangÊnguồnÊ cungÊgiáÊ thấpÊhơn;Ê hoặcÊ cơÊ cấuÊ lôÊ hàng/thôngÊ sốÊ sảnÊphẩmÊ làmÊ

giảmÊgiáÊbìnhÊquân;ÊhoặcÊchiếnÊlượcÊmuaÊtheoÊchuÊkỳÊkhiÊgiáÊthuậnÊlợi. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ-ÊCùngÊkỳÊthángÊ9ÊnămÊ2023Ê-Ê2025Ê 

(USD/m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊcùngÊkỳÊ thángÊ9ÊchoÊ thấyÊsựÊbứtÊ lênÊrõÊ rệtÊcủaÊnămÊ2025:ÊT9/2023:Ê

26.955Êm³Ê(10,30ÊtriệuÊUSD);ÊT9/2024:Ê36.936Êm³(12,35ÊtriệuÊUSD);ÊT9/2025:Ê

96.727Êm³Ê(26,16ÊtriệuÊUSD).ÊSoÊvớiÊthángÊ9/2024,ÊthángÊ9/2025ÊtăngÊ161,9%Ê

vềÊsảnÊlượngÊvàÊtăngÊ111,8%ÊvềÊkimÊngạch,ÊmộtÊmứcÊtăngÊrấtÊmạnhÊchoÊthấyÊ

quyÊmôÊnhậpÊkhẩuÊđãÊmởÊrộngÊđộtÊbiếnÊtheoÊcùngÊkỳ.ÊTuyÊvậy,ÊdoÊkimÊngạchÊ

tăngÊchậmÊhơnÊ lượng,ÊcóÊthểÊkếtÊ luậnÊxuÊhướngÊgiáÊbìnhÊquânÊđangÊgiảmÊvàÊ

triệtÊtiêuÊmộtÊphầnÊtăngÊtrưởngÊkimÊngạch.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊthángÊ9/2025ÊlàÊ

điểmÊnhấnÊvềÊlượng,ÊnhưngÊgiáÊgiảmÊlàmÊchoÊtrịÊgiáÊkhôngÊtăngÊtươngÊứng,ÊtạoÊ

raÊcấuÊtrúcÊtăngÊtrưởngÊthiênÊvềÊkhốiÊlượng. 

ViệcÊgiáÊcùngÊkỳÊthángÊ9ÊgiảmÊsâuÊtrongÊkhiÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊ

choÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊtậnÊdụngÊrấtÊtốtÊchuÊkỳÊgiáÊxuốngÊcủaÊ

MDFÊthếÊgiới.ÊTuyÊnhiên,ÊđiềuÊnàyÊcũngÊđồngÊnghĩaÊnếuÊgiáÊđảoÊchiềuÊtăngÊtrởÊ

lại,ÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊphụÊthuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊnguồnÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊ

rẻÊsẽÊchịuÊrủiÊroÊlớnÊhơn. 
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BiểuÊđồÊ7:ÊGiáÊbìnhÊquânÊMDFÊ-Ê9ÊthángÊđầuÊnămÊ2023Ê-Ê2025Ê(USD/m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

GiáÊbìnhÊquânÊlũyÊkếÊ9ÊthángÊtiếpÊtụcÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊgiảmÊtheoÊthờiÊgian:Ê

9T/2023Ê ~Ê 398,75Ê USD/m³,Ê 9T/2024Ê ~Ê 345,70Ê USD/m³,Ê 9T/2025Ê ~Ê 284,24Ê

USD/m³.ÊNhưÊvậy,Ê chỉÊ trongÊgiaiÊđoạnÊ2024–2025,ÊgiáÊbìnhÊquânÊgiảmÊđángÊ

kể,ÊđồngÊthờiÊ trùngÊkhớpÊvớiÊhiệnÊtượngÊtăngÊtrưởngÊlượngÊvượtÊ tăngÊtrưởngÊ

kimÊngạchÊởÊcảÊbiểuÊđồÊlũyÊkếÊvàÊcùngÊkỳÊthángÊ9.ÊĐiềuÊnàyÊchứngÊminhÊrằngÊ

độngÊ lựcÊtăngÊ trưởngÊnhậpÊkhẩuÊnămÊ2025ÊchủÊyếuÊchuyểnÊsangÊkhốiÊ lượng,Ê

trongÊkhiÊgiáÊbìnhÊquânÊđóngÊvaiÊtròÊkéoÊgiảmÊtốcÊđộÊtăngÊtrịÊgiá.ÊXuÊhướngÊgiáÊ

giảmÊcóÊthểÊhỗÊtrợÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊchoÊcácÊngànhÊsửÊdụngÊtấm,ÊnhưngÊcũngÊđặtÊ

raÊyêuÊcầuÊtheoÊdõi:ÊliệuÊgiảmÊgiáÊxuấtÊphátÊtừÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊchủÊlực,ÊhayÊ

từÊthayÊđổiÊnhómÊhàngÊtrongÊHSÊ4411. 

NếuÊcácÊnhàÊmáyÊnộiÊđịaÊkhôngÊđầuÊtưÊnângÊcấpÊcôngÊnghệ,ÊtốiÊưuÊchiÊphíÊvàÊ

phátÊ triểnÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊchuyênÊbiệtÊ (MDFÊchịuÊẩm,ÊchốngÊcháy,ÊMDFÊ

xanh,ÊMDFÊsiêuÊmịn…),ÊrấtÊdễÊrơiÊvàoÊthếÊbịÊépÊbiênÊlợiÊnhuậnÊbởiÊMDFÊnhậpÊ

khẩuÊgiáÊrẻ,ÊđặcÊbiệtÊtừÊkhuÊvựcÊTrungÊQuốcÊ–ÊĐôngÊNamÊÁ. 

c.ÊThịÊtrườngÊcungÊứng 

CơÊcấuÊthángÊ9/2025ÊthểÊhiệnÊmứcÊđộÊtậpÊtrungÊcaoÊhơnÊthángÊ8ÊvàÊtậpÊtrungÊ

mạnhÊvàoÊ2ÊthịÊtrườngÊchính.ÊTheoÊkimÊngạch,ÊTrungÊQuốcÊchiếmÊ66,50%Ê(≈Ê

17,39Ê triệuÊUSD,Ê73.457Êm³)ÊvàÊTháiÊLanÊchiếmÊ25,35%Ê (≈Ê6,63Ê triệuÊUSD,Ê
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18.066Êm³);ÊriêngÊTopÊ2ÊđạtÊ91,85%ÊkimÊngạch.ÊCácÊthịÊtrườngÊtiếpÊtheoÊcóÊtỷÊ

trọngÊnhỏ:ÊNewÊZealandÊ3,88%,ÊMalaysiaÊ1,05%,ÊIndonesiaÊ0,71%…ÊMứcÊtậpÊ

trungÊrấtÊcaoÊnàyÊlàÊcơÊsởÊchoÊthấyÊchỉÊcầnÊthayÊđổiÊtỷÊtrọng/đơnÊgiáÊtừÊTrungÊ

QuốcÊhoặcÊTháiÊLanÊlàÊcóÊthểÊkéoÊgiáÊbìnhÊquânÊtoànÊthịÊtrườngÊxuống,ÊđặcÊbiệtÊ

trongÊbốiÊcảnhÊthángÊ9ÊghiÊnhậnÊmứcÊgiảmÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ8. 

TrongÊcơÊcấuÊnày,ÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊTrungÊQuốcÊvàÊTháiÊLanÊgiữÊvaiÊtròÊtrụÊ

cộtÊvềÊnguồnÊcung,Ê trongÊđóÊTrungÊQuốcÊnổiÊbậtÊvớiÊ lợiÊ thếÊgiáÊ thấpÊvàÊkhốiÊ

lượngÊlớn,ÊcònÊTháiÊLanÊvàÊcácÊthịÊ trườngÊnhưÊNewÊZealand,ÊMalaysiaÊcungÊ

cấpÊcácÊdòngÊMDFÊchấtÊlượngÊcaoÊhơn.ÊSựÊkếtÊhợpÊgiữaÊnguồnÊhàngÊgiáÊthấpÊ

vàÊnguồnÊhàngÊchấtÊlượngÊcaoÊchoÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊchủÊđộngÊ

đaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊđểÊvừaÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊvừaÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊ

nhuÊcầuÊđaÊdạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩu. 

BiểuÊđồÊ8:ÊCơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊ-ÊThángÊ9/2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SựÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊmộtÊnguồnÊcungÊchínhÊ(TrungÊQuốc)ÊmangÊlạiÊlợiÊthếÊvềÊ

giáÊvàÊnguồnÊhàngÊổnÊđịnhÊtrongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊcũngÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊvềÊtrungÊ

vàÊdàiÊhạnÊnếuÊcóÊbiếnÊđộngÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊlogisticsÊhoặcÊchiÊphíÊ

đầuÊvào.ÊVìÊvậy,ÊsongÊsongÊvớiÊviệcÊtậnÊdụngÊlợiÊthếÊgiáÊtừÊthịÊtrườngÊchủÊlực,Ê

ViệtÊNamÊcầnÊ từngÊbướcÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊ lựcÊsảnÊ

xuấtÊMDFÊtrongÊnước. 
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3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a.ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

TheoÊcácÊbáoÊcáoÊvàÊdanhÊsáchÊtừÊcácÊnguồnÊnhưÊnghiênÊcứuÊvàÊbáoÊchíÊtrongÊ

nước,ÊcóÊkhoảngÊ10-15ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊCácÊdoanhÊ

nghiệpÊlớnÊbaoÊgồm: 

Þ KimÊTín,ÊvớiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊnhưÊKimÊTínÊMDFÊvàÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊ

Phú. 

Þ VRGÊDongwha,ÊmộtÊliênÊdoanhÊgiữaÊVRGÊvàÊDongwhaÊHànÊQuốc. 

Þ VRGÊQuảngÊ Trị,Ê VRGÊKiênÊGiang,Ê vàÊ VRGÊKonÊ Tum,Ê thuộcÊ TậpÊ đoànÊ

CôngÊnghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNam. 

Þ ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh,ÊvớiÊnhàÊmáyÊkhởiÊcôngÊtừÊnămÊ2016. 

DanhÊsáchÊnàyÊđượcÊxácÊnhậnÊthêmÊquaÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,Ê

nhưÊAD21,ÊtrongÊđóÊcóÊ5ÊcôngÊtyÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊbaoÊgồmÊ

CôngÊ tyÊ CổÊ phầnÊGỗÊMDFÊVRGÊDongwha,Ê CôngÊ tyÊ TNHHÊDongwhaÊViệtÊ

Nam,ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊGỗÊMDFÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊ

MDF,ÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊPhú.Ê 

CôngÊsuấtÊcủaÊngành 

DựaÊtrênÊthôngÊtinÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊcụÊthể,ÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊcủaÊngànhÊđượcÊ

ướcÊtínhÊnhưÊsau: 

· KimÊ Tín:Ê TheoÊ thôngÊ tinÊ đượcÊ côngÊ tyÊ cungÊ cấp,Ê tổngÊ côngÊ suấtÊ đạtÊ

1,200,000Êm³/nămÊ vàoÊ nămÊ 2022,Ê vàÊ cóÊ thểÊ duyÊ trìÊ ởÊmứcÊ nàyÊ vàoÊ nămÊ

2024-2025. 

· VRGÊDongwha:ÊTheoÊthôngÊtinÊtừÊcôngÊtyÊVRGÊDongwhaÊMDF,ÊcôngÊsuấtÊ

sảnÊxuấtÊlàÊ650,000Êm³/năm. 

· VRGÊQuảngÊTrị:ÊTheoÊthôngÊtinÊtừÊcôngÊtyÊMDFÊQuảngÊTrịÊ-ÊMDFÊVRGÊ

QuảngÊTrị,Ê cóÊhaiÊnhàÊmáyÊvớiÊ côngÊ suấtÊ60,000Êm³/nămÊvàÊ120,000Êm³/

năm,ÊtổngÊcộngÊ180,000Êm³/năm. 
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· ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh:ÊTheoÊ thôngÊ tinÊ đượcÊ côngÊ tyÊ cungÊ cấp,Ê côngÊ

suấtÊướcÊtínhÊ120,000Êm³/năm. 

TổngÊcôngÊsuấtÊtừÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊnàyÊlàÊkhoảngÊ2,150,000Êm³/năm.ÊTuyÊ

nhiên,ÊcóÊthểÊcóÊthêmÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊnhưÊVRGÊKiênÊGiang,ÊVRGÊKonÊ

Tum,Ê vàÊ KimÊ An,Ê vớiÊ côngÊ suấtÊ bổÊ sung,Ê nângÊ tổngÊ côngÊ suấtÊ ngànhÊ lênÊ

khoảngÊ2,5-3ÊtriệuÊm³/năm,ÊdựaÊtrênÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊsảnÊxuất.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ

thấyÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊvềÊmặtÊlýÊthuyếtÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊđápÊ

ứngÊphầnÊlớnÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊnếuÊchạyÊđủÊcôngÊsuất. 

SảnÊlượngÊthựcÊtế 

TheoÊthôngÊtinÊdoÊcôngÊtyÊKosmoÊViệtÊNamÊcungÊcấp,ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuấtÊMDFÊ

củaÊViệtÊNamÊnămÊ2020ÊđạtÊkhoảngÊ1,2ÊtriệuÊm³,ÊtăngÊ12%ÊsoÊvớiÊnămÊ2019.Ê

VớiÊsựÊmởÊrộngÊcôngÊsuất,ÊnhưÊnhàÊmáyÊmớiÊcủaÊKimÊTínÊvàÊcácÊdựÊánÊkhác,Ê

sảnÊlượngÊthựcÊtếÊnămÊ2024ÊcóÊthểÊđạtÊ2-2,5ÊtriệuÊm³.ÊĐiềuÊnàyÊdựaÊ trênÊgiảÊ

địnhÊ rằngÊcácÊnhàÊmáyÊhoạtÊđộngÊởÊmứcÊ80-90%ÊcôngÊsuất,ÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊ

hướngÊtăngÊtrưởngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊgỗ. 

b.ÊTìnhÊHìnhÊtiêuÊthụÊvánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

MDFÊhiệnÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊlựcÊchoÊngànhÊnộiÊthấtÊgiaÊđìnhÊ–ÊvănÊphòng,ÊđồÊgỗÊ

lắpÊghép,ÊtủÊbếp,ÊtủÊáo,ÊváchÊngănÊvàÊmộtÊphầnÊvậtÊliệuÊtrangÊtríÊxâyÊdựng.ÊTheoÊ

báoÊTuổiÊTrẻÊOnlineÊnămÊ2024ÊvềÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ“madeÊinÊVietÊNam”,ÊkếtÊ

quảÊkhảoÊsátÊtrựcÊtuyếnÊchoÊthấyÊkhoảngÊ68%ÊngườiÊđượcÊhỏiÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊ

nghiệpÊ(trongÊđóÊMDFÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớn)ÊchoÊnộiÊthất,ÊtrongÊkhiÊchỉÊ32%ÊvẫnÊ

ưuÊtiênÊgỗÊtựÊnhiên.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊchuyểnÊdịchÊrõÊrệtÊsangÊsửÊ

dụngÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệp,ÊgópÊphầnÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊMDFÊtrongÊnước. 

ỞÊkênhÊnộiÊđịa,ÊcácÊtậpÊđoànÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊMDFÊMekong,Ê

MDFÊVRGÊQuảngÊTrị…ÊđềuÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊphânÊphốiÊrộngÊkhắpÊvớiÊtổngÊ

kho,ÊđạiÊ lýÊcấpÊ1ÊvàÊcấpÊ2ÊtrênÊnhiềuÊtỉnhÊthành,ÊđồngÊthờiÊphátÊtriểnÊhệÊsinhÊ

tháiÊtừÊvánÊMDFÊthôÊđếnÊvánÊđãÊphủÊbềÊmặt,ÊsànÊgỗ,ÊsảnÊphẩmÊnộiÊthấtÊtrọnÊgói.Ê

ĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊkhôngÊchỉÊlàÊđầuÊraÊphụÊmàÊđangÊtrởÊ

thànhÊmộtÊtrụÊcộtÊquanÊtrọngÊgiúpÊhấpÊthụÊsảnÊlượngÊMDF. 
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VềÊxuấtÊkhẩu,ÊViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊvánÊgỗÊ

côngÊ nghiệpÊ (baoÊ gồmÊMDF)Ê đángÊ chúÊ ýÊ trongÊ khuÊ vực.TheoÊ đạiÊ diệnÊ TậpÊ

đoànÊKESÊchoÊbiếtÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊkhoảngÊ

3.000ÊcontainerÊsảnÊphẩmÊđếnÊhơnÊ30ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổ;ÊriêngÊsànÊgỗÊ

côngÊnghiệp,ÊsảnÊlượngÊxuấtÊsangÊthịÊtrườngÊMỹÊđạtÊtrênÊ3ÊtriệuÊm2/năm.ÊMộtÊ

sốÊnhàÊmáyÊMDFÊkhácÊnhưÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊMDFÊMekong…ÊcũngÊthamÊgiaÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊẤnÊĐộ,ÊTrungÊĐông,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốcÊvàÊcácÊnướcÊĐôngÊ

NamÊÁ. 

ỞÊquyÊmôÊngành,ÊViệtÊNamÊlàÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊ lớnÊ trongÊ

khuÊvực.ÊTheoÊBáoÊĐiệnÊtửÊChínhÊphủ,ÊNămÊ2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊ

sảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊgầnÊ13,4ÊtỷÊUSD,ÊtrongÊđóÊnhómÊsảnÊphẩmÊgỗÊchiếmÊkhoảngÊ

9,2ÊtỷÊUSD;ÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊtăngÊlênÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSDÊvàÊmụcÊtiêuÊ

nămÊ2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊcơÊcấuÊnày,ÊvánÊgỗÊ(baoÊgồmÊvánÊgỗÊcôngÊ

nghiệpÊnhưÊMDF)ÊchiếmÊkhoảngÊ8%ÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩu. 

ThịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcũngÊđượcÊđánhÊgiáÊcóÊtiềmÊnăngÊlớn.ÊMộtÊsốÊphânÊtíchÊvềÊ

thịÊtrườngÊđồÊgỗÊchoÊrằngÊquyÊmôÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcóÊthểÊđạtÊkhoảngÊ10ÊtỷÊ

USDÊ vàoÊ nămÊ 2025,Ê tăngÊ khoảngÊ 10%Ê soÊ vớiÊ nămÊ trước,Ê trongÊ khiÊ khoảngÊ

90%ÊđồÊnộiÊ thấtÊbánÊtạiÊViệtÊNamÊvẫnÊlàÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊmangÊthươngÊ

hiệuÊnướcÊngoài.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊdưÊđịaÊrấtÊlớnÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊMDFÊ

vàÊđồÊgỗÊtrongÊnướcÊkhaiÊthácÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊnếuÊnângÊcaoÊđượcÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊtranh. 

VềÊcôngÊnghệ,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊMDFÊmớiÊtạiÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊépÊ

liênÊtụcÊhiệnÊđạiÊnhậpÊtừÊchâuÊÂu,ÊđượcÊđánhÊgiáÊthuộcÊnhómÊdâyÊchuyềnÊtiênÊ

tiếnÊtrênÊthếÊgiới.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊVRG…Ê

đềuÊcôngÊbốÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊE1,ÊE0,ÊCARBÊP2ÊvềÊnồngÊđộÊformalde-

hyde,Ê tuânÊ thủÊcácÊquyÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊnhưÊQCVNÊ16:2023/BXDÊvàÊcácÊyêuÊ

cầuÊvềÊphátÊ thảiÊ củaÊ thịÊ trườngÊMỹ,Ê châuÊÂu.ÊMộtÊ sốÊ doanhÊ nghiệpÊ cònÊ đạtÊ

chứngÊnhậnÊFSCÊvềÊnguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊphápÊvàÊbềnÊvững,ÊtăngÊsứcÊcạnhÊtranhÊ

trênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

NhưÊvậy,ÊxétÊvềÊnăngÊlựcÊcôngÊnghệÊvàÊtiêuÊchuẩnÊchấtÊlượng,ÊngànhÊMDFÊViệtÊ

NamÊkhôngÊthuaÊkémÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊlớnÊtrongÊkhuÊvực.ÊLợiÊ

thếÊvềÊchiÊphíÊnguyênÊliệuÊrừngÊtrồng,ÊlaoÊđộngÊvàÊcôngÊnghệÊmớiÊgiúpÊMDFÊ
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“madeÊinÊVietÊNam”ÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊtốt.ÊTuyÊnhiên,ÊngànhÊvẫnÊchịuÊápÊlựcÊ

lớnÊtừÊxuÊhướngÊgiảmÊgiáÊMDFÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊsựÊcạnhÊtranhÊtrựcÊ

tiếpÊtừÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan…,ÊđòiÊhỏiÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊtrongÊnướcÊphảiÊtiếpÊtụcÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊđaÊdạngÊhóaÊsảnÊphẩmÊvàÊđẩyÊ

mạnhÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊthayÊvìÊchỉÊbánÊvánÊthô. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

a.ÊDựÊbáoÊxuÊhướngÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDF 

NhuÊcầuÊthịÊtrườngÊđốiÊvớiÊvánÊgỗÊMDF 

TrongÊtrungÊhạn,ÊnhuÊcầuÊvánÊgỗÊMDFÊtạiÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊtăngÊ

nhờÊcácÊđộngÊlựcÊsau: 

· TăngÊtrưởngÊtiêuÊdùngÊnộiÊđịaÊvàÊđôÊthịÊhóa:ÊCácÊnghiênÊcứuÊvềÊtiêuÊdùngÊ

vàÊbánÊlẻÊchoÊthấyÊtầngÊlớpÊtrungÊlưuÊvàÊchiÊtiêuÊchoÊnhàÊở/nộiÊthấtÊtạiÊViệtÊ

NamÊtiếpÊtụcÊtăngÊđềuÊđếnÊ2030,ÊkéoÊtheoÊnhuÊcầuÊlớnÊđốiÊvớiÊnộiÊthấtÊgỗÊ

côngÊnghiệp,ÊtrongÊđóÊMDFÊgiữÊvaiÊtròÊchủÊlực. 

· XuÊhướngÊdịchÊchuyểnÊtừÊgỗÊtựÊnhiênÊsangÊgỗÊcôngÊnghiệp:ÊKhảoÊsátÊngườiÊ

tiêuÊdùngÊchoÊthấyÊtỷÊlệÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(MDF,ÊMFC,ÊHDF…)ÊchoÊ

nộiÊthấtÊđãÊvượtÊtrộiÊsoÊvớiÊgỗÊtựÊnhiên,ÊchủÊyếuÊdoÊyếuÊtốÊgiá,ÊtínhÊđồngÊđềuÊ

vềÊchấtÊlượngÊvàÊkhảÊnăngÊthiếtÊkếÊbềÊmặtÊđaÊdạng. 

· NhuÊcầuÊquốcÊtếÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgỗÊViệtÊNam:ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ20,3%ÊsoÊvớiÊ2023;Ê

mụcÊtiêuÊchoÊnămÊ2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD,ÊchoÊthấyÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊ–ÊxuấtÊ

khẩuÊđồÊgỗÊ(trongÊđóÊMDFÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊquanÊtrọng)ÊđangÊphụcÊ

hồiÊkháÊmạnh. 

· DữÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊMDF:ÊThốngÊkêÊtổngÊhợpÊchoÊthấyÊriêngÊnhómÊvánÊsợiÊ

(MDF/HDF)ÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊnămÊgầnÊđâyÊđạtÊkhoảngÊ837.900Êm³,Ê

vớiÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ201ÊUSD/m³,ÊtăngÊtớiÊ59%ÊvềÊlượngÊsoÊvớiÊ

nămÊtrướcÊđó.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊrõÊnhuÊcầuÊtăngÊvềÊMDF,ÊdùÊnăngÊlựcÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnướcÊđãÊđượcÊmởÊrộng. 
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NhìnÊchung,ÊcóÊthểÊdựÊbáoÊnhuÊcầuÊMDFÊ(nộiÊđịaÊ+ÊxuấtÊkhẩuÊgiánÊtiếpÊquaÊđồÊ

gỗ)ÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030,ÊsongÊsongÊvớiÊxuÊhướngÊ“gỗÊ

côngÊnghiệpÊhóa”ÊtrongÊngànhÊnộiÊthấtÊvàÊxâyÊdựng. 

QuyÊ mô,Ê tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ thịÊ trườngÊ vàÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNam 

· QuyÊmôÊvàÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởng: 

Þ ThịÊ trườngÊ vánÊ gỗÊ côngÊ nghiệpÊ (wood-basedÊ panels)Ê củaÊ ViệtÊ NamÊ (baoÊ

gồmÊMDF,ÊHDF,ÊPB,ÊOSB,Êplywood…)ÊđượcÊướcÊtínhÊđạtÊkhoảngÊ861ÊtriệuÊ

USDÊnămÊ2024ÊvàÊdựÊbáoÊ tăngÊ lênÊkhoảngÊ1,585Ê tỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2030,Ê

tươngÊứngÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ10,8%/nămÊgiaiÊđoạnÊ2025

–2030. 

Þ MDFÊlàÊmộtÊtrongÊcácÊphânÊkhúcÊquanÊtrọngÊcủaÊnhómÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệp.Ê

MặcÊdùÊplywoodÊhiệnÊchiếmÊtỷÊtrọngÊdoanhÊthuÊlớnÊnhất,ÊsongÊnhuÊcầuÊvánÊ

sợiÊ(MDF/HDF)ÊđượcÊđánhÊgiáÊlàÊtăngÊnhanhÊnhờÊứngÊdụngÊrộngÊtrongÊnộiÊ

thấtÊphẳng,ÊvánÊsànÊvàÊvậtÊliệuÊtrangÊtrí. 

· ÊNăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

Þ VềÊ côngÊ suất:Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ lớnÊ nhưÊ KimÊ Tín,Ê ĐồngÊ PhúÊ –Ê KES,Ê

VRG…ÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊnhàÊmáyÊMDFÊvớiÊtổngÊcôngÊsuấtÊlênÊtớiÊvàiÊ

triệuÊ m³/năm,Ê trongÊ đóÊ chỉÊ riêngÊ hệÊ thốngÊ nhàÊmáyÊ củaÊ KimÊ TínÊ đãÊ đạtÊ

khoảngÊ 1,2Ê triệuÊm³/nămÊvàÊ cònÊ kếÊhoạchÊmởÊ rộngÊ thêm,Ê nhàÊmáyÊVRGÊ

DONGWHAÊcũngÊđạtÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ650.000Êm³/năm. 

Þ VềÊ côngÊ nghệÊ–Ê chấtÊ lượng:ÊNhiềuÊ dâyÊ chuyềnÊMDFÊmớiÊ sửÊ dụngÊ côngÊ

nghệÊ épÊ liênÊ tụcÊ hiệnÊ đại,Ê đápÊ ứngÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ E0/E1,Ê CARBÊ P2Ê vàÊ

QCVNÊ16:2023/BXDÊvềÊnồngÊđộÊformaldehyde,ÊđủÊđiềuÊkiệnÊcungÊứngÊchoÊ

cácÊthịÊtrườngÊkhóÊtínhÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊNhậtÊBản. 

Þ VềÊchuỗiÊgiáÊtrị:ÊMộtÊsốÊtậpÊđoànÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊtừÊrừngÊ

trồngÊ–Ê sảnÊxuấtÊMDFÊ–Ê vánÊphủÊbềÊmặtÊ–Ê sànÊgỗÊ–Ê đồÊgỗÊnộiÊ thất,ÊgiúpÊ

giảmÊchiÊphí,ÊchủÊđộngÊnguyênÊ liệuÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊkiểmÊsoátÊchấtÊ

lượng. 
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TuyÊnhiên,ÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvẫnÊchịuÊsứcÊépÊtừ: 

· NguồnÊcungÊgiáÊrẻÊ từÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊvớiÊ lợiÊ thếÊvềÊquyÊ

môÊvàÊcôngÊsuấtÊdưÊthừa,ÊkhiếnÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊcóÊxuÊ

hướngÊởÊmứcÊthấpÊ(khoảngÊ200ÊUSD/m³)ÊvàÊbiếnÊđộngÊtheoÊchuÊkỳÊdưÊcungÊ

củaÊkhuÊvực. 

· ChiÊ phíÊ tàiÊ chínhÊ vàÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ tiêuÊ chuẩnÊ (môiÊ trường,Ê phátÊ thải,Ê

nguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊpháp)ÊtăngÊnhanh,ÊtrongÊkhiÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhếtÊchiÊphíÊ

vàoÊgiáÊbánÊcònÊhạnÊchế,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊMDFÊphổÊthôngÊ

phảiÊcạnhÊtranhÊtrựcÊdiệnÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê doanhÊ nghiệpÊMDFÊViệtÊNamÊ cóÊ lợiÊ thếÊ rõÊ vềÊ côngÊ nghệÊ vàÊ

chuỗiÊgiáÊtrị,ÊnhưngÊchịuÊápÊlựcÊrấtÊlớnÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩu,ÊnhấtÊlàÊởÊ

phânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊphổÊthông. 

b.ÊKhuyếnÊnghịÊ 

NguyÊcơÊđeÊdoạÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước 

· ÁpÊlựcÊlớnÊvềÊgiáÊvàÊcôngÊsuất: 

Þ GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ200–210ÊUSD/m³Ê (nămÊgầnÊđây),Ê

trongÊkhiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊtăngÊ

(gỗÊ nguyênÊ liệu,Ê điện,Ê logistics,Ê chiÊ phíÊ tàiÊ chính,Ê chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ chuẩnÊ

mựcÊmôiÊtrường),ÊkhiếnÊbiênÊlợiÊnhuậnÊbịÊthuÊhẹpÊmạnhÊvớiÊcácÊdòngÊMDFÊ

phổÊthông. 

Þ NăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊđãÊđạtÊtớiÊvàiÊtriệuÊm³/năm,ÊnếuÊcộngÊcảÊ

cácÊdựÊánÊđangÊtriểnÊkhaiÊ(nhưÊdựÊánÊMDFÊTriÊLễÊ–ÊNghệÊAn,ÊdùÊchậmÊtiếnÊ

độ),ÊnguyÊcơÊdưÊcôngÊsuấtÊnộiÊđịaÊ làÊnếuÊkhôngÊquảnÊtrịÊ tốtÊbàiÊ toánÊcạnhÊ

tranhÊvớiÊhàngÊnhập. 

· TácÊđộngÊphânÊhóaÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp: 

Þ o CácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊ lớn,ÊcóÊhệÊsinhÊ tháiÊkhépÊkínÊ (rừngÊ trồngÊ–Ê

MDFÊ–ÊvánÊphủÊ–ÊnộiÊthất)ÊvẫnÊcóÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊđượcÊvớiÊMDFÊnhậpÊ

khẩuÊnhờÊchiÊphíÊbìnhÊquânÊthấpÊvàÊchủÊđộngÊnguồnÊnguyênÊliệu. 
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Þ NgượcÊ lại,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊnhỏ,ÊchỉÊ sảnÊxuấtÊMDFÊdạngÊ thô,Ê ítÊ

sảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊdễÊbịÊbàoÊmònÊlợiÊnhuận,ÊthậmÊchíÊbịÊđẩyÊraÊkhỏiÊ

thịÊ trườngÊnếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊ tiếpÊtụcÊ

duyÊtrìÊởÊmứcÊthấpÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊcungÊkhuÊvực. 

· TácÊđộngÊgiánÊtiếpÊtớiÊchuỗiÊngànhÊgỗ: 

Þ GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ rẻÊ làÊ lợiÊ thếÊchoÊdoanhÊnghiệpÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊ–ÊnộiÊ

thất,ÊđặcÊbiệtÊlàÊnhómÊsảnÊxuấtÊchoÊxuấtÊkhẩu,ÊvìÊgiúpÊgiảmÊchiÊphíÊnguyênÊ

liệu. 

Þ TuyÊnhiên,ÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊquáÊlớnÊvàÊkéoÊgiáÊthịÊtrườngÊxuốngÊthấpÊtrongÊ

thờiÊgianÊdài,ÊmộtÊbộÊphậnÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊcóÊnguyÊcơÊbịÊ

“bópÊnghẹt”,ÊdẫnÊ tớiÊphụÊ thuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊbênÊngoàiÊvềÊ trungÊ–ÊdàiÊ

hạn. 

TómÊlại,ÊnguyÊcơÊđeÊdọaÊcủaÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊ

hiệnÊ hữu,Ê nhưngÊ mứcÊ độÊ khácÊ nhauÊ giữaÊ cácÊ nhómÊ doanhÊ nghiệp.Ê VấnÊ đềÊ

khôngÊchỉÊlàÊ“nhậpÊkhẩuÊnhiềuÊhayÊít”ÊmàÊlàÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊgiáÊnào,ÊtrongÊ

baoÊlâuÊvàÊcấuÊtrúcÊsảnÊphẩmÊraÊsao. 

KhuyếnÊnghịÊvềÊchiếnÊlượcÊchínhÊsách 

(i)ÊVềÊphíaÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước 

· TăngÊcườngÊgiámÊsát,ÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvềÊnhậpÊkhẩuÊMDF 

Þ XâyÊdựngÊbộÊchỉÊbáoÊđịnhÊkỳÊ(theoÊtháng/quý)Êvề:ÊkhốiÊlượng,ÊkimÊngạch,Ê

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊ(USD/m³),ÊcơÊcấuÊthịÊtrường,ÊsoÊsánhÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.Ê 

Þ KhiÊxuấtÊ hiệnÊdấuÊ hiệuÊ giáÊ nhậpÊkhẩuÊ liênÊ tụcÊ thấpÊhơnÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊ trongÊmộtÊkhoảngÊ thờiÊgianÊđủÊdàiÊvàÊgâyÊ thiệtÊhạiÊ rõÊ rệtÊ choÊ

ngành,ÊcầnÊxemÊxétÊkíchÊhoạtÊcơÊchếÊthamÊvấnÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊđểÊđánhÊ

giáÊkhảÊnăngÊmởÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

· CânÊnhắcÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊcóÊchọnÊlọc 
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Þ ViệtÊNamÊđãÊ từngÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊMDFÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTháiÊLanÊvàÊMalaysia,ÊđâyÊlàÊtiềnÊlệÊchoÊthấyÊngànhÊMDFÊcóÊthểÊsửÊ

dụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệ. 

Þ TrongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnay,ÊnênÊưuÊtiênÊhoànÊthiệnÊcơÊchếÊgiámÊsátÊvàÊcảnhÊ

báoÊsớm,ÊtăngÊcườngÊđốiÊthoạiÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊchỉÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhiÊhộiÊtụÊđủÊbằngÊchứngÊvàÊcóÊđánhÊgiáÊtácÊ

độngÊtoànÊchuỗiÊ–ÊtránhÊlạmÊdụngÊcôngÊcụÊnày. 

· ĐẩyÊmạnhÊ“ràoÊcảnÊkỹÊthuật”ÊtíchÊcựcÊthayÊchoÊbảoÊhộÊthuầnÊtúy 

Þ TăngÊ cườngÊ kiểmÊ tra,Ê giámÊ sátÊ việcÊ tuânÊ thủÊ QCVNÊ 16:2023/BXD,Ê tiêuÊ

chuẩnÊ E0/E1,Ê formaldehyde,Ê anÊ toànÊ sứcÊ khỏeÊ đốiÊ vớiÊ cảÊ hàngÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊvàÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

Þ ĐẩyÊnhanhÊlộÊtrìnhÊápÊdụngÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊhợpÊpháp,Ê

chuẩnÊmựcÊmôiÊtrườngÊtươngÊthíchÊvớiÊEUDR,ÊLaceyÊAct…ÊchoÊMDFÊnhậpÊ

khẩu,ÊquaÊđóÊ loạiÊbỏÊcácÊnguồnÊhàngÊ“giáÊ rẻÊbấtÊ thường”ÊkhôngÊđápÊứngÊ

yêuÊcầuÊkỹÊthuật,ÊđồngÊthờiÊkhuyếnÊkhíchÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊđầuÊtưÊ

vàoÊcôngÊnghệÊsạch,ÊnângÊcấpÊsảnÊphẩm. 

· ChínhÊ sáchÊhỗÊ trợÊ chuyểnÊdịchÊ cơÊ cấuÊ sảnÊphẩmÊ củaÊ doanhÊnghiệpÊ trongÊ

nước 

Þ HỗÊtrợÊtínÊdụng,Êthuế,ÊđấtÊđai,ÊnghiênÊcứuÊ–ÊphátÊtriển…ÊchoÊcácÊdựÊánÊsảnÊ

xuấtÊMDFÊchấtÊlượngÊcaoÊ(E0,ÊchốngÊẩm,ÊchốngÊcháy,ÊbềÊmặtÊđặcÊbiệt)ÊvàÊ

sảnÊphẩmÊsauÊMDFÊ(vánÊphủ,ÊđồÊnộiÊthất,ÊvánÊsàn),ÊthayÊvìÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊ

MDFÊphổÊthông. 

Þ KhuyếnÊ khíchÊmôÊ hìnhÊ liênÊ kếtÊ rừngÊ trồngÊ–ÊMDFÊ –Ê nộiÊ thấtÊ trênÊ cơÊ sởÊ

vùngÊnguyênÊliệuÊFSC,ÊnhằmÊgiảmÊchiÊphíÊgỗÊnguyênÊliệu,ÊđảmÊbảoÊnguồnÊ

gốcÊhợpÊphápÊvàÊổnÊđịnhÊcungÊứng. 

(ii)ÊVềÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊtrongÊnước 

· KhôngÊcạnhÊtranhÊ“thuầnÊgiá”ÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊphổÊthông 

Þ o ThayÊ vìÊ laoÊ vàoÊ cuộcÊ đuaÊ giảmÊ giáÊ đếnÊ đáy,Ê doanhÊ nghiệpÊ nênÊ dịchÊ

chuyểnÊdầnÊsangÊphânÊkhúcÊcóÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊcaoÊ(MDFÊchốngÊẩm,ÊchịuÊ



 TRAV www.trav.gov.vn 113 Trang 

nước,Ê chốngÊ cháy,Ê siêuÊ mịnÊ choÊ sơnÊ phủ,Ê MDFÊ xanhÊ thânÊ thiệnÊ môiÊ

trường…),ÊnơiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊkhóÊcạnhÊtranhÊtrựcÊdiện. 

· ĐẩyÊmạnhÊtíchÊhợpÊdọcÊvàÊliênÊkếtÊchuỗi 

Þ ƯuÊtiênÊchiếnÊlượcÊtíchÊhợpÊtừÊrừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–ÊvánÊphủÊ–ÊnộiÊthất,ÊhoặcÊ

liênÊkếtÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊthấtÊxuấtÊkhẩuÊđểÊđảmÊbảoÊđầuÊraÊổnÊđịnh,Ê

giảmÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊMDFÊthô. 

· ĐầuÊtưÊvàoÊchứngÊchỉ,ÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế 

Þ ChủÊđộngÊđạtÊvàÊduyÊtrìÊcácÊchứngÊchỉÊFSC,ÊCARBÊP2,ÊE0/E1,ÊISO…,ÊđểÊ

cóÊthểÊbánÊvàoÊphânÊkhúcÊtrungÊ–ÊcaoÊcấpÊtrênÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊ

khẩu,ÊtránhÊrơiÊvàoÊthếÊ“hàngÊphổÊthôngÊ–ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấpÊ–ÊdễÊbịÊđàoÊ

thảiÊkhiÊgiáÊbiếnÊđộng”. 

· TheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 

Þ CácÊvụÊviệcÊMDFÊViệtÊNamÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(nhưÊtạiÊẤnÊĐộ)Ê

làÊcảnhÊbáoÊchoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊrủiÊroÊphápÊlýÊkhiÊphụÊthuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊ

mộtÊsốÊthịÊtrường.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊbịÊtốtÊhồÊsơÊchiÊphí,ÊhệÊthốngÊsổÊ

sách,ÊdữÊliệuÊđểÊsẵnÊsàngÊứngÊphóÊnếuÊbịÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩu.Ê 

 


